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LUẬT ĐẤU THẦU 
SỐ 61/2005/@H]1 NGÀY 29-11-2005 CỦA QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ uào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 
số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 
khóa ÄX, kỳ họp thứ 10; 


Luật này quy định uê đấu thâu. 
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh 


Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn 
nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp 
đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây: 

1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục 
tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: 

a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự 
án đã đầu tư xây dựng; 


b) Dự án đâu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy 
móc không cần lắp đặt; 


ce) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển 
ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; 


d) Dự án nghiên -cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ 
trợ kỹ thuật; 


đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển; 


2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
đơn vị vũ trang nhân dân; 

3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm 
phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyển 
sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp 
nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia 
hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại 
Điều 1 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu các 
gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này. 

3. Tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật này chọn áp dụng Luật này. 

Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, pháp luật có liên 
quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

1. Hoạt động đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật 
này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật 
khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. 7 

3. Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(gọi tắt là ODA), việc đấu thầu được thực hiện trên cơ sở nội 
dung điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt! 
Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tố 
chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ký kết. 


Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1. Vốn nhờ nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn 
tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát 
triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp 
nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý. 


2. Đếu thâu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các 
yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự 
án quy định tại Điều 1 của Luật này trên cơ sở bảo đảm tính 
cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

3. Hoạt động đấu thâu bao gồm các hoạt động của các 
bên liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 


4. Trình tự thực hiện đấu thâu gồm các bước chuẩn bị 
đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thâu, thẩm 
định và phê duyệt kết quả đấu thầu, thông báo kết quả đấu 
thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 

5. Đấu thâu trong nước là quá trình lựa chọn nhà thâu 
đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các 
nhà thầu trong nước. 

6. Đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp 
ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà 
thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước. 

7. Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần 
hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu 


nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác 
định. 


8. Người có thẩm quyền là người được quyền tu định 
dự án theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án có sự 
tham gia vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở 
lên, trừ các dự án sử dụng 100% vốn nhà nước, thì người có 


thẩm quyển là Hội đồng quản trị hoặc đại diện có thẩm 
quyền của các bên tham gia góp vốn. 

9. Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách 
nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý 
và thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều này. 

10. Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn 
có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ 
chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. 

11. Nhà thâu là tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ 
theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này. 

12. Nhà thầu chính là nhà thâu chịu trách nhiệm về việc 
tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp 
đồng nếu được lựa chọn (sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu 
thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là 
nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà 
thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là 
nhà thầu liên danh. 


— 18. Nhà thầu tư uấn là nhà thầu tham gia đấu thầu cung 
cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kinh 
nghiệm chuyên môn quy định tại khoản 34 Điều này. 

14. Nhà thâu cung cốp là nhà thầu tham gia đấu thầu các 
gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại khoản 3õ Điều này. 

15. Nhà thâu xây dựng là nhà thâu tham gia đấu thầu 
các gói thầu xây lắp quy định tại khoản 36 Điều này. 

16. Nhà thâu EPC là nhà thầu tham gia đấu thâu để thực 
hiện gói thầu EPC quy định tại khoản 21 Điều này. 

17. Nhà thâu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công 
việc của goi thầu trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng được 
ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu 
chịu ‡ach nhiệm về việc tham gia đấu thầu. 
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18. Nhà thâu trong nước là nhà thâu được thành lập và 
hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

19. Nhà thâu nước ngoài là nhà thầu được thành lập và 
hoạt động theo pháp luật của nước mà nhà thầu mang quốc 
tịch. 


20. Gói thầu là một phần của dự án, trong một số trường 
hợp đặc biệt gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm 
những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc 
là khối lượng mua sắm một lần đối với mua sắm thường 
xuyên. 


21. Gói thâu EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công 
việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp. 

22. Hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các 
yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu làm căn 
cứ pháp lý để bên mời thầu lựa chọn đanh sách nhà thầu mời 
tham gia đấu thầu. 


23. Hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập 
theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển. 


24. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu 
thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho 
một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hô sơ 
dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa 
chọn nhà thầu trúng thâu; là căn cứ cho việc thương thảo, 
hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 


25. Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập 
theo yêu cầu của hồ sơ mời thâu và được nộp cho bên mời 
thầu theo quy định nêu trong hỗổ sơ mời thầu. 


26. Giá gói thâu là giá trị gói thâu được xác định trong 
kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự 
toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành. 


27. Giá dự thâu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu 
thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì 
giá dự thầu là giá sau giảm giá. 

28. Giá đề nghị trúng thâu là giá do bên mời thầu đề 
nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng 
thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ 
sơ mời thầu. 

29. Giá trúng thâu là giá được phê duyệt trong kết quả 
lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và 
ký kết hợp đồng. 


30. Chỉ phí trên cùng một mặt bằng bao gồm giá dự thầu 
do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu sau khi đã sửa lỗi 
và hiệu chỉnh sai lệch, cộng với các chi phí cần thiết để vận 
hành, bảo dưỡng và các chỉ phí khác liên quan đến tiến độ, 
chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa hoặc công trình thuộc gói 
thầu trong suốt thời gian sử dụng. Chi phí trên cùng một mặt 
bằng dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu và được gọi là 
giá đánh giá. 

31. Hợp đông là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà 
thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng 
phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

32. Bảo đảm dự thêu là việc nhà thầu thực hiện một 
trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để 
bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian 
xác định theo yêu câu của hồ sơ mời thầu. 

33. Bảo đảm thực hiện hợp đông là việc nhà thâu thực 
hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư 
bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của 
nhà thầu trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu 
của hề sơ mời thần. 
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34. Dịch uụ tư uốn bao gồm: 


a) Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án gôm có lập, đánh giá 
báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc, báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thị; 

b) Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án gồm có khảo sát, lập 
thiết kế, tổng dự toán và dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh 
giá hồ sơ dự thầu, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị; 

c) Dịch vụ tư vấn điều hành quản lý dự án, thu xếp tài 
chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ tư vấn 
khác. 

35. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng và các dịch vụ không phải là 
dịch vụ tư vấn. 

36. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây 
dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình, 
cải tạo, sửa chữa lớn. 

37. Kiến nghị trong đấu thâu là việc nhà thầu tham gia 
đấu thầu để nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu và 
những vấn để liên quan đến quá trình đấu thâu khi thấy 
quyên, lợi ích của mình bị ảnh hưởng. 

38. Hệ thống mạng đấu thâu quốc gia là hệ thống ứng 
dụng công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu 
thâu xây dựng và quản lý nhằm mục đích quản lý thống nhất 
thông tin về đấu thầu phục vụ các hoạt động đấu thầu. 

39. Thẩm định đấu thâu là việc kiểm tra, đánh giá của 
cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu 
thâu, hồ sơ mời thâu và kết quả lựa chọn nhà thâu để làm cơ 
sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy 
định của Luật này. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 


11 


không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu. 
Điều ð. Thông tin về đấu thâu 


1. Các thông tin sau đây về đấu thầu phải được đăng tải 
trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu 
thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu: 


a) Kế hoạch đấu thầu; 

b) Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển; 

c) Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; 

d) Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thâu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; 

g) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành; 

h) Các thông tin liên quan khác. 

2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này sau khi 
được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện 
tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ 
chức và cá nhân có quan tâm. 

Chính phủ quy định chỉ tiết thông tin về đấu thầu. 

Điều 6. Kế hoạch đấu thầu 


1. Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyển phê 
duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc 
phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp 
đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa 
chọn nhà thầu, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết 
định đâu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 
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2. Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án; trường 
hợp chưa đủ điều kiện và thật cần thiết thì được phép lập kế 
hoạch đấu thầu cho một số gói thâu để thực hiện trước. 

3. Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu.rõ số lượng gói thầu 
và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao 
gồm: 

a) Tên gói thầu; 

b) Giá gói thầu; 

c) Nguồn vốn; 

d) Hình thức lựa chọn nhà thâu; phương thức đấu thầu; 

đ) Thời gian lựa chọn nhà thâu; 

e) Hình thức hợp đồng; 

_ø) Thời gian thực hiện hợp đồng. 

4. Việc phân chia dự án thành các gói thâu phải căn cứ 
theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính 
đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Mỗi gói thầu 
chỉ có một hồ.sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. 

Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường 
hợp gói thâu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo 
một hoặc nhiều hợp đồng. 

Điều 7. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức 

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có 
quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký 
kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đăng 
ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu 
mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thâu nước ngoài; 
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2. Hạch toán kinh tế độc lập; 

3. Không bị cơ quan có thẩm quyển kết luận về tình hình 
tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản 
hoặc nợ đọng không có khả năng chỉ trả; đang trong quá 
trình giải thể. 

Điều 8. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân 

Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 

1. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp 
luật của nước mà cá nhân đó là công dân; 

2. Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên 
môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

3. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 9. Yêu câu đối với bên mời thầu và tổ chuyên 
gia đấu thầu 

1. Cá nhân tham gia bên mời thầu phải có đủ các điều 
kiện sau đây: 


a) Am hiểu pháp luật v về đấu thâu; 
b) Có kiến thức về quản lý dự án; 


c) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói 
thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành 
chính và pháp lý; 

d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu 
được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng 
vốn ODA. | | | 

2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, 
thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia 
về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp 
lý và các lĩnh vực có liên quan. Thành viên tổ chuyên gia đấu 
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thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu; 

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; 

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thâu; 

đ) Có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan 
đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu. . 


Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu không nhất thiết phải 
tham gia bên mời thầu và ngược lại. 


3: Trường hợp chủ đầu tư có đủ nhân sự đáp ứng các điều 
kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tự mình làm bên mời 
thầu. Trường hợp chủ đầu tư không đủ nhân sự hoặc nhân sự 
không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này 
thì tiến hành lựa chọn theo quy định của Luật này một tổ 
chức tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ 
năng lực và kinh nghiệm thay mình làm bên mời thầu. Trong 
mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về quá 
trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này và ký kết 
hợp đồng với nhà thầu trúng thầu sau khi thương thảo, hoàn 
thiện hợp đồng. 


Điều 10. Điều " tham gia . đấu thâu đối với một 
gói thầu 

Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải ‹ có 
đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có tư cách hợp lệ quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này; 

2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một 
gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên 
danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa 
các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên 
danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng 
_ thành viên đối với công việc thuộc gói thầu; 


15 


3. Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc 
thư mời thầu của bên mời thầu; 


4. Bảo đảm cạnh tranh.trong đấu thầu theo quy định tại 
Điều 11 của Luật này. 


Điều 11. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 


1. Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự 
án quy định tại Điều 1 của Luật này phải bảo đảm các yêu 
cầu về tính cạnh tranh sau đây: 

a) Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không 
được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế 
kỹ thuật của dự án, nhà thâu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ 
thuật của dự án không được tham gia đấu thâu các bước tiếp 
theo, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC; ˆ 

b) Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, 
không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về 
tài chính với nhà thâu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 
sơ dự thầu; 

c) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đông phải độc 
lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý 
và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng; 

d) Nhà thâu tham gia đấu thâu các gói thầu thuộc dự án 
phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ 
quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư của dự 
án. 

2. Các quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện 
chậm nhất là ba năm theo lộ trình do Chính phủ quy định, kể 
từ khi Luật này có hiệu lực. 

Chính phủ quy định chỉ tiết về bảo đảm cạnh tranh trong 
đấu thầu. 
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Điều 12. Các hành vỉ bị cấm trong đấu thầu 

1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá 
nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà 
thâu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu 
trung thực, không khách quan trong việc quyết định lựa chọn 
nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng. 

2. Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc 
cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm 
sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp 
đồng. 

3. Cấu kết, thông đông giữa bên mời thầu với nhà thầu, 
giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với nhà 
thầu để thay đổi hồ sơ dự thâu, thông đồng với cơ quan thẩm 
định, thanh tra làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích 
của quốc gia. 

4. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự 
thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng 
một gói thầu. 

5. Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể 
trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây 
lắp hoặc gói thầu EPC. 

6. Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói 
thầu do mình làm bên mời thầu. 

7. Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định tại 
khoản 4 Điều 6 của Luật này. 

8. Nhà thâu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, xây 
lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường 
hợp đối với gói thâu EPC. 

9. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu sau đây: 

a) Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành 
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theo quy định; 


b) Nội dung các hề sơ dự thầu, các số tay ghi chép, các 
biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của 
chuyên gia hoặc nhà thầu tư vấn đối với từng hồ sơ dự thầu 
trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c Các yêu cầu làm rõ hỗ sơ dự thầu của bên mời thầu và 
trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu 
trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; 

ở) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, 
báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn 
có liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định 
trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được phép công 
bố theo quy định; 

e) Các tài liệu đấu thầu có liên quan khác được đóng đấu 
bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật. 

10. Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, 
vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em 
ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc 
là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu. tổ chuyên gia thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu. 

11. Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn trong 
thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký giữa 
chủ đầu tư và nhà thầu. 

12. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để 
một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thâu, giữa nhà 
thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát thực 
hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và cơ quan, tế chức 
được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện. 
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13. Đứng tên tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc các dự 
án do cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn 
một năm kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó. 

14. Cho nhà thầu khác sử dụng tư cách của mình để tham 
gia đấu thầu hoặc chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực 
hiện hợp đồng sau khi trúng thầu. 

15. Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cản trở 
quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu 
khác tham gia đấu thầu. 

16. Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không phải 
là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo 
quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này. 

17. Tổ chức đấu thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa 
được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. 


Điều 138. Đấu thầu quốc tế 

1. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế được thực hiện trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA mà nhà tài trợ 
quy định phải đấu thầu quốc tế; 

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó ở trong 
nước chưa đủ khả năng sản xuất; 


c) Gói thầu mà nhà thâu trong nước không có khả năng 
đáp ứng các yêu câu của hồ sơ mời thầu hoặc đã tổ chức đấu 
thầu trong nước nhưng không chọn được nhà thầu trúng thầu. 

2. Trường hợp khi trúng thầu nhà thầu nước ngoài không 
thực hiện đúng cam kết liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ 
Việt Nam (nếu có) đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu với 
khối lượng và giá trị dành cho phía nhà thầu Việt Nam thì 
nhà thầu đó sẽ bị loại. 
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3. Nhà thầu nước ngoài trúng thầu thực hiện gói thầu tại 
Việt Nam phải tuân theo quy định của Chính phủ Việt Nam 
về quản lý nhà thầu nước ngoài. 

Điều 14. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế 

Đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế bao 
gồm: 

1. Nhà thầu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; 

2. Nhà thầu liên danh khi có thành viên trong liên danh 
là nhà thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều này đảm nhận 
công việc có giá trị trên 50% đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, 
xây lắp hoặc gói thầu EPC; 

3. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng 
hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ 
lậ từ 830% trở lần. : 

Chính phủ quy định chi tiết về ưu đãi trong đấu thầu 
quốc tế. 

Điều 15. Đồng tiên dự thầu 

1. Đồng tiền dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu 
theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể. 

2. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, việc quy đổi 
về cùng một đồng tiền để so sánh phải căn cứ vào tỷ giá giữa 
đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong 
hồ sơ mời thầu. 

3. Các loại chỉ phí trong nước phải được chào thâu bằng 
đồng Việt Nam. 

Điều 16. Ngôn ngữ trong đấu thầu 

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và 
các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu đối 
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với đấu thầu trong nước là tiếng Việt; đối với đấu thầu quốc 
tế là tiếng Việt, tiếng Anh. 

Điều 17. Chỉ phí trong đấu thầu 

1. Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và 
tham gia đấu thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 


2. Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu 
được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán của dự 
án. 


3. Hồ sơ mời thầu được bán cho nhà thầu. 
Chính phủ quy định chỉ tiết về chỉ phí trong đấu thầu. 


Chương II l 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
MỤC 1 


HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 


Điều 18. Đấu thầu rộng rãi 

1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các 
dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình 
thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều 
từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này. 

2. Đối với đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà 
thầu tham dự. Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời 
thầu phải thông báo mời thầu theo quy định tại Điều 5 của 
Luật này để các nhà thầu biết thông tin tham dự. Bên mời 
thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu 
cầu tham gia đấu thầu. 


Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện 
nào nhằm hạn chế sự tham gia của h ma 
lợi thế cho một hoặc một số nhà thậ 
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không bình đẳng. 

Điều 19. Đấu thầu hạn chế 

1. Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn 
vốn sử dụng cho gói thầu; 

b) Gói thâu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có 
tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm 
mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của 
gói thầu. 

2. Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu 
năm nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh 
nghiệm tham gia đấu thầu; trường hợp thực tế có ít hơn năm 
nhà thâu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyển xem 
xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế 
hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác. 

Điều 209. Chỉ định thầu 

1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần 
khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm 
quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để 
thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu 
trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà 
thâu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy 
định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ 
định thầu; 

b) Gói thâu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài; 

c) Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách 
vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định khi thấy cần thiết; 
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d) Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, 
duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, đây chuyển công nghệ 
sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp 
và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo 
đảm tính tương thích của thiết bị, công nghệ; 

đ) Gói thầu địch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới năm trăm 
triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói 
thầu dưới một tỷ đồng thuộc dự án đâu tư phát triển; gói thầu 
mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới một trăm triệu đồng 
thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên; trường hợp 
thấy cần thiết thì tổ chức đất thầu. 

2. Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà 
thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng 
các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện 
chỉ định thâu do Chính phủ quy định. 


3. Trước khi thực hiện chỉ định thâu quy định tại các 
điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này, dự toán đối với gói thầu 
đó phải được phê duyệt theo quy định. 

Điều 21. Mua sắm trực tiếp 

1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với 
gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá sáu 
tháng. 

2. Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu 
trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện 
gói thầu có nội dung tương tự. 

3. Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng 
mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung 
tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó. 

4. Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu 
tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác. 


23 


Điều 22. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm 
hàng hóa 

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp 
có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng; 

b) Nội dung mua sắm là những hàng hóa thông dụng, sắn 
có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa 
và tương đương nhau về chất lượng. 

2. Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu 
chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên 
mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu 
điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba 
nhà thầu khác nhau. 

Điều 23. Tự thực hiện 

1. Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp, 
chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để 
thực hiện gói thầu thuộc đự án do mình quản lý và sử dụng. 

2. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói 
thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đơn vị giám sát việc 
thực hiện gói thâu phải độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và 
tài chính. 


Điều 394. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc 
biệt 

Trường hợp gói thầu có đặc thù riêng biệt mà không thể 
áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các 
điều từ Điều 18 đến Điều 23 của Luật này thì chú đầu tư phải 
lập phương án la chọn nhà thâ‹, bảo đảm mục tiêu cạnh 
tranh và hiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phú xem 
xét, quyết định. 
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MỤC 2 : : 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐẤU THÂU 


Điều 25. Điều kiện phát hành hề sơ mời thầu 

Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đủ các điều kiện 
sau đây: 

1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 

2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 

3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được 


mời tham gia đấu thầu đã được đăng tải theo quy định tại 
Điều 5 của Luật này. 


Điều 26. Phương thức đấu thầu 

1. Phương thức đấu thâu một túi hồ sơ được áp dụng đối 
với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói 
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu 
nộp hô sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài 
chính theo yêu cầu của hỗ sơ mời thâu. Việc mở thầu được 
tiến hành một lần. 

2. Phương thức đấu thâu hai túi hỗ sơ được áp dụng đối 
với đấu thầu rộng rãi và đấu thâu hạn chế trong đấu thầu 
cung cấp dịch vụ tư vấn. Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và 
đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời 
thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất 
về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, để xuất về tài 
chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh 
giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. 
Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì để xuất về 
tài chính cúa nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được 
mở để xem xét, thương thảo. 
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3. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đế: 
với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu bạn chế cho gói: 
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu PC có kỹ thuật, 
công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo 
trình tự sau đây: 

a) Trong giai đoạn một, theo hổ sơ mời thầu giai đoạn 
một, các nhà thâu nộp để xuất về kỹ thuật, phương án tài 
chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng 
nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu 
giai doạn hai; 

b) Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, 
các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ 
dự thầu giai đoạn hai bao gồm: để xuất về kỹ thuật; đề xuất 
về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự 
thầu. 

Điều 97. Bảo đảm dự thầu 

1. Khi tham gia đấu thâu gói thầu cung cấp hàng hóa, 
xây lắp, gói thầu EPC, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 
bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, 
nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai 
đoạn bai. 

2. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời 
thầu theo một mức xác định căn cứ tính chất của từng gói 
thầu cụ thể nhưng không vượt quá 3% giá gói thâu được duyệt. 

3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thâu bằng thời 
gian hiệu lực của hỗ sơ dự thầu cộng thêm ba mươi ngày. 

4. Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, 
bên mời thầu phải yêu câu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu 
bực bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu không 
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được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu đã nộp bao gồm cả giá 
dự thầu và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự 
thầu. Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ 
dự thầu thì bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho 
nhà thầu. 

5. Bảo đảm dự thầu được trả lại cho các nhà thầu không 
trúng thầu trong thời gian không quá ba mươi ngày kể từ 
ngày thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng 
thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thầu 
thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Điều 55 của Luật này. 

6. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Rút hồ sơ dự thâu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu 
vẫn còn hiệu lực; 

b) Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi nhận được 
thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành 
hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 
hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp 
đồng mà không có lý do chính đáng; 

c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 
đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật này. 

Điều 28. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 

1. Việc đánh giá hồ sơ dự thâu phải căn cứ vào tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thâu và các yêu cầu khác trong hồ sơ 
mời thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, 
kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. 

2. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu ngoài quy định tại khoản 
1 Điều này còn phải căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp và các 
tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu. 
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3. Việc đánh giá hề sơ dự thầu phải tuân theo trình tự 
quy định tại Điều 35 của Luật này. 

Điều 29. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 

1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thế 
hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hỗ sơ mời thầu. 
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá 
về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ 
tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh 
giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc các nội 
dung để xác định chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ 
thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ 
dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu 
EPC. 

2. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì sử dụng phương 
pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng 
tiêu chuẩn đánh giá phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về 
mặt kỹ thuật nhưng không được quy định thấp hơn 70% tổng 
số điểm về mặt kỹ thuật; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ 
thuật cao thì mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật phải quy 
định không thấp hơn 80%. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 
để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy 
định sau đây: 

a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật 
cao thì sử dụng thang điểm tổng hợp để xếp hạng hồ sơ dự 
thầu. Trong thang điểm tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ 
trọng điểm về kỹ thuật không thấp hơn 70% tổng số điểm của 
thang điểm tổng hợp. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có số điểm 
tổng hợp cao nhất. được xếp thứ nhất; 

b) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu câu kỹ thuật cao 
thì nhà thần có hể sơ dự thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất 
được xếp thứ nhất để xem xét để xuất về mặt tài chính. 
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3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu 
EPC thì sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp 
đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” để đánh giá về mặt 
kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật 
là thang điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ 
thuật nhưng bảo đảm không được quy định thấp hơn 70% 
tổng số điểm về mặt kỹ thuật; trường hợp yêu câu kỹ thuật 
cao thì mức yêu cầu tối thiểu không được quy định thấp hơn 
80%. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt 
kỹ thuật thì căn cứ vào chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ 
thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng. 

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có chi phí thấp nhất trên 
cùng một mặt bằng được xếp thứ nhất. 

Chính phủ quy định chỉ tiết về đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Điều 30. Đấu thầu qua mạng 

Đấu thầu qua mạng được thực hiện trực tuyến thông qua 
hệ thống mạng. Việc đăng tải thông báo mời thầu, phát hành 
hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia do cơ quan quản lý nhà nước về 
đấu thầu xây dựng và thống nhất quản lý. 

Chính phủ quy định chỉ tiết về việc áp dụng hình thức 
đấu thầu qua mạng. 

Điều 31. Quy định về thời gian trong đấu thầu 

Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm 
quyền quyết định cụ thể thời gian trong đấu thầu theo quy 
định sau đây: 

1. Thời gian sơ tuyển nhà thầu tối đa là ba mươi ngày đối 
với đấu thâu trong nước, bốn mươi lăm ngày đối với đấu thầu 
quốc tế kế từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển đến khi có 
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kết quả sơ tuyển được duyệt; 

2. Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày 
trước khi phát hành hồ sơ mời thầu; 

3. Thời gian chuẩn bị hề sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm 
ngày đối với đấu thầu trong nước, ba mươi ngày đối với đấu 
thâu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời 
điểm đóng thầu; 

4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là một 
trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu; trường hợp 
cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ 
sơ dự thầu nhưng không quá ba mươi ngày; 

5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là bốn mươi 
lầm ngày đối với đấu thầu trong nước, sáu mươi ngày đối với 
đấu thầu quốc tế kể từ ngày mở thầu đến khi chủ đầu tư có 
báo cáo về kết quả đấu thầu trình người có thẩm quyền xem 
xét, quyết định; 

6. Thời gian thẩm định tối đa là hai mươi ngày cho việc 
thực hiện đối với từng nội dung về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ 
mời thâu, kết quả lựa chọn nhà thâu. Đối với gói thầu thuộc 
thẩm quyển phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thời gian 
thẩm định tối đa là ba mươi ngày cho việc thực hiện đối với 
từng nội dung về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 


MỤC 3 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU THÂU 
Điều 32. Chuẩn bị đấu thầu 
1. Sơ tuyển nhà thầu 


Việc sơ tuyến nhà thầu được thực hiện theo quy định sau 
đây: 


a) Việc sơ tuyến nhà thầu được thực hiện trước khi tổ 
chức đấu thầu nhằm chọn được các nhà thầu đủ năng lực và 
kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu 
thầu; đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu EPC 
có giá gói thầu từ ba trăm tỷ đồng trở lên, gói thầu xây lắp có 
giá gói thầu từ hai trăm tỷ đồng trở lên phải được tiến hành 
sơ tuyển; 

b) Trình tự thực hiện sơ tuyển bao gồm lập hồ sơ mời sơ 
tuyển; thông báo mời sơ tuyển; tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự 
sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; trình và phê duyệt kết 
quả sơ tuyển; thông báo kết quả sơ tuyển; 

c©) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải được nêu 
trong hồ sơ mời sơ tuyển theo mẫu hồ sơ mời sơ tuyển do 
Chính phủ quy định bao gồm tiêu chuẩn về năng lực kỹ thuật, 
tiêu chuẩn về năng lực tài chính và tiêu chuẩn về kinh 
nghiệm. 

2. Lập hô sơ mời thầu 

Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu do Chính phủ quy định 
và bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Yêu cầu về mặt kỹ thuật: 

Đối với gói thâu dịch vụ tư vấn, bao gồm các yêu cầu về 
kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đối với chuyên gia 
(điều khoản tham chiếu); 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bao gồm yêu cầu về 
phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hóa được xác 
định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công 
nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu về 
môi trường và các yêu cầu cần thiết khác; 

Đối với gói thầu xây lắp, bao gồm yêu cầu theo hồ sơ 
thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, chỉ đẫn kỹ thuật 
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và các vêu cầu cần thiết khác; 

b) Yêu câu về mặt tài chính, thương mại, bao gồm các chì 
phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chỉ tiết, điều 
kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn 
tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều 
kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

e) Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu 
đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác. 

3. Mời thầu 

Việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; 

b) Gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đối 
với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển. 

Điều 33. Tổ chức đấu thầu 

1. Phát hành hỗ sơ mời thầu 

Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham 
gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được 
mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc cho các nhà thâu đã 
vượt qua bước sơ tuyển. 

Trường hợp hồ sơ mời thầu cần sửa đổi sau khi phát 
hành thì phải thông báo đến các nhà thâu đã nhận hồ sơ mời 
thầu tối thiểu mười ngày trước thời điểm đóng thầu. 

2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu 

Các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu câu của hồ sơ mời thầu 
phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ 
quản lý hồ sơ “Mật”. 

3. Mở thầu 


Việc mở thầu phải được tiến hành công khai ngay sau 
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thời điểm đóng thầu đối với các hồ sơ dự thầu được nộp theo 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

Thông tin chính nêu trong hồ sơ dự thầu của từng nhà 
thầu phải được công bố trong buổi mở thầu, được ghi lại trong 
biên bản mở thầu có chữ ký xác nhận của đại diện bên mời 
thầu, đại diện nhà thầu và đại diện cơ quan liên quan tham 
dự. 

Điều 34. Làm rõ hồ sơ mời thầu 

1. Trường hợp nhà thầu cân làm rõ hồ sơ mời thầu thì 
phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu để xem xét và xử lý. 

2. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thâu thực 
hiện theo một hoặc các hình thức sau đây: 

a) Gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu 
đã nhận hồ sơ mời thầu; 

b) Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiên đấu 
thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà 
các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời 
thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ 
sơ mời thầu gửi cho các nhà thâu. 

3. Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 2 
Điều này là một phần của hỗ sơ mời thâu. 

Điều 35. Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu 

1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự 
thầu không hợp lệ, không bảo đảm yêu cầu quan trọng của hồ 
sơ mời thầu. 

2. Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu được thực hiện theo 
quy định sau đây: 

a) Đánh giá về mặt kỹ thuật để xác định các hồ sơ dự 
thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu của hỗ sơ mời thầu: 
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h) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. xây lấp, gói thầu 
EPC thì xác định chỉ phí trên còng một mặt bằng về kỹ 
thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ 
dự thâu. Đếi với gái thầu dịch vụ tư vấn thì đánh giá tổng 
hợp để so sánÈ, xếp hạng các hồ sơ dự thầu: riêng gó: thầu 
dịch vụ ti? vấn có yên cầu kỹ thuật cao thì xem xét đề xuất về 
mặt tài chính đếi với nhà thầu xếp thứ nhất về mặt kỹ thuật. 


Điều 36. Làm rõ hồ sơ dự thầu 


1. Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu 
sau thời điểm đóng thầu. 


2. Sau khi mở thâu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ 
sơ dự thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ 
dự thâu được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp hoặc 
gián tiếp, nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung 
cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 
Nội dung làm rõ hề sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản 
và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự 
thầu. 

3. Việc làm rõ hỗ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên 
mời thầu và nhà thâu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ. 

Điều 37. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu 
cung cấp dịch vụ tư vấn 

Nhà thầu tư vấn được xem xét để nghị trúng thầu khi 
đáo ứng đây đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có hả sơ dự thầu hợp lệ; 

2. Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm năng lực, kinh 
nghiệm giải pháp và nhân sự được đánh giá là đáp ứng yêu cầu: 


3. Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính 
cao nhất: trường hợp gói thần có vêu cu: kỹ thuật cao thì cá 
điểm về mặt kỹ thuật cao nhất: 


sn 


e2 


tt 


4. Có giá để nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu 
được duyệt. 

Điều 38. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu 
mua sắm hàng hóa, xây lắp và EPC 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp hoặc thực hiện gói 
thầu EPC sẽ được xem xét để nghị trúng thầu khi đáp ứng 
đây đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có hồ sơ đự thầu hợp lệ; 

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh 
nghiệm; 

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng 
yêu cầu theo hệ thống điểm hoặc theo tiêu chí “đạt”, “không 
đạt”; 

4. Có chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng; 

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu 
được duyệt. 

Điều 39. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu 
thầu 

1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu để 
chủ đầu tư trình người có thẩm quyển xem xét, quyết định và 
gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định. 

2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định có 
trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ 
sở báo cáo của chủ đầu tư để trình người có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. 

Điều 40. Phê duyệt kết quả đấu thầu 

1. Người có thẩm quyển chịu trách nhiệm xem xét, phê 
duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu 
thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. 
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2. Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê 
duyệt kết quả đấu thâu phải có các nội dung sau đây: 


a) Tên nhà thầu trúng thầu; 

b) Giá trúng thầu; 

c) Hình thức hợp đồng; 

đ) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có). 

3. Trường hợp k!:)ng có nhà thầu trúng thầu, trong văn 
bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà 
thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn 
nhà thầu theo quy định của Luật này. 

Điều 41. Thông báo kết quả đấu thầu 

1. Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay 
sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của người 
có thẩm quyền. 

2. Trong thông báo kết quả đấu thầu không phải giải 
thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

Điều 42. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký 
kết hợp đồng 

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp 
đồng với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây: 

a) Kết quả đấu thầu được duyệt; : 

b) Mẫu hợp đồng đã điển đủ các thông tin cụ thể của gói 
thầu; 

e) Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; 

đ) Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu và giải thích 
làm rã hề sơ dự thầu cúa nhà thầu trúng thầu (nếu có); 


đ) Các nội dung cân được thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu. 

2. Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để 
chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng. 

3. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 
không thành thì chủ đâu tư phải báo cáo người có thẩm quyền 
xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường 
hợp các nhà thâu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu 
cầu thì báo cáo người có thẩm quyển xem xét, quyết định. 


MỤC 4 - 
HỦY ĐẤU THẦU VÀ LOẠI BỎ HỒ SƠ DỰ THÂU 


Điều 43. Hủy đấu thầu 

1. Hủy đấu thầu được áp dụng đối với một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong 
hồ sơ mời thầu; 

b) Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với 
nhà thầu; 

c) Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

d) Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự 
thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu. 

2. Căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền, bên 
mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các nhà thầu tham 
gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu. 

Điều 44. Trách nhiệm tài chính khi hủy đấu thâu 


1. Trường hợp hủy đấu thầu không do lỗi của nhà thầu 
thì bên mời thầu có trách nhiệm đền bù những chi phí tham 
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gia đấu thầu cho các nhà thầu trên cơ sở các chế độ, định mức 
hiện hành của Nhà nước, trừ trường hợp hủy đấu thầu do 
không có nhà thầu nào đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời 
thần. 

2. Trường hợp hủy đấu thầu vì lý do thay đổi mục tiêu. 
phạm vi đầu tư thì chi phí đền bù do người có thẩm quyển 
quyết định và lấy từ chi phí của dự án. Trường hợp vì các lý 
do khác do lỗi của bân mời thầu gây ra thì cá nhân có liên 
quan thuộc bên mời thầu chịu trách nhiệm thanh toán. 

3. Trường hợp hủy đấu thầu vì lý do bên mời thầu thông 
đồng với một hoặc một số nhà thầu thì các cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm đền bù chỉ phí cho các nhà thầu khác. 

Điều 4ð. Loại bỏ bồ sơ dự thâu 

Hồ sơ dự thầu bị loại bỏ trong các trường hợp sau đây: 

1. Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu; 

2. Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo 
tiêu chuẩn đánh giá; 

3. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá 
dự thâu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc nhà thầu không 
chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện; 

4. Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá 
dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn. 


Chương III 
HỢP ĐÔNG 
Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 


1. Hợp đẳng phải phù hợp với quy định của Luật này và 
các quy định của pháp luật có liên quan. 
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9. Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký 
với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham 
gia hiên danh. 


3. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 


4. Trường hợp phát sinh khối lượng công việc hoặc số 
lượng hàng hóa nằm ngoài phạm vi hồ sơ mời thầu dẫn đến 
giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải được người có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

Điều 47. Nội dung của hợp đồng 
. Đối tượng của hợp đồng. 

. Số lượng, khối lượng. 

. Quy cách, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác. 
. Giá hợp đồng. 

. Hình thức hợp đồng. 

. Thời gian và tiến độ thực hiện. 

. Điều kiện và phương thức thanh toán. 


. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao. 
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. Bảo hành đối với nội dung mua sắm hàng hóa, xây lắp. 
10. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

11. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 

12. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng. 

13. Các nội dung khác theo từng hình thức hợp đồng. 
Điều 48. Hình thức hợp đồng 

1. Hình thức trọn gói. 

2. Hình thức theo đơn giá. 

3. Hình thức theo thời gian.. 
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4. Hình thức theo tử lệ phần trăm. 

Điều 49. Hình thức trọn gói 

1. Hìn!. thức trọn gói được áp dụng cho những phần công 
việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. 

2. Giá hợp đồng không thay đối trong suốt thời gian thực 
hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thâu bằng 
đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các 
nghĩa vụ theo hợp đồng. 

Điều 50. Hình thức theo đơn giá 

1. Hình thức theo đơn giá được áp dụng cho những phần 
công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng 
hoặc khối lượng. 

2. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, 
số lượng thực tế thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng 
hoặc đơn giá được chấp nhận điều chỉnh theo quy định tại 
Điều 57 của Luật này. 

Điều 51. Hình thức theo thời gian 


1. Hình thức theo thời gian được áp dụng cho những phần 
công việc nghiên cứu phức tạp, tư vấn thiết kế, giám sát xây 
dựng, đào tạo, huấn luyện. 

2. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, 
ngày, giờ làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao cho chuyên 
gia nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được chấp nhận điều 
chỉnh theo quy định tại Điều 57 của Luật này. 

Điều 52. Hình thức theo tỷ lệ phần trăm 

1. Hình thức theo tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho 
những phần công việc tư vấn thông thường, đơn giản. 

2. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực 
hiện hợp đểng. Giá hợp đồng được tính theo phần trăm giá 
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trị của công trình hoặc khối lượng công việc. Chủ đầu tư 
thanh toán cho nhà thâu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng 
khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. 

Điều 53. Nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp 
đồng chung 

Trường hợp một hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ 
phận thuộc hình thức hợp đồng quy định tại các điều 49, 50, 
B1 và 52 của Luật này thì áp dụng nguyên tắc thanh toán 
được quy định tại các điều tương ứng. 

Điều 54. Ký kết hợp đồng 

1. Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây: 

a) Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết Say 
lựa chọn nhà thầu; 

c) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự 
thầu của nhà thầu được lựa chọn; 

đ) Hồ sơ mời thầu. 

2. Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm các điều kiện sau 
đây: 

a) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực; 

b) Thông tin về năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà thâu 
được cập nhật tại thời điểm ký hợp đồng phải bảo đảm đáp 
ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

Điều 55. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo 
đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực, trừ 
lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự 
thực hiện. 


2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy ổịnh 
trong hồ sơ mời thầu và tối đa bằng 10°° giá hợp đồng: 
trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đám thực 
hiện hợp đểng phải sao hơn nhưng không quá 30% giá hợp 
đồng và phải được người có thấm quyền cho phép. 

3. Thời gian có hiệu bực của bảo đảm thực hiện hợp đồng 
phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành (nấu có). 

4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp 
đẳng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi 
hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 56. Bảo hành 


Hợp đồng có nội dung về mua sắm hàng hóa, xây lắp thì 
phải quy định về bảo hành. Thời hạn bảo hành, mức tiền bảo 
hành và các nội dung khác về bảo hành được quy định trong 
hợp đồng phải căn cứ theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định cụ thể về bảo hành đối với nội dung 
mua sắm hàng hóa, xây lắp trong hợp đồng. 

Điều 57. Điều chỉnh hợp đồng 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng đối với hình 
thức hợp đồng theo đơn giá, hình thức hợp đồng theo thời 
gian và được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường bạp Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, 
tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều 
chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách 

này có hiệu lực; 
| b) Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm 
rong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong pham vì của 
sổ sự mời thầu và không đo lÃi của nhà thầu gây ra thì việc 
tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của hợp đẳng. 
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c) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong 
hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người 
có thấm quyền xem xét, quyết định. 

2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian 
thực hiện hợp đồng theo hợp đông đã ký và phải được người 
có thẩm quyển xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau điều 
chỉnh không được vượt dự toán, tổng dự toán hoặc giá gói 
thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt, trừ trường hợp được 
người có thẩm quyển cho phép. 

3. Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài 
phạm vi hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư thỏa thuận với nhà 
thâu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát 
sinh và báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp thỏa thuận không thành thì nội dung công 
việc phát sinh đó hình thành một gói thâu mới và tiến hành 
lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. 

Điều ð8. Thanh toán hợp đồng 

Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán 
được ghi trong hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán 
cho nhà thầu. 

Điều 59. Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý 
hợp đồng 

1. Việc giám sát thực hiện hợp đồng được thực hiện theo 
quy định sau đây: 

a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát nhà thâu trong 
việc thực hiện hợp đồng; 

b) Cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện hợp 
đồng phải bảo đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ 
năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để thực hiện 


43 


nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước 
pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình; 

c)ì Nhà thầu tư vấn giám sát thi công thiếu trách nhiệm 
hoặc thông đồng với nhà thầu xây dựng xác nhận sai khối 
lượng, chất lượng công trình thì nhà thầu tử vấn và nhà thầu 
xây dựng phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định 
tại Điều 7ð của Luật này và quy định của pháp luật có liên 
quan; 

d) Cộng đồng dân cư tham gia giám sát hoạt động đấu 
thầu theo quy định của Chính phủ. 

2. Việc nghiệm thu hợp đồng được thực hiện theo quy định 
sau đây: 

a) Việc nghiệm thu từng phần hay toàn bộ hợp đồng phải 
được tiến hành phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết; 

b) Cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu phải bảo 
đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ năng lực, kinh 
- nghiệm, kiến thức chuyên môn và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

3. Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong 
thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu 
hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng; trường hợp gói thầu 
thật sự phức tạp thì được phép kéo dài thời hạn thanh lý hợp 
đồng nhưng không quá chín mươi ngày. 


‹ Chương IV 
QUYÊN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 
TRONG ĐẦU THẦU 


Điều 80. Trách nhiệm của người có thấm quyền 
1. Phê đuyệt kế haạcb đấu thầu. 


Phê duyệt hoặc ủy quyển phê duyệt hồ sơ mời thầu. 


xq 
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3. Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu. 

4. Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. 

5. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 

6. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại 
Điều 75 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan. 

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định 
của mình. 

Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư 

1. Quyết định nội dung liên quan đến công việc sơ tuyển 
nhà thầu. 

2. Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu. 

3. Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; lựa chọn một tổ 
chức tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp theo 
quy định của Luật này để thay mình làm bên mời thầu. 

4. Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ 
thuật và đanh sách xếp hạng nhà thầu. 

5. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với các trường hợp 
quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 20 của Luật này. 

6. Chịu trách nhiệm về việc đưa ra yêu câu đối với gói 
thầu chỉ định thầu. : 

7. Chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng, ký kết hợp 
đồng với nhà thầu được lựa chọn và thực hiện đúng cam kết 
trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. 

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa 
chọn nhà thầu theo quy định cúa Luật này. 
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9. Bằi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt 
hại đó do lÃi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 


10. Cung cấp các thông tin cho tà báo về đấu thầu và 
trang thông tin điện tử về đấu thầu. 

11. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 

12. Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của 
Luật này. 

Điều 62. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu 

1. Bân mời thầu có các quyển và nghĩa vụ sau đầy: 

a) Chuẩn bị đấu thầu, tế chức đấu thầu. đánh giá hỗ sơ 
dự thâu theo quy định của Luật này; 

b) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình 
đánh giá hồ sơ dự thầu; 

c) Tổng hợp quá trình lựa chọn nhà thầu và báo cáo chủ 
đầu tư về kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả 
lựa chọn nhà thầu được duyệt; 

đ) Chuẩn bị nội dung hợp đông để chủ đầu tư xem xét và 
ký kết hợp đồng; 

e) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá 
trình đấu thầu; 

g) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt 
hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật; 


h) Cung cấp các thông tin cho tờ báo về đấu thầu và 
trang thông tin điện tử về đấu thầu; 


¡) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; 


k) Đảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của 
Luật này. 


2. Trường hợp bên mời thầu là chủ đầu tư thì ngoài các 
quyển và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn phải 
tuân thủ các quy định tại Điều 61 của Luật này. 

Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của tổ chuyên gia đấu 
thầu 

1. Đánh giá hồ sơ dự thấu theo đúng yêu cầu của hồ sơ 
mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu. 


2. Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của 
Luật này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 


3. Bảo lưu ý kiến của mình. 


4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình 
đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo kết quả đánh giá. 


5. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt 
hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 


6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 


Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu 


1. Tham gia đấu thâu với tư cách là nhà thầu độc lập 
hoặc nhà thầu liên danh. 


2. Yêu câu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu. 


3. Thực hiện các cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư và 
cam kết với nhà thầu phụ (nếu có). 


4. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu. 

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thâu. 

6. Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham 
gia đấu thầu, kiến nghị, khiếu nại, tế cáo trong đấu thầu. 

7. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt 
hại đé do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 


Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức 
thẩm định 


1. Hoạt động độc lập, tuân theo quv định của Luật này và 
quy định của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định. 

2. Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu c¡ng cấp đầy đủ các 
tài liệu liên quan. 


3. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình thẩm 
định. 


4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình 
thẩm định. 

5. Bảo lưa ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định 
của mình. 

6. Thực hiện quyển và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 


„ - Chương V : : 
QUAN LY HOẠT ĐỘNG ĐẦU THÂU 

Điều 66. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 

1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 

2. Đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu 
thầu. 

3. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt 
động đấu thầu. 

4 


` 


_m 


uản lý hệ thống thông tin về đấu thầu trên phạm vi 
cả nước bao gầm tờ báa vậ đấu thầu, trang thông tin điện tử 
về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 


5. Hợp tác quấc tế về đấu thầu. 
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6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố 
cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu 
theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên 
quan. 

Điều 67. Trách nhiệm và quyền hạn của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu 
trong phạm vi cả nước. 

2. Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm và quyền 
hạn sau đây: 

a) Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết các kiến nghị 
trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của 
pháp luật về thanh tra; 

b) Quy định cơ quan, tổ chức thẩm định giúp người có 
thẩm quyển trong quá trình xem xét, phê duyệt các nội dung 
về đấu thầu; 

e) Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 
60 của Luật này đối với các dự án đầu tư theo Nghị quyết của 
Quốc hội; 

d) Thực biện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy 
định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 68. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động đấu thầu. 

2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà 
thầu các gói thầu thuộc các dự án thuộc thẩm quyển xem xét, 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 67 của Luật này. 
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3. Xây dựng và quản lý tờ báo về đấu thầu, trang thông 
tin điện tử về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

4. Làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hợp 
tác quốc tế về lĩnh vực đấu thầu. 

5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức làm công tác đấu thầu. 

6. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt 
động đấu thầu. 

7. Giải quyết theo thẩm quyển các kiến nghị trong đấu 
thầu. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc 
kiểm tra, thanh tra về đấu thầu trên phạm vi cả nước. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính 
phủ giao. 

Điều 69. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ, cơ 
quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các cấp 

Trong phạm vi quyển hạn, nhiệm vụ của mình, bộ, cơ 
quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và 
quyển hạn sau đây: 

1. Thực hiện quản lý công tác đấu thầu; 

2. Tổ chức các hoạt đệng đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công 
chức làm công tác đấu thầu; 

3. Tổng kết và đánh giá về tình hình thực hiện hoạt 
động đấu thầu; 

4. Thực hiện báo cáo về hoạt động đấu thâu theo quy 
định của Chính phủ: 


5. Giải quvết kiến nghị trong đấu thầu theo quy đỉnh của 
laiật này: 


6. Kiểm tra, thanh tra về đấu thầu; 

7. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với các tổ 
chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu: 

8. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì 
còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 60 của 
Luật này. 

Điều 70. Xử lý tình huống trong đấu thầu 

1. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu phải tuân thủ các 
nguyên tắc sau đây: 

a) Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả 
kinh tế; 

b) Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, nội dung 
của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham 
gia đấu thầu; 

c) Người có thẩm quyển là người quyết định xử lý tình 
huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
quyết định của mình. 

2. Các nhóm tình huống trong đấu thầu gồm có: 

a) Về chuẩn bị và tổ chức đấu thầu, bao gồm những nội 
dung điều chỉnh kế hoạch đấu thâu về giá gói thầu hoặc nội 
dung khác của gói thầu; hồ sơ mời thầu; nộp hồ sơ dự thầu 
trong trường hợp nộp muộn hoặc số lượng ít; số lượng nhà 
thầu tham gia đấu thầu. 

b) Về đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm những nội dung về 
giá dự thầu vượt giá gói thầu; giá dự thầu với đơn giá khác 
thường. 

e) VÀ để nghị trúng thâu và ký kết hợp đẳng, bao gầm 
phững nẠi dung về giá trúng thầu đưới 50% so với giá gói 


thầu hoặc dự toán được duyệt; hai hổ sơ dự thầu có kết quả 
đánh giá tốt nhất, ngang nhau; giá đề nghị ký hợp đồng vượt 
giá trúng thầu được duyệt. 

d) Về thú tục, trình tự đấu thầu có liên quan. 

Chính phủ quy định cụ thể về việc xử lý tình huống trong 
đấu thầu. 


Điều 71. Thanh tra đấu thầu 


1. Thanh tra đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá 
nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu để thực hiện gói thầu 
thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này. 

2. Thanh tra đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong 
lĩnh vực đấu thầu. Tổ chức và hoạt động của thanh tra đấu 
thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 72. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 

1. Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa 
chọn nhà thâu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu 
thầu. 

2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà 
thâu trong đấu thầu là bên mời thầu, chủ đầu tư và người có 
thẩm quyển. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 
thì người có thẩm quyển giải quyết kiến nghị của nhà thâu 
trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến 
nghị theo quy định tại Điều 73 của Luật này. 

3. Đối với kiến nghị về các vấn để liên quan trong quá 
trình đấu thầu mà không phải là kết. quả lựa chọn nhà thầu 
thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến 
trước khi có thông báo kết quả đấu thầu. Đối với kiến nghị về 
kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian để kiến nghị tối đa là 
mười ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu. 
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Điều 73. Quy trình giải quyết kiến nghị trong đấu 
thầu 

1. Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong 
quá trình đấu thầu được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Bên mời thâu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị 
trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là năm 
ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường 
hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không 
đồng ý với giải quyết của bên mời thâu thì nhà thầu được 
quyền gửi đơn đến chủ đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy 
định tại điểm b khoản này; 

b) Chú đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong 
đấu thâu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là bảy ngày làm 
việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp chủ 
đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với 
giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyển gửi đơn 
đến người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy 
định tại điểm e khoản này; 

e) Người có thẩm quyển có trách nhiệm giải quyết kiến 
nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là 
mười ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thâu. 
Trường bợp người có thẩm quyển không giải quyết được hoặc 
nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm 
quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án. 

2. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thâu 
được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Riêng 
trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu 
khêng đẳng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được 
quyền gửi đơn đồng thời đến người có thẩm quyển và Chú 
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tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải 
quyết theo quy định tại điểm c khoản này; 

c) Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là 
Hội đồng tư vấn) có trách nhiệm yêu câu nhà thầu, chủ đâu 
tư, các cơ quan liên quan đến gói thầu cung cấp các thông tin, 
tài liệu, ý kiến cần thiết để hình thành Báo cáo kết quả làm 
việc. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn có thể làm việc 
trực tiếp với các đối tượng liên quan để làm rõ vấn đề. Thời 
gian để Hội đồng tư vấn làm việc cho đến khi có Báo cáo kết 
quả tối đa là hai mươi ngày kể từ khi nhận được đơn cúa nhà 
thầu. Hội đồng tư vấn có Chủ tịch là đại diện cơ quan quản lý 
nhà nước về đấu thâu, các thành viên gồm đại diện của người 
có thẩm quyển, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. 
Trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi nhận 
được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có 
- thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của xhà 
thầu. Trường hợp nhà thầu không đồng ý với giải quyết của 
người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án. 

3. Khi có kiến nghị trong đấu thầu, nhà thầu có quyền 
khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn 
cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì tiến hành theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Chính phủ quy định cụ thể về giải quyết kiến nghị và 
hoạt động của Hội đồng tư vấn. 

Điều 74. Khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong đấu thâu được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo. 

Điều 75. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thâu 

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu bị xử 
lý theo một hoặc các hình thức sau đây: 
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a) Cảnh cáo được áp dụng đối với tể chức, cá nhân vi 
phạm các quy định của Luật đấu thầu ngoài các trường hợp 
quy định tại Điều 12 của Luật này; 

b) Phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm Luật đấu thầu gây hậu quả làm thiệt hại 
đến lợi ích của các bên có liên quan; 

e) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với 
tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật này. 

2. Cá nhân vi phạm Luật đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định 
của pháp luật về hình sự nếu hành vi đó cấu thành tội phạm. 

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm Luật đấu thầu, ngoài việc bị 
xử lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị 
đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử 
và đấu thầu. 

Chính phủ quy định cụ thể việc xử lý vi phạm pháp luật về 
đấu thầu. 


—— Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
Điều 76. Hướng dẫn thi hành 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 
Điều 77. Hiệu be thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 
2996. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XL bỳ họp thứ ® thông qua n'gòv 29 
tháng 11 aăm: 299ã. 

CHỦ TỊCH QUỐC HÔI 
NGUYÊN VĂN AN 


c„⁄ 
5% 


LUẬT XÂY DỰNG 


Căn cứ uào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 
số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, hỳ 
họp thứ 10; 


Luật này quy định uề hoạt động xây dựng. 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyển và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và 
hoạt động xây dựng. 

Điều 9. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt 
động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định 
của điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập 
dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế 
xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi 
công xây dựng công trình, quán lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt 
động khác có liên quan đến xây dựng công trình. 
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2. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi 
sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt 
vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm 
phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước 
và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công 
trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà 
ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và 
các công trình khác. 

3. Thiết bị lắp đặt uào công trình bao gồm thiết bị công 
trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị 
được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. 
Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công 
nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công 
nghệ. 

.4. Thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và 
lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa 
chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo 
hành, bảo trì công trình. 

5. Hệ thống công trình họ tầng bỹ thuột bao gồm hệ 
thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, 
chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các chất 
thải và các công trình khác. 


6. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm các công 
trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ 
công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình 
khác. 

7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định 
trân bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới 
giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được 
dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ 

- thuật, không gian công cộng khác. 
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8. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng 
công trình trên lô đất. 

9. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian đô thị 
và điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống thích hợp cho 
người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài 
hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ môi trường. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua 
đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm sơ đô, bản vẽ, mô hình và 
thuyết minh. 

10. Quy hoạch xây dựng uùng là việc tổ chức hệ thống 
điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội trong địa giới hành chính của một tỉnh hoặc liên tỉnh 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng 
thời kỳ. 

11. Quy hoạch chưng xây dựng đô thị là việc tổ chức 
không gian đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh của từng vùng và của quốc gia trong từng thời kỳ. 

12. Quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị là việc cụ thể hóa 
nội dung của quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở pháp 
lý để quản lý xây dựng công trình, cung cấp thông tin, cấp 
giấy phếp xây dựng công trình, giao đất, cho thuê đất để 
triển khai các dự án đầu tư xây đựng công trình. 

13. Quy hoạch xây dựng điểm đân cư nông thôn là việc tổ 
chức không gian. hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội của điểm dân cư nông thôn. 

14. Điểm dán cư nông thôn là nơi cư trú tập trung cúa 
nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt 
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và các hoạt động xã hội khác trong pham vi một khu vực 
nhất định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bán, buôn, 
phưm, sóc (sau đây gọi chung là thòn) được hình thành do 
điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, phong 
tục, tập quán và các yếu tế khác. 

1ã. Thiết kế đô thị là việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch 
chung, quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị về kiến trúc các công 
trình trong đô thị, cảnh quan cho từng khu chức năng, tuyến phố 
và các khu không gian công cộng khác trong đô thị. 


16. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình là hồ sơ xin chủ 
trương đầu tư xây dựng công trình để cấp có thẩm quyển cho 
phép đầu tư. 

17. Dự án đâu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề 
xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng 
hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát 
triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, 
địch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây đựng 
công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. 

18. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình là dự 
án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các 
yêu cầu cơ bản theo quy định. 

19. Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp đựng 
trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước số 
thẩm quyền về xây dựng ban hành. 

20. Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực 
kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các 
công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ 
sấ tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành 
hoặc câng nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu 
chuẩn xây dựng gầm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu 
chuẩn khuyến khích áp dụng. 


21. Chú đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn 
hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây 
dựng công trình. 

29. Nhà thâu trong hoạt động xây dựng là tổ chức, cá 
nhân có đủ năng lực hoạt động xây đựng, năng lực hành nghề 
xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng. 

23. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực 
tiếp với chủ đâu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ 
một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư 
xây dựng công trình. Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình 
thức chủ yếu sau: tổng thầu thiết kế; tổng thầu thi công xây 
dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng 
công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và 
thi công xây dựng công trình; tổng thâu lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi 
công xây dựng công trình. 

24. Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà 
thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây 
dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại 
công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. 

25. Nhà thâu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầu 
ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng 
để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc 
tổng thầu xây dựng. 

26. Nhà ở riêng l¿ là công trình được xây dựng trong 
khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá 
nhân theo quy định của pháp luật. 

27. Thiết kế cơ sở là tập tài liệu bao gồm thuyết minh và 
bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế chủ yếu bảo đảm đủ điều 
kiện lập tổng mức đầu tư và là căn cứ để triển khai các bước 
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thiết kế tiếp theo. 

28. Giám sát tác giả là hoạt động giám sát của người 
thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình nhằm 
bảo đảm việc thi công xây dựng theo đúng thiết kế. 

29. Sự cố công trình xây dựng là những hư hỏng vượt quá 
giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng có 
nguy cơ sập để: đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình 
hoặc công trình không sử dụng được theo thiết kế. 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng 

Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng phải tuân theo các 
nguyên tắc cơ bản sau đây: 

1. Bảo đảm xây đựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; 
bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan 
chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa, xã 
hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với quốc phòng, an ninh; 

2. Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây đựng; 

3. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính 
mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh 
môi trường; 

4. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, 
đồng bộ các công trình hạ tâng kỹ thuật; 

5. Bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất 
thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng. 

Điều 5. Loại và cấp công trình xây dựng 

1. Công trình xây dựng được phân thành loại và cấp công 
trình. 

2. Loại công trình xây dựng được xác định theo công 
năng sử dụng. Mỗi loại công trình được chia thành năm cấp 
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bao gầm cấp đặc biệt, cấp I. cấp II, cấp III và cấp IV. 

3. Cấp công trình được xác định theo loại công trình căn 
cứ vào quy mô, yêu cầu kỹ thuật, vật liệu xây dựng công trình 
và tuổi thọ công trình xây dựng. 

4. Chính phủ quy định việc phân loại, cấp công trình xây 
dựng. 

Điều 6. Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng 

1. Hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng 
phải đo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng 
ban hành hoặc công nhận để áp dụng thống nhất trong hoạt 
động xây dựng. 

2. Hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn xây 
dựng, tiêu chuẩn xây dựng. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn 
xây dựng của nước ngoài, thì phải được sự chấp thuận của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng. 

3. Tổ chức, cá nhân được nghiên cứu, để xuất về quy 
chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng với cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyển về xây dựng để ban hành hoặc công 
nhận. 


Điều 7. Năng lực hành nghề xây dựng, năng lực 
hoạt động xây dựng 


1. Năng lực hành nghề xây dựng được quy định đối với cá 
nhân tham gia hoạt động xây dựng. Năng lực hoạt động xây 
dựng được quy định đối với tổ chức tham gia hoạt động xây 
dựng. 

2. Năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân được xác 
định theo cấp bậc trên cơ sở trình độ chuyên môn do một tố 
chức chuyên môn đào tạo hợp pháp xác nhận, kinh nghiệm, 
đạo đức nghề nghiệp. Cá nhân hoạt động thiết kế quy hoạch 
xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát 


62 


thi công xây dựng. khi hoạt động độc lập phái có chứng chỉ 
hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về 
công việc của mình. 


3. Năng lưc hoạt động xây dựng của tổ chức được xác 
định theo cấp bậc trên cd sở năng lực hành nghề xây dựng 
của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng, khả năng tài chính, thiết bỳ và năng lực quản lý của tổ 
chức. 

4. Tổ chức, cá nhâm mước ngoài hoạt động xây dựng trên 
lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có đủ 
điều kiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và 
được cơ quan quản lệ nhà nước có thẩm quyển về xây dựng 
cấp giấy phép hoạt động. 

5. Chính phủ quy định về năng lực hoạt động xây dựng 
của tổ chức, năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và 
việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân phù hợp 
với loại, cấp công trình. 

Điều 8. Giám sát việc thực hiện pháp luật về xây 
dựng 


1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về 
xây dựng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
tuyân truyền, vận động nhân đân thực hiện và giám sát việc 
thựa hiện pháp luật về xây dựng. 


Điều 9. Chính sách khuyến khích trong hoạt động 
xây dựng 


Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện 
cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu áp dụng khoa học và công 
nghệ xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu xây dựng mới, tiết 
kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy hoạch ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng lũ lụt. 


Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt 
động xây dựng 

Trong hoạt động xây dựng nghiêm cấm các hành vi sau 
đây: 

1. Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng; 
xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình 
giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - 
văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định 
của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở 
đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục 
những hiện tượng này; 

2. Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, 
cốt xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình 
theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng công trình 
không đúng với giấy phép xây dựng được cấp; 

3. Nhà thầu hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng 
lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; chọn 
nhà thầu không đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, 
năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc; 

4. Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn xây dưng; 


ð. Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người, 
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tài sản và vệ sinh môi trường trong xây dựng; 

6. Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối 
đi và các sân bãi khác đã có quy hoạch xây dựng được duyệt 
và công bố; 

7. Đưa và nhận hối lộ trong hoạt động xây dựng; dàn xếp 
trong đấu thâu nhằm vụ lợi, mua bán thầu, thông đồng trong 
đấu thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành xây dựng công trình 
trong đấu thầu; 

8. Lạm dụng chức vụ, quyển hạn vi phạm pháp luật về 
xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật 
về xây dựng; : 

9. Cần trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật; 

10. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng. 


Chương II 
QUY HOẠCH XÂY DỰNG 


MỤC 1 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 11. Quy hoạch xây dựng 

1. Quy hoạch xây dựng phải được lập, phê duyệt làm cơ 
sở cho các hoạt động xây dựng tiếp theo. Quy hoạch xây dựng 
được lập cho năm năm, mười năm và định hướng phát triển - 
lâu dài. Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét điều 
chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
trong từng giai đoạn. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
phải bảo đảm tính kế thừa của các quy hoạch xây dựng trước 
đã lập và phê duyệt. 


2. Nhà nước bảo đảm vốn ngân sách nhà nước và có 
chính sách huy động các nguồn vốn khác cho công tác lập quy 
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hoạch xây dựng. Vốn ngân sách nhà nước được cân đối trong 
kế hoạch hàng năm để lập quy hoạch xây dựng vùng, quy 
hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm 
dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết các khu chức năng 
không thuộc dự án đâu tư xây dựng công trình tập trung theo 
hình thức kinh doanh. 

8. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức lập 
quy hoạch xây dựng trong địa giới hành chính do mình quản 
lý theo phân cấp, làm cơ sở quản lý các hoạt động xây dựng, 
triển khai các dự án đầu tư xây dựng và xây dựng công trình. 

4. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân các cấp không đủ 
điều kiện năng lực thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, phê duyệt quy hoạch 
xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thì mời chuyên gia, 
thuê tư vấn để thực hiện. 

5. Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo quy hoạch xây dựng 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 


Điều 12. Phân loại quy hoạch xây dựng 

1. Quy hoạch xây dựng được phân thành ba loại sau đây: 

a) Quy hoạch xây dựng vùng; 

b) Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung 
xây dựng đô thị và quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị; 

c) Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

2. Chính phủ quy định trình tự lập quy hoạch xây dựng, 
hồ sơ và tỷ lệ các loại bản đô, đơn giá lập đối với từng loại 
quy hoạch xây dựng. 

Điều 13. Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng 


Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau 
đây: 
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1. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử 
dụng đất; quy hoạch chỉ tiết xây dựng phải phù hợp với quy 
hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra 
động lực phát triển kinh tế - xã hội; 


2. Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai 
thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các 
nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh 
tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước Sệng 
từng giai đoạn phát triển; 


3. Tạo lập được môi trường sống tiện nghỉ, an toàn và 
bên vững; thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tỉnh thần ngày 
càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, 
bảo tôn di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, giữ. 
gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, _ 

4. Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đâu 
tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng 
các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cự nông thôn. 

Điều 14. Điều kiện đối. với tổ chức, cá nhân thiết 
kế quy hoạch xây dựng 

1. Tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các -: 
điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng; 

b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế quy hoạch 
xây dựng phù hợp;.. 

c) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ đt đổ án quy 
hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án 
quy hoạch xây dựng phải có năng lực hành nghề xây dựng và 
có chứng chỉ hành nghề phù hợp với từng loại quy hoạch xây 
dựng. 
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2. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây 
dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết 
kế quy hoạch xây dựng; 

b) Có đăng ký hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng. 

Chính phủ quy định phạm vi hoạt động thiết kế quy 
hoạch xây dựng của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy 
hoạch xây dựng. 

MỤC 2 
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 


Điều 15. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 

1. Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 
được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đối với 
những vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh và trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh có liên quan; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) lập 
nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính 
do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh) quyết định. 

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng bao gồm: 

a) Dự báo quy mô dân số đô thị, nông thôn phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và chiến lược 
phân bố dân cư của quốc gia cho giai đoạn năm năm, mười 
năm và đài hơn; 
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b) Tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu, hệ. 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm 
vi vùng theo từng giai đoạn phù hợp với tiểm năng và quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng: 

c) Tổ chức không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư phù 
hợp với điều kiện địa lý, tự nhiên của từng khu vực, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 
hợp lý của toàn vùng. 

Điều 16. Nội dung quy hoạch xây dựng vùng 

Quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm các nội dung 
chính sau đây: 

1. Xác định hệ thống các đô thị, các điểm dân cư để phục 
vụ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, các khu vực 
bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và các khu chức 
năng khác; 

2. Bố trí hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, không 
gian và các biện pháp bảo vệ môi trường; 

3. Định hướng phát triển các công trình chuyên ngành; 

4. Xác định đất dự trữ để phục vụ cho nhu cầu phát triển; 
sử dụng đất có hiệu quả. 

Điều 17. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch xây dựng vùng 

1. Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây 
dựng vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh và trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt 
quy hoạch xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính do mình 
quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 
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Điều 18. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng 
— 1, Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; 
chiến lược quốc phòng, an nỉnh; 

b) Có thay đổi về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân số và 
kinh tế - xã hội. 

2. Thẩm quyển phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, quy 
hoạch điều chỉnh xây dựng vùng được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, 
quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng đối với các vùng trọng - 
điểm, vùng liên tỉnh theo để nghị của Bộ Xây dựng sau khi có 
ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên 
quan. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ điều chỉnh và 
quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng thuộc địa giới hành 
chính do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
quyết định. 

MỤC 3 
QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 


Điều 19. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị 

1. Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 
đô thị được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 
các đô thị mới liên tỉnh, các khu công nghệ cao, các khu kinh 
tế đặc thù, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý 
kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên 
quan; 
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b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ quy hoạch 
chung xây dựng đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Bộ Xây dựng tổ chức 
thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với đô 
thị loại 3, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ quy hoạch 
chung xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 
định; 

e) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) lập 
nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các đô thị loại 4, loại 5 
thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình Hội đồng 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây 
gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp huyện) thông qua và 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị 
bao gồm: 

a) Xác định tính chất của đô thị, quy mô dân số đô thị, 
định hướng phát triển không gian đô thị và các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, ha tầng xã hội cho từng giai đoạn năm năm, 
mười năm và dự báo hướng phát triển của đô thị cho giai 
đoạn hai mươi năm; 

b) Đối với quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô thị, ngoài 
các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này còn phải 
xác định những khu vực phải giải tỏa, những khu vực được giữ 
lại để chỉnh trang, những khu vực phải được bảo vệ và những 
yêu cầu cụ thể khác theo đặc điểm của từng đô thị. 

Điều 20. Nội dung quy hoạch chung xây đựng đô thị 

1. Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải bảo đảm xác 
định tổng mặt bằng sử dụng đất của đô thị theo quy mô dân 
số của từng giai đoạn quy hoạch; phân khu chức năng đô thị; 
mật độ dân số, hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
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thuật khác của từng khu chức năng và của đô thị; bố trí tổng 
thể các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xác định chỉ giới 
xây dựng, chỉ giới đường đổ của các tuyến đường giao thông 
chính đô thị, xác định cốt xây dựng khống chế của tuc khu 
vực và toàn đô thị. 


2. Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải được 0ãới kế 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phải tận dụng địa hình, 
cây xanh, mặt nước và các điều kiện thiên nhiên nơi quy 
hoạch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 


3. Trong trường hợp quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô 
_ thị phải để xuất được các giải pháp giữ lại những công trình, 
cảnh quan hiện có phù hợp với nhiệm vụ đề ra. 


Điều 21. Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch 
chung xây dựng đô thị 

1. Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các 
đô thị mới liên tỉnh, các khu công nghệ cao, các khu kinh tế 
đặc thù, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý 
kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên 
quan. 


2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung 
xây dựng đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 trong phạm vi tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Bộ Xây dựng 
thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với đô 
thị loại 3, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch 
chung xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chung 
xây dựng các đô thị loại 4, loại 5, trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 
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Điều 22. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô 
thị 

1. Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh khi 
có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi định hướng phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Để thu hút đầu tư các nguồn vốn xây dựng đô thị và 
các mục tiêu khác không làm thay đổi lớn đến định hướng 
phát triển đô thị; 

e) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động. 

2. Người có thẩm quyển phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch chung xây dựng đô thị thì phê duyệt nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được 
điều chỉnh. 

Điều 23. Nhiệm vụ quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập nhiệm 
vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị căn cứ theo yêu câu 
phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý xây dựng, yêu cầu 
của các chủ đầu tư xây dựng công trình và ý kiến của nhân 
dân trong khu vực quy hoạch, nhưng không được trái với quy 
hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt. 

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị 
bao gồm: 

a) Yêu cầu diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy 
hoạch chỉ tiết, thiết kế đô thị, thiết kế đồng bộ các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực thiết kế; 

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những 
công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo; 

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế. 
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Điều 24. Nội dung quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị 

1. Quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị phải bảo đảm các 
nội dung chính sau đây: 

.a) Xác định mặt bằng, diện tích đất xây dựng các loại 
công trình trong khu vực lập quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô 
thị; 

b) Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây 
dựng của các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập 
quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị; 

c) Các giải pháp thiết kế về hệ thống các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, các biện pháp bảo đảm cảnh quan, môi 
trường sinh thái và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan; 

đ) Đối với các quy hoạch chỉ tiết cải tạo đô thị phải để 
xuất các phương án cải tạo các công trình hiện có phù hợp với 
nhiệm vụ đề ra và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu 
vực. 

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được lập trên bản 
đồ địa hình và bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 đến 1/2000 tùy 
theo nhiệm vụ quy hoạch đặt ra. 

Điều 25. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chỉ tiết 
xây dựng đô thị 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch chỉ 
tiết xây dựng đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch chỉ 
tiết xây dựng đô thị loại 4 và loại 5. 

Điều 26. Điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô 
thị Ñ 

1. Quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị được điều chỉnh khi 
có một trong các trường hợp sau đây: 


TẠ- 


a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh; 
b) Cần khuyến khích, thu hút đầu tư. 


2. Người có thẩm quyển phê duyệt quy hoạch chỉ tiết xây 
dựng đô thị thì phê duyệt quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị 
đã được điều chỉnh. 


3. Việc điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này phải lấy ý kiến của nhân 
dân trong khu vực lập quy hoạch chỉ tiết xây dựng và không 
được làm thay đổi lớn đến cơ cấu quy hoạch chung xây dựng. 

Điều 27. Thiết kế đô thị | 

1. Thiết kế đô thị bao gồm những nội dung sau đây: 

a) Trong quy hoạch chung xây dựng đô thị, thiết kế đô thị 
phải quy định và thể hiện được không gian kiến trúc công 
trình, cảnh quan của từng khu phố, của toàn bộ đô thị, xác 
định được giới hạn chiều cao công trình của từng khu vực và 
của toàn bộ đô thị; 

b) Trong quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị, thiết kế đô 
thị phải quy định và thể hiện được cốt xây dựng của mặt 
đường, vỉa hè, nền công trình và các tầng của công trình, 
chiều cao công trình, kiến trúc mặt đứng, hình thức kiến trúc 
mái, màu sắc công trình trên từng tuyến phố; 

c) Thiết kế đô thị phải thể hiện được sự phù hợp với điều 
kiện tự nhiên của địa phương, hài hòa với cảnh quan thiên 
nhiên và nhân tạo ở khu vực thiết kế; tận dụng các yếu tố 
mặt nước, cây xanh; bảo vệ di sản văn hóa; công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quy định về 
quản lý kiến trúc để quản lý việc xây dựng theo thiết kế đô 
thị được duyệt. 


3. Chính phủ quy định cụ thể về thiết kế đô thị. 


Tð 


MỤC 4 
QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỀM DÂN CƯ NÔNG THÔN 


Điều 28. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân 
cư nông thôn 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây 
dựng điểm dân cư nông thôn, trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt. 

_9. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn bao gồm: 

a) Dự báo quy mô tăng dân số điểm dân cư nông thôn 
theo từng giai đoạn; 


b) Tổ chức không gian các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công 
nghiệp, làng nghề truyền thống trong điểm dân cư nông thôn; 
c) Định hướng phát triển các điểm dân cư. 


Điều 29. Nội dung quy hoạch xây dựng điểm dân 
cư nông thôn 


1. Xác định các khu chức năng, hệ thống các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng phát triển cho từng 
điểm dân cư, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, phong tục, tập quần cho từng vùng để hướng dẫn nhân 
dân xây dựng. 


2. Quy hoạch chỉ tiết xây dựng khu trung tâm xã phải 
xác định vị trí, diện tích xây dựng của các công trình: trụ sở 
làm việc của các cơ quan, tổ chức, các công trình giáo dục, y 
tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ và các công 
trình khác. 

8. Đối với những điểm dân cư nông thôn đang tôn tại ổn 
định lâu dài, khi thực hiện quy hoạch xây dựng thì phải thiết 


76 


kế cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng, các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

Điều 30. Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch xây 
dựng điểm dân cư nông thôn 

Ủy ban nhân đân cấp xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng 
các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình 
quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và 
trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Điều 31. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân 

cư nông thôn ˆ 

1. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn được điều chỉnh khi 
có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
được điều chỉnh; 

b) Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh; 

c) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động. 

2. Ủy ban nhân đân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ điều 
chỉnh và quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với các điểm dân 
cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 


MỤC 5 
QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 


Điều 32. Công bố quy hoạch xây dựng 

1. Trong quá trình lập quy hoạch chỉ tiết xây dựng phải 
lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan theo nhiệm vụ 
của từng loại quy hoạch xây dựng. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyển phê duyệt quy hoạch 
xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp phải công bố rộng rãi quy 
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hoạch chỉ tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do 
mình quản lý để tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch 
biết, kiểm tra và thực hiện. Đối với việc công bố quy hoạch 
xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng do người có thẩm 
quyền phê duyệt quyết định về nội dung công bố. 

3. Căn cứ quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: 

a) Cắm mốc chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên thực 
địa; 

b) Xác định trên thực địa khu vực cấm xây dựng. 

4. Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thực 
hiện hoặc thực hiện chậm việc công bố quy hoạch gây thiệt 
hại về kinh tế khi phải giải phóng mặt bằng để đầu tư xây 
dựng công trình. 

B5. Đối với quy hoạch chỉ tiết xây đựng được duyệt, trong 
thời hạn ba năm kể từ ngày công bố mà chưa thực hiện hoặc 
thực hiện không đạt yêu cầu của quy hoạch chỉ tiết xây dựng 
được duyệt, thì người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chỉ 
tiết xây dựng phải có trách nhiệm áp dụng các biện pháp 
khắc phục và thông báo cho tổ chức, cá nhân trong khu vực 
quy hoạch biết. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng 
không thể thực hiện được thì phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ và 
công bố lại theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 33. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây 
dựng 

1. Cơ quan quản lý về xây dựng các cấp chịu trách nhiệm 
cung cấp thông tin, chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các chủ 
đầu tư xây dựng công trình khi có nhu cầu đầu tư xây dựng 
trong phạm vi được phân cấp quản lý. 
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2. Việc cung cấp thông tin được thực hiện dưới các hình 
thức sau đây: 

a) Công khai đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm: sơ đồ, 
mô hình, bản vẽ quy hoạch xây dựng; 

b) Giải thích quy hoạch xây dựng; 

c) Cung cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng. 

3. Chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm các thông tin 
về sử dụng đất; các quy định về hệ thống các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, về kiến trúc, về an toàn phòng, chống cháy, 
- nổ; bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy hoạch 
chỉ tiết xây dựng. 

Điều 34. Nội dung quản lý quy hoạch xây dựng 

1. Quản lý quy hoạch xây dựng bao gồm những nội dung 
chính sau đây: 

a) Ban hành các quy định về quy hoạch, kiến trúc, các 
chính sách thu hút đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; 

b) Quản lý việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây 
dựng; 

c) Quản lý các mốc giới ngoài thực địa; 

d) Quản lý việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; 

đ) Đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá 
dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai giấy 
phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng. 

2. Người có thẩm quyển quản lý quy hoạch xây dựng theo 
phân cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
công việc quản lý được giao và phải bồi thường thiệt hại do 
các quyết định không kịp thời, trái với thẩm quyển gây thiệt 
hại cho Nhà nước, nhân dân. 
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l Chương III 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


Điều 85. Dự án đầu tư xây dựng công trình 

1. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng 
công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về 
kinh tế - xã hội của dự án, trừ các trường hợp quy định tại 
khoản 3 và khoản 5 Điều này. Việc lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình phải tuân theo quy định của Luật này và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 


| 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại theo 

quy mô, tính chất và nguồn vốn đầu tư. Nội dung của dự án 
đâu tư xây dựng công trình được lập phù hợp với yêu cầu của 
từng loại dự án. 

3. Những công trình xây dựng sau đây chỉ cần lập báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật: 

a) Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình 
khác do Chính phủ quy định. 

4. Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình xây 
dựng quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm sự cần thiết đầu 
tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, 
công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công 
trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng, chống 
cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình. 

5. Khi đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư xây 
dựng công trình không phải lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình và báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ xin 
cấp giấy phép xây dựng, trừ những công trình được quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 62 của Luật này. 
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Điều 836. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng 
công trình 


1. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm các 
_ yêu cầu chủ yếu sau đây: 

a) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã HỘI quy 
hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; : 


b) Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp; 

e) An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng 
công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 
trường; 

đ) Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

2. Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, 
trước khi lập dự án chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập 
báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm 
quyền cho phép đầu tư. 

Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình 
bao gồm sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đâu tư, hình 
thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định 
sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, 
khả năng hoàn vốn và trả nợ; tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư 
về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 
vốn nhà nước, ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu quy định 
tại khoản 1 Điều này việc xác định chỉ phí xây dựng phải phù 
hợp với các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyển về xây dựng ban hành và 
hướng dẫn áp dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình 
có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phải 
bảo đảm kịp thời vốn đối ứng. 
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Điều 37. Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: 

1. Phần thuyết minh được lập tùy theo loại dự án đầu tư 
xây dựng công trình, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: mục 
tiêu, địa điểm, quy mô, công suất, công nghệ, các giải pháp 
kinh tế - kỹ thuật, nguồn vốn và tổng mức đầu tư, chủ đầu tư 
và hình thức quản lý dự án, hình thức đầu tư, thời gian, hiệu 
quả, phòng, chống cháy, nổ, đánh giá tác động môi trường; 

2. Phần thiết kế cơ sở được lập phải phù hợp với từng dự 
án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm thuyết minh và các 
bản vẽ thể hiện được các giải pháp về kiến trúc; kích thước, 
kết cấu chính; mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng; các giải pháp kỹ 
thuật, giải pháp về xây dựng; công nghệ, trang thiết bị công 
trình, chủng loại vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng để 
xây dựng công trình. 


Điều 38. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân lập dự 
án đầu tư xây dựng công trình 

1. Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây đựng công 
trình; 

b) Có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với 
công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 


c) Có người đủ năng lực hành nghề lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây 
dựng công trình để đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập dự 
án; cá nhân tham gia lập dự án phải có năng lực hành nghề 
phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng công trình. 


2. Cá nhân hành nghề độc lập lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 
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a) Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

b) Có năng lực hành nghề lập đự án đầu tư xây dựng 
công trình. 

Chính phủ quy định phạm vi hoạt động lập dự án đầu tư 
xây dựng công trình của cá nhân hành nghề độc lập. 

Điều 39. Thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng công trình 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi quyết định 
đầu tư phải được thẩm định theo quy định của Chính phủ. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đầu 
tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia sau khi được Quốc 
hội thông qua chủ trương đầu tư. Chính phủ quy định thẩm 
quyển quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng 
công trình còn lại. 

3. Tổ chức, cá nhân thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả 
thẩm định của mình. Người quyết định đầu tư xây dựng công 
trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định 
của mình. 

Điều 40. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 
trình 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt 
được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Do thiên tai, địch họa hoặc các yếu tố bất khả kháng; 

b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn; 

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi. 

2. Nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công 
trình phải được người quyết định đầu tư cho phép và phải 
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được thẩm định lại. Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư 
xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
quyết định của mình. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây 
dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu 
tư xây dựng công trình có các quyền sau đây: 

a) Được tự thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình khi có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

b) Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng; 

e) Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài 
liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà 
thầu tư vấn lập dự án vi phạm hợp đồng; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án 
đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ 
điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để tự 
thực hiện; 

b) Xác định nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư 
xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 

d) Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng công trình theo thẩm quyển hoặc trình cấp có 
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thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, _ 

đ) Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

e) Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình; 

gø) Bồi thường thiệt hại do sử dụng tư vấn không phù hợp 
với điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, 
cung cấp thông tin sai lệch; thẩm định, nghiệm thu không theo 
đúng quy định và những hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do 
lỗi của mình gây ra; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn 
lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

1. Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
có các quyển sau đây: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

b) Từ chối thực hiện các yêu câu trái pháp luật của chủ 
đầu tư; | 

c) Các quyển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà thâu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
có các nghĩa*ụ sau đây: 

À 

a) Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù 
hợp với năng lực hoạt động xây dựng của mình; 

b) Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết; 

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án đâu tư xây dựng 
công trình được lập; | 

d) Không được tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến 
việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình do mình đảm nhận 
khi chưa được phép của bên thuê hoặc người có thẩm quyển; 


8ð 


đ) Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài 
liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các giải pháp kỹ thuật 
không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do 
lỗi của mình gây ra; 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 43. Quản lý chỉ phí dự án đầu tư xây dựng 
công trình 

1. Chi phí cho dự án đầu tư xây dựng công trình phải 
được tính toán và quản lý để bảo đảm hiệu quả của dự án. 

2. Việc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 
có sử dụng nguồn vốn nhà nước phải căn cứ vào các định mức 
kinh tế - kỹ thuật và các quy định có liên quan khác do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển ban hành. 

3. Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc các nguồn 
vốn khác, chủ đâu tư và nhà thầu có thể tham khảo các quy 
định tại khoản 2 Điều này để ký kết hợp đồng. 

Điều 44. Quyên và nghĩa vụ của người quyết định 
đầu tư xây dựng công trình 

1. Người quyết định đầu tư xây đựng công trình có các 
quyền sau đây: 

a) Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khi 
không đáp ứng mục tiêu và hiệu quả; 

b) Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 
đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy 
cần thiết; 

c) Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây 
dựng công trình; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Người quyết định đầu tư xây dựng công trình có các 
nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 

b) Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung 
trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây đựng công trình, 
quyết định đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình và các quyết định khác thuộc thẩm quyển của mình; 

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 45. Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 

1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao 
gồm quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động 
và môi trường xây dựng. 

2. Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, người 
quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định 
lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình sau đây: 

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây đựng công trình; 

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình. 

3. Khi áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình quy định tại điểm b khoản 2 
Điều này, trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình thành 
lập Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư xây dựng công trình theo 
nhiệm vụ, quyền hạn mà Ban quản lý dự án được giao. 
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4. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung và hình thức 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực 
của tổ chức, cá nhân quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Chương IV 
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 
MỤC 1 
KHÁO SÁT XÂY DỰNG 
Điều 46. Khảo sát xây dựng 


1. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát 
địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát 
hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ 
cho hoạt động xây dựng. 

2. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ 
khảo sát đã được phê duyệt. 


Điều 47. Yêu câu đối với khảo sát xây dựng 

Khảo sát xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

1. Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu câu từng loại 
công việc, từng bước thiết kế; 

2. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng 
thực tế; 

3. Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo 
sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, 
tiêu chuẩn xây dựng; 

4. Đối với khảo sát địa chất công trình, ngoài các yêu cầu 
tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này còn phải xác địïh độ xâm 
thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề 
xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những 
công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo 
sát quan “trắc các tác động của môi trường đến công trình 


88 


trong quá trình xây dựng và sử dụng; 

5. Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 48. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây 
dựng 

1. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội 
dung chủ yếu sau đây: 

a) Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát; 

b) Phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát; 

c) Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị. 

2. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung báo cáo khảo 
sát xây dựng. 

Điều 49. Điều kiện đối với tổ chức thực biện khảo 
sát xây dựng 

1. Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng; 

b) Có đủ năng lực khảo sát xây dựng; 

c) Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây đựng phải có chủ nhiệm 
khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây 
dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo 
sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá 
nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có 
chuyên môn phù hợp với công việc được giao; 

d) Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp 
ứng yêu câu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác 
khảo sát và bảo vệ môi trường. 
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2. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ 
tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyển về xây dựng công nhận. 

Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây 
dựng công trình trong việc khảo sát xây dựng 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát 
xây dựng có các quyển sau đây: 

a) Được tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực khảo 
sát xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng; 

c) Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát theo yêu cầu hợp lý của 
nhà thiết kế; 

đ) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát xây 
dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát do nhà thiết kế hoặc do 


nhà thâu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà 
thầu khảo sát xây dựng; 


b) Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng trong trường 
hợp không đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng để tự 
thực hiện; 

c) Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng các thông 
tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát; 

đ) Xác định phạm vi khảo sát và bảo đảm điều kiện cho 
nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện hợp đồng; 

đ) Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; 
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e) Tổ chức nghiệm thu và lưu trữ kết quả khảo sát; 

g) Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu 
không phù hợp, xác định sai nhiệm vụ khảo sát và các hành 
vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 51. Quyển và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát 
xây dựng 

1. Nhà thâu khảo sát xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu chủ đâu tư cung cấp số liệu, thông tin liên 
quan đến nhiệm vụ khảo sát; 

b) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ khảo 
sát; 

c) Các quyển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chỉ được ký kết hợp đồng thực hiện các công việc khảo 
sát phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động và thực hiện 
đúng hợp đồng đã ký kết; 

b) Thực hiện đúng nhiệm vụ khảo sát được giao, bảo đảm 
chất lượng và chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát; 

c) Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát khi phát hiện các 
yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế; 

d) Bảo vệ môi trường trong khu vực khảo sát; 

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; ` 

e) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm 
vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do việc khảo sát sai thực 
tế, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 
dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt 
hại do lỗi của mình gây ra; 
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gø) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 


` MỤC 9 
THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


Điều ð2. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công 
trình 

1. Thiết kế xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu 
cầu chung sau đây: 

a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện 
tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng 
công trình đã được phê duyệt; 

b) Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự 
án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ; 

c) N°ền móng công trình phải bảo đảm bền vững, không 
bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng 
đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận; 

đ) Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp 
với yêu cầu của từng bước thiết kế, thỏa mãn yêu cầu về chức 
năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý; 

đ) An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, 
nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với 
những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu 
chuẩn cho người tàn tật; 

e) Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận 
hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan. 

2. Đối với công trình dân dụng và công trình công 
nghiệp, ngoài các yêu câu quy định tại khoản 1 Điều này còn 
phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 
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a) Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập 
quán và văn hóa, xã hội của từng vùng, từng địa phương; 

b) An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điều kiện an toàn, 
thuận lợi, hiệu quả cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; bảo 
đảm khoảng cách giữa các công trình, sử dụng các vật liệu, 
trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy 
đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh; 

c) Các điều kiện tiện nghỉ, vệ sinh, sức khỏe cho người sử 
dụng; 

d) Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên 
nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng. 

Điều ð3. Nội dung thiết kế xây dựng công trình 

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ 
yếu sau đây: 

1. Phương án công nghệ; 

. Công năng sử dụng; 

. Phương án kiến trúc; 

. Tuổi thọ công trình; 

. Phương án kết cấu, kỹ thuật; 

. Phương án phòng, chống cháy, nổ; 

. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao; 
. Giải pháp bảo vệ môi trường; 


‹© œ ~¬1I Ớ CC # C2 Đề 


. Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với 
từng bước thiết kế xây dựng. 


Điều 54. Các bước thiết kế xây dựng công trình 


1. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết 
kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 
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2. Tùy theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, 
thiết kế xây dựng công trình có thể được lập một bước, hai 
bước hoặc ba bước như sau: 

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp 
dụng đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật; 

b) Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và 
bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công 
trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

c) Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước 
thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp 
dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây 
dựng và có quy mô lớn, phức tạp. 

3. Đối với công trình phải thực hiện thiết kế hai bước trở 
lên, các bước thiết kế tiếp theo chỉ được triển khai thực hiện 
trên cơ sở bước thiết kế trước đã được phê duyệt. 

Chính phủ quy định cụ thể các bước thiết kế đối với từng 
loại công trình và nội dung các bước thiết kế. 

Điều 55. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình 
xây dựng 

1. Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với 
các công trình xây dựng. 

2. Các công trình sau đây trước khi lập dự án đầu tư xây 
dựng phải thi tuyển thiết kế kiến trúc: 

a) Trụ sở cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên; 

b) Các công trình văn hóa, thể thao, các công trình công cộng 
có quy mô lớn; 

c) Các công trình khác có kiến trúc đặc thù. 
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3. Chi phí thi tuyển được tính vào tổng mức đầu tư của 
công trình xây dựng. 

4. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc đã được lựa 
chọn được bảo đảm quyền tác giả, được ưu tiên thực hiện các 
bước thiết kế tiếp theo khi đủ điều kiện năng lực thiết kế xây 
dựng. 

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển thiết kế kiến 
trúc xây dựng công trình. 

Điều 56. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực 
hiện thiết kế xây dựng công trình 

1. Tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình phải 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động thiết kế xây dựng công trình; 

b) Ùó đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng 
công trình; 

c) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ 
trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và 
có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp 
công trình. 

2. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công 
trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết 
kế xây đựng; 

b) Có đăng ký hành nghề hoạt động thiết kế xây dựng 
công trình. 

Chính phủ quy định phạm vi hoạt động hành nghề thiết 
kế xây dựng công trình của cá nhân hành nghề độc lập thiết 
kế xây dựng công trình. : 
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3. Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ: 

a) Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 
250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu đi sản 
văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ 
chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây 
dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng - thực hiện; 

b) Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định tại 
điểm a khoản này thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức 
thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được 
duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết 
kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của 
các công trình lân cận. 

Điều ð7. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây 
dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công 
trình 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây 
_ dựng công trình có các quyền sau đây: 

a) Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có 
đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công 
trình, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình; 

b) Đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện hợp 
đồng thiết kế; 

c) Yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã 
ký kết; 

đ) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung thiết kế; 

đ) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây 
dựng công trình theo quy định của pháp luật; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây 
dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây: 


a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong 
trường hợp không đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế 
xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp để tự thực 
hiện; 

b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 

c) Cung cấp đây đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế; 

d) Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

đ) Thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Luật 
này; 

e) Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế; 

g) Lưu trữ hồ sơ thiết kế; 

h) Bồi thường thiệt hại khi để ra nhiệm vụ thiết kế, cung 
cấp thông tin, tài liệu, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng 
quy định và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của 
mình gây ra; 

1) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều ð8. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế 
xây dựng công trình 

1. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các quyển 
sau đây: 

a) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế; 

b) Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công 
tác thiết kế; 

c) Quyền tác giả đối với thiết kế công trình; 


đ) Các quyển khác theo quy định của pháp luật. 
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92. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ 
sau đây: 

a) Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng công trình phù 
hợp với điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công 
trình, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng công trình; 

b) Thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, bảo đảm tiến độ và 
chất lượng; 

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm 
nhận; 

đ) Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng; 

.đ) Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục vụ cho công tác 
thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế; 

e) Không được chỉ định nhà sản xuất vật liệu, vật tư và 
thiết bị xây đựng công trình; 

g) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

— h) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử 
dụng thông tin, tài hệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải 
pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến 
chất lượng công trình và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại 
do lỗi của mình gây ra; 

ï) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 59. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng 
công trình 

1. Thiết kế cơ sở phải được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyển về xây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng công trình. 

2. Các bước thiết kế tiếp theo do chủ đầu tư tổ chức thẩm 
định, phê duyệt, nhưng không được trái với thiết kế cơ sở đã 
được phê duyệt. 
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3. Người thẩm định, phê duyệt thiết kế phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của 
mình. k 

4. Chính phủ quy định thẩm quyển, nội dung thẩm định, 
phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 60. Thay đổi thiết kế xây dựng công trình 

1. Thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt chỉ 
được thay đổi trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng công trình có yêu cầu phải thay đổi thiết kế hoặc trong 
các trường hợp cần thiết khác. 

2. Người có thẩm quyền quyết định thay đổi thiết kế phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

3. Chính phủ quy định cụ thể việc thay đổi thiết kế xây 
dựng công trình. 

Điều 61. Lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình xây 
dựng 

1. Hồ sơ thiết kế công trình xây dựng phải được lưu trữ. 
Thời hạn lưu trữ theo tuổi thọ công trình. 

2. Đối với công trình xây dựng có ý nghĩa quan trọng về 
lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quốc 
phòng, an ninh thì hỗ sơ thiết kế công trình phải được lưu trữ 
quốc gia, thời hạn lưu trữ vĩnh viễn. 

3. Chính phủ quy định cụ thể về lưu trữ hồ sơ thiết kế 
công trình xây dựng. 
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Chương V 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


MỤC 1 
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


Điều 62. Giấy phép xây dựng 


1. Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư 
phải có giấy phép xây dựng, trừ tường hợp xây dựng các 
công trình sau đây: 


a) Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây 
dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng 
công trình chính; 

b) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị 
nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây 
dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã 
vùng sâu, vùng xa; 

đ) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, 
không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa 
có quy hoạch xây dựng được duyệt; 

đ) Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên 
trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an 
toàn của công trình. 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, các quy định về 
giấy phép xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa 
phương. Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể các 


điểm dân cư tập trung thuộc địa bàn phải cấp giấy phép xây 
dựng. 
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3. Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã 
có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa 
thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời 
hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. 

Điều 63. Hỗ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 

1. Tùy theo tính chất, quy mô công trình, hồ sơ xin cấp 
giấy phép xây dựng bao gồm những tài liệu chủ yếu sau đây: 

a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình; 

c) Giấy tờ về quyển sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. : 

2. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 3 
Điều 62 của Luật này thì trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây 
dựng công trình ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 
này, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết tự phá 
đỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. 

Điều 64. Nội dung giấy phép xây dựng 

1. Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng bao gồm: 

a) Địa điểm, vị trí xây dựng công trình, tuyến xây dựng 
công trình; 

b) Loại, cấp công trình; 

c) Cốt xây dựng công trình; 

d) Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; 

đ) Bảo vệ môi trường và an toàn công trình; 

e) Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp 
trong đô thị ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, 
d và đ khoản 1 Điều này còn phải có nội dung về diện tích 
xây dựng công trình, chiều cao từng tầng, chiều cao tối đa 
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toàn công trình, màu sắc công trình; 


g) Những nội dung khác quy định đối với từng loại công 
trình; ! 

h) Hiệu lực của giấy phép. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về việc cấp giấy phép xây 
dựng công trình. 

Điều 6ð. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công 
trình trong đô thị 

— Việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị phải 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Phù hợp với quy hoạch xây đựng chỉ tiết được duyệt; 

2. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới 
xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công 
trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình 
giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu đi sản văn hóa, 
di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình 
khác theo quy định của pháp luật; 

3. Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo 
tồn đi sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm 
mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, 
không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường; 

4. Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh 
hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách 
đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông 
gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ; 

5. Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình 
vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có 
khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến 
người sử dụng ở các công trình liền kể xung quanh; 
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6. Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ 
thống tuy nen ngâm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công 
trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân 
theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; 

7. Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I 
phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu 
cầu riêng về thiết kế tầng hầm; 

8. Đối với công trình xây dựng tạm, việc cấp giấy phép 
xây dựng phải tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và 
khoản 2 Điều 63 của Luật này. 

_ Điều 66. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây đựng đối 
với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến 
trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng 
khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy 
định của Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân đân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng 
đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm 
cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các 
công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà 
ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch 
xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng 
thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 


Điều 67. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép 
xây dựng 


1. Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về việc 
cấp giấy phép xây dựng. 
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2. Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá hai 
mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với 
nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá mười lăm ngày. 

3. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, đình 
chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư xây 
dựng công trình vi phạm. 

4. Người có thẩm quyển cấp giấy phép xây dựng phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 
việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy 
định. 

5. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyển không cung cấp 
các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt 
động dịch vụ khác đối với những công trình xây dựng sai quy 
hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây 
dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép xây 
dựng. 

Điều 68.: Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp giấy 
phép xây dựng _' 

1. Người xin cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau 
đây: 

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, 
hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép 
xây dựng; 

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật 
trong việc cấp giấy phép xây dựng; 

c) Được khởi công xây dựng công trình nếu sau thời gian 
quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này mà cơ quan cấp 
giấy phép không có ý kiến trả lời bằng văn bản khi đã đủ các 
điều kiện quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5ð, 6 và 7 Điều 72 của 
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Luật này. 

2. Người xin cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau 
đây: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây đựng; 

b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hỗ sơ xin cấp 
giấy phép xây dựng; 

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời 
hạn bảy ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công 
trình; 

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi 
có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận 
của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 


MỤC 2 
GIẢI PHÓNG MẶT' BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


Điều 69. Yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng xây 
dựng công trình 

Việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phải bảo 
đảm các yêu cầu sau đây: 

1. Việc giải phóng mặt bằng xây dựng phải được lập 
thành phương án. Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng 
được thể hiện trong dự án đầu tư xây dựng công trình và được 


phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 


2. Đối với dự án có nhu cầu tái định cư thì phải lập 
phương án hoặc dự án tái định cư và phải thực hiện trước khi 
giải phóng mặt bằng xây dựng; 
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3. Phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng phải phù hợp 
với quy hoạch chỉ tiết xây dựng và dự án đầu tư xây dựng đã 
được phê duyệt; 

4. Thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng 
theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc 
quyết định của người có thẩm quyền. 

Điều 70. Nguyên tắc đền bù tài sản để giải phóng 
mặt bằng xây dựng công trình 

1. Việc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng 
phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với nhà ở của tổ chức, 
cá nhân phải giải quyết chỗ ở mới ổn định, có điều kiện chỗ ở 
bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ, hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc 
sống cho người phải di chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận 
khác giữa các bên liên quan. 

2. Việc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng 
được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp các hình thức 
bằng tiền, quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và phải 
bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

3. Trong trường hợp đến bù tài sản để giải phóng mặt 
bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị 
thì phương án giải phóng mặt bằng phải bảo đảm vừa xây 
dựng được công trình mới, vừa chỉnh trang được các công 
trình mặt phố theo quy hoạch chỉ tiết xây dựng được duyệt; 
bảo đảm Nhà nước điều tiết được giá trị chênh lệch về đất 
sau khi giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình. 


4. Không đền bù trong các trường hợp sau đây: 
a) Đất lấn chiếm; 


b) Công trình xây dựng trái phép, vật kiến trúc, cây cối, 
hoa màu và tài sản khác xuất hiện hoặc phát sinh trong 
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phạm vi mặt bằng quy hoạch xây dựng sau thời điểm công bố 
quy hoạch xây dựng; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về 
đất đai. 

Điều 71. Tổ chức giải phóng mặt bằng xây dựng 
công trình 

1. Khi tổ chức giải phóng mặt bằng xây dựng phải thành 
lập Hội đông đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng. 

2. Trường hợp giải phóng mặt bằng xây dựng theo quy 
hoạch xây dựng được phê duyệt mà chưa có dự án đầu tư xây 
dựng công trình thì việc đền bù giải phóng mặt bằng xây 
dựng được thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyển chủ trì tổ chức 
giải phóng mặt bằng thông qua Hội đồng đền bù giải phóng 
mặt bằng xây dựng do mình thành lập, hoặc giao cho doanh 
nghiệp chuyên về giải phóng mặt bằng đảm nhận; 

b) Kinh phí để giải phóng mặt bằng lấy từ ngân sách 
hoặc huy động và được thu hồi lại khi giao đất, cho thuê đất 
cho chủ đầu tư xây dựng công trình có dự án trên mặt bằng 
đã được giải phóng; 

c) Thời gian giải phóng mặt bằng xây dựng được thực 
hiện theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
và quyết định của người có thẩm quyền. 

3. Trường hợp giải phóng mặt bằng xây dựng theo dự án 
đầu tư xây dựng công trình thì việc đền bù giải phóng mặt 
bằng xây dựng được thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư có mục đích kinh doanh thì Hội 
đồng đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng do chủ đầu tư xây 
dựng công trình chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyển tổ chức giải phóng mặt bằng; đối với dự án đầu 
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tư xây dựng công trình không có mục đích kinh doanh, phục 
vụ cho cộng đồng thì Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng 
xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyển chủ trì phối 
hợp với chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức giải phóng 
mặt bằng: 

b) Kinh phí giải phóng mặt bằng được lấy trực tiếp từ dự 
án đầu tư xây dựng công trình; 

c) Thời gian giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng 
tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình đã 
được phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp và 
khung giá đền bù tài sản khi giải phóng mặt bằng xây dựng 
làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định giá đền bù 
của địa phương mình. 

5. Tổ chức, cá nhân có tài sản trong phạm vi mặt bằng 
xây dựng đã được giải quyết đền bù theo đúng quy định mà 
không thực hiện thì bị cưỡng chế và chịu hoàn toàn chỉ phí 
cho việc cưỡng chế. 


6. Người nào cố ý làm sai quy định về đền bù tài sản khi 
giải phóng mặt bằng xây dựng để vụ lợi hoặc gây thiệt hại 
tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật. 


MỤC 3 
THỊ CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


Điều 72. Điều kiện để khởi công xây dựng công trình 


Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 
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1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng 
phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công . 
trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận; 


2. Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo 
quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 68 của Luật này; 

3. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình 
đã được phê duyệt; 

4. Có hợp đồng xây dựng; 

5. Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công 
trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây 
dựng công trình; | 

6. Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường 
trong quá trình thi công xây dựng; 

7. Đối với khu đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô 
phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ 
tâng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình. 

Điều 73. Điều kiện thi công xây dựng công trình 

1. Nhà thầu khi hoạt động thi công xây đựng công trình phải 
đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình; 

b) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình 
tương ứng với loại, cấp công trình; 

c) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi 
công xây dựng công trình phù hợp; 

d) Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và 
chất lượng công trình. 

2. Cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng 
điện tích xây dựng sàn nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng thì 


109 


phải có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và 
chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi , 
trường. 

Điều 74. Yêu cầu đối với công trường xây đựng 

Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo 
tại công trường thi công. Nội dung biển báo bao gồm: 

1. Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, 
ngày khởi công, ngày hoàn thành; 

2. Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công 
trường; 

3. Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế; 

4. Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng 
công trình; 

5. Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công 
trường, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi 
công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh 
còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại. 

Điều 7ð. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng 
công trình trong việc thi công xây dựng công trình 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây 
dựng công trình có các quyền sau đây: 

a) Được tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có 
đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp; 

b) Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện hợp đồng; 

c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà 
thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật; 

d) Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc 
phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi 
phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ 
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sinh môi trường; 

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực 
hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công 
trình; 

e) Không thanh toán giá trị khối lượng không bảo đảm 
chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý; 

ø) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây 
_ dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động 


thi công xây dựng công trình phù hợp để thi Công xây dựng 
công trình; 


b) Tham gia với Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
hoặc chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền giải phóng mặt bằng xây dựng để giao cho nhà thầu thi 
công xây dựng công trình; 


c) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình; 


d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi 
trường; 

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công 
trình; 

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng 
để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết; 

g) Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết 
kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công 
trình; 

h) Tôn trọng quyền tác giả thiết kế công trình; 

1) Mua bảo hiểm công trình; 

k) Lưu trữ hỗ sơ công trình; 
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Ù Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng làm thiệt 
hại cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nghiệm thu 
không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu 
và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình 
gây ra; 

m) Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; chịu 
trách nhiệm về việc bảo đảm công trình thi công đúng tiến 
độ, chất lượng và hiệu quả; 

n) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công 
xây dựng công trình 

1. Nhà thâu thi công xây dựng công trình có các quyển 
sau đây: 

a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật; 

b) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để 
bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình; 

e) Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn 
thành theo đúng hợp đồng; 

d) Dừng thi công xây dựng công trình nếu bên giao thầu 
không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết gây 
trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu; 

đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây 
dựng công trình gây ra; 

e) Các quyển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ 
sau đây: 

a) Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; 

b) Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây 
dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường; 
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c) Có nhật ký thi công xây dựng công trình; 
d) Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng; 


đ) Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo 
đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân 
cư xung quanh; : 

e) Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công 
trình; 

- øg) Bảo hành công trình; 

h) Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm; 

¡) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đông, sử dụng 
vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất 
lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác 
gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

k) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng 
công trình do. mình đảm nhận; 

L) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 77. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế 
trong việc thi công xây dựng công trình 

1. Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công 
trình có các quyền sau đây: 

a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều ð8 của Luật này; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi 
công xây dựng công trình thực hiện theo đúng thiết kế; 

c) Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của 
chủ đầu tư xây dựng công trình; 

d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình 
khi thi công không theo đúng thiết kế. 
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92. Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây đựng công 
trình có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật 
này; 

b) Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả theo quy 
định; người được nhà thầu thiết kế cử thực hiện nhiệm vụ 
giám sát tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện 
nghĩa vụ giám sát tác giả và phải chịu trách nhiệm bổi 
thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

ce) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu của 
chủ đầu tư xây dựng công trình; 

đ) Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng 
công trình về những bất hợp lý trong thiết kế; 

đ) Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xây 
dựng công trình về việc thi công sai với thiết kế được duyệt 
của nhà thầu thi công xây dựng công trình và kiến nghị biện 
pháp xử lý. 

Điều 78. An toàn trong thi công xây dựng công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thâu 
thi công xây dựng sông trình có trách nhiệm: 

1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, 
máy móc, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công 
trình ngầm và các công trình liền kể; đối với những máy móc, 
thiết bị phục vụ thi công phải được kiểm định an toàn trước 
khi đưa vào sử dụng; 

2. Thực hiện biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với 
những hạng mục công trình hoặc công việc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn; 
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3. Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt 
hại về người và tài sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công 
xây dựng. 

Điều 79. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong thì 
công xây dựng công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu 
thi công xây dựng công trình có trách nhiệm: 

1. Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá 
trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi 
trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về 
vệ sinh môi trường; 

2. Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi 
trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và 
vận chuyển vật liệu xây dựng; 

3. Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

Điều 80. Nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng 

1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng phải thực hiện 
các quy định sau đây: 

a) Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng 
công trình; 

b) Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai 
đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình 
vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình 
phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến 
hành các công việc tiếp theo; 

c) Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã 
hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định; 
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d) Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi 
bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt 
các tiêu chuẩn theo quy định. 

2. Việc bàn giao công trình xây dựng phải thực hiện các 
quy định sau đây: 

a) Bảo đảm các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình 
tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo 
quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công 
trình vào sử dụng. 


3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm 
hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường, lập bản 
vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm 
thu công trình và bàn giao công trình. 

4. Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức 
nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng. Người tham gia 
nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá 
nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công 
xây dựng công trình và bàn giao công trình xây dựng. 

Điều 81. Thanh toán, quyết toán trong hoạt động 
xây dựng 

1. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán, quyết 
toán khối lượng công việc đã thực hiện. Chủ đầu tư xây dựng 
công trình phải thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng 
công việc được nghiệm thu. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình quyết toán vốn đầu tư 
xây dựng công trình trong thời hạn không quá mười bai 
tháng, kể từ ngày công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
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3. Người có trách nhiệm thanh toán, quyết toán phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về công việc của mình và phải 
bôi thường thiệt hại do hậu quả của việc thanh toán, quyết 
toán chậm hoặc sai so với quy định. 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc thanh toán, quyết toán 
trong hoạt động xây dựng. 

Điều 82. Bảo hành công trình xây dựng 

1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm 
bảo hành công trình; nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có 
trách nhiệm bảo hành thiết bị công trình. 

2. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa 
chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công 
trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà 
thầu gây ra. . 

3. Thời gian bảo hành công trình được xác định theo loại 
và cấp công trình. 

-4. Chính phủ quy định cụ thể thời gian bảo hành công 
trình. 

Điều 83. Bảo trì công trình xây dựng 

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có 

rách nhiệm bảo trì công trình, máy móc, trang thiết bị công 
trình. 

2. Việc bảo trì công trình, trang thiết bị công trình phải 
được thực hiện theo chỉ dẫn và quy định của nhà thiết kế, 
nhà sản xuất. 


3. Việc bảo trì công trình được xác định theo loại và cấp. 
công trình. 


4. Chính phủ quy định cụ thể về bảo trì công trình. 
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Điều 84. Sự cố công trình xây dựng 


1. Trong quá trình thỉ công xây dựng, vận hành hoặc 
khai thác, sử dụng công trình nếu sự cố công trình xảy ra thì 
nhà thầu thi công xây dựng công trình, chủ sở hữu hoặc người 
quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm: 

a) Ngừng thi công, vận hành hoặc khai thác, sử dụng 
công trình và thực hiện các biện pháp kịp thời để bảo đảm an 
toàn cho người và tài sản; 

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn 
ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra đối với công trình 
và thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyển, có liên quan; 

c) Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải khắc phục 
khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại. 

2. Khi nhận được thông báo về sự cố công trình, các tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyển trong phạm vi nhiệm vụ, quyển 
hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng 
có trách nhiệm chỉ định tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực 
hiện việc giám định để xác định nguyên nhân sự cố công 
trình, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể gây ra sự cố công 
trình. 


3. Người có lỗi gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại và các chi phí có liên quan hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

Điều 8ð. Di đời công trình | 

1. Việc di dời công trình từ vị trí này tới vị trí khác phải 
phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, bảo đảm giữ 
nguyên kiến trúc và chất lượng của công trình. 
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2. Trước khi di.đời công trình, chủ đầu tư xây dựng công 
trình phải xin giấy phép. Giấy phép di dời công trình do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh cấp. 

3. Nhà thầu thực hiện việc di đời công trình phải thực 
hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn đối với 
công trình di đời và các công trình lân cận, bảo đảm vệ sinh 
môi trường. 

Điều 86. Phá đỡ công trình xây dựng 

1. Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong 
những trường hợp sau đây: 

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; công 
trình xây đựng tạm được quy định tại khoản 2 Điều 94 của 
Luật này; 
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b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và 
công trình lân cận; 

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo 
quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này; 

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công 
trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo 
quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung 
quy định trong giấy phép; 

đ) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Công tác phá đỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các 
yêu cầu sau đây: 

a) Việc phá đỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyển; 

b) Việc phá đỡ công trình phải thực hiện theo giải pháp 
phá đỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường. 


119 


3. Trách nhiệm của các bên tham gia phá dỡ công trình xây 
dựng được quy định như sau: 

a) Người được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công 
trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định 
tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
bằi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

b) Người đang sở hữu hoặc sử dụng công trình thuộc diện 
phải phá dỡ theo quy định tại khoản 1 Điều này phải chấp 
hành quyết định phá đỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyển. 
Trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế phá đỡ và chịu 
mọi chỉ phí cho công tác phá dỡ; 

c) Người có trách nhiệm quyết định phá đỡ công trình 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không 
ra quyết định, quyết định không kịp thời, quyết định trái với 
quy định của pháp luật. 


MỤC 4 
GIÁM SÁT' THỊ CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


Điều 87. Giám sát thi công xây dựng công trình 

1. Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải 
được thực hiện chế độ giám sát. 

2. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được 
thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, 
tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi 
công xây dựng công trình. 

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám 
sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động 
giám sát thi công xây dựng. 

Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có 
chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với 
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công việc, loại, cấp công trình. 

4. Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với 
nhà ở riêng lẻ. 

Điều 88. Yêu cầu của việc giám sát thi công xây 
dựng công trình 

Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm 
các yêu cầu sau đây: 

1. Thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình; 

2. Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng; 

3. Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng được áp dụng; 

4. Trung thực, khách quan, không vụ lợi. 

Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây 
dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng 
công trình. 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát 
thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây: 

a) Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng 
lực giám sát thi công xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo đõi, giám sát việc 
thực hiện hợp đông; 

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người 
giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện 
đúng quy định; 

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát 
thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi 
công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thuê tư vấn giám sát trong trường hợp không đủ điều 
kiện năng lực giám sát thi công xây dựng để tự thực hiện; 

b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ 
của tư vấn giám sát; 

c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát; 

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong 
hợp đồng giám sát thi công xây dựng; 

đ) Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của 
mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát; 

e) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng; 

g) Đổi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát 
không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, 
nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành 
vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 90. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát 
thi công xây dựng công trình 

1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các 
quyền sau đây: 

a) Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo 
đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và 
bảo đảm chất lượng; 

b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo 
đúng hợp đồng; 

e) Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do 
mình đảm nhận; 
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d) Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các 
nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã 
ký kết; 

b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất 
lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế 
công trình; 

c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu câu 
chất lượng; 

d) Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất 
hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi; 

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

e) Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây 
dựng, với chủ đầu tư xây dựng công trình và có các hành vi vi 
phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát; 

g) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát 
đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng người giám sát 
không báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người 
có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại 
do lỗi của mình gây ra; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 


MỤC 5ð 
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC THỪ 


Điều 91. Công trình xây dựng đặc thù 
Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm: 
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1. Công trình bí mật nhà nước; 

2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp; 

3. Công trình tạm. 

Điều 92. Xây dựng công trình bí mật nhà nước 

1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu 
cầu phải bảo đảm bí mật trong các hoạt động xây dựng, thuộc 
các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công 
nghệ và các lĩnh vực khác. 

2. Người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công 
trình bí mật nhà nước có quyền quyết định và chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực hiện xây dựng các 
công trình từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, 
giám sát thi công xây dựng công trình đến giai đoạn nghiệm 
thu đưa công trình vào sử dụng. 

3. Chính phủ quyết định việc xây dựng từng công trình bí 
mật nhà nước khi có yêu cầu xây dựng. 

Điều 93. Xây đựng công trình theo lệnh khẩn cấp 

1. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xây 
dựng nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu khẩn cấp về phòng, 
chống thiên tai, địch họa và các yêu cầu khẩn cấp khác theo 
quy định của Chính phủ. 

2. Người được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình 
theo lệnh khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, 
thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu cầu về tình trạng 
khẩn cấp, chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực 
hiện xây dựng công trình này, bảo đảm đáp ứng kịp thời 
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản có thể xảy 
ra. 
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Điều 94. Xây dựng công trình tạm 

1. Công trình tạm được xây dựng và chỉ được phép tôn tại 
trong một khoảng thời gian xác định. 

2. Công trình tạm bao gồm: 

a) Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình 
chính; 

b) Công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời 
hạn nằm trong quy hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng 
xây dựng. 

3. Đối với công trình xây dựng tạm phục vụ công trình 
xây dựng chính, chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày công 
trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng, chủ công trình 
xây dựng tạm phải tự phá dỡ, trừ trường hợp công trình xây 
dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính là công trình, 
khu dân cư có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch xây dựng 
được duyệt. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây 
dựng có thời hạn khi hết thời hạn theo quy định của giấy 
phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá 
dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình 
xây dựng chịu mọi chỉ phí cho việc cưỡng chế và không được 
đền bù. 


Chương VI ` 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 
MỤC 1 


LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG 
Điều 95. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 
1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được 
thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ 
công việc lập quy hoạch chỉ tiết xây dựng, lập dự án đầu tư 
xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, 
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giám sát và các hoạt động xây dựng khác. 

2. Việc lựa chọn nhà thâu là nhằm tìm được nhà thầu 
chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện năng lực hoạt 
động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với 
loại và cấp công trình. 

3. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có thể giao một phần 
công việc của hợp đông cho thầu phụ. Thầu phụ phải có đủ 
năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 
tương ứng và được chủ đầu tư xây dựng công trình chấp nhận; 
thâu phụ không được giao toàn bộ hoặc phần việc chính theo 
hợp đồng cho các nhà thầu khác. 

4. Lựa chọn nhà thẫu trong hoạt động xây dựng phải 
tuân theo các quy định của Luật này và pháp luật về đấu 
thầu. 

Điều 96. Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt 
động xây dựng 

1. Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm những yêu cầu 
sau đây: 

a) Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

b) Chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt - 
động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá 
dự thầu hợp lý; 

c) Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch; 

2. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công 
trình có quyển quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu. 

Điều 97. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong 
hoạt động xây dựng 


Tùy theo quy mô, tính chất, nguồn vốn xây dựng công 
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trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây đựng công 
trình lựa chọn nhà thầu theo các hình thức sau đây: 

1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; 

2. Chỉ định thầu; 

3. Lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng. 

Điều 98. Yêu cầu đối với đấu thầu trong hoạt 
động xây dựng 

1. Đấu thầu trong hoạt động xây dựng để lựa chọn được 
nhà thầu phù hợp nhằm bảo đảm tính cạnh tranh. 

2. Đấu thầu chỉ được thực hiện khi đã xác định được 
nguồn vốn để thực hiện công việc. 

3. Không được kéo dài thời gian thực hiện đấu thầu để 
bảo đảm tiến độ, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình. 

4. Bên trúng thầu phải có phương án kỹ thuật, công nghệ 
tối ưu, có giá dự thầu hợp lý. 

5. Nhà thầu trong nước tham gia đấu thầu quốc tế tại 
Việt Nam được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Chính 
phú. 

6. Không được sử dụng tư cách pháp nhân của tổ chức 
khác để tham gia dự thầu; dàn xếp, mua, bán thầu; dùng ảnh 
hưởng của mình làm sai lệch kết quả đấu thầu hoặc bỏ giá 
thầu dưới giá thành xây dựng công trình. 

Điều 99. Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng 

1. Đấu thầu rộng rãi được thực hiện để lựa chọn nhà thầu 
thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà 
thầu tham gia. 

2. Bên mời thầu phải thông báo rộng rãi trên phương tiện 
thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian nộp hồ sơ dự thâu. 
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3. Bên dự thầu chỉ được tham dự khi có đủ điểu kiện 
năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 
phù hợp với loại, cấp công trình theo điều kiện thông báo của 
hân mài thầu. 

4. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm công bố trên các 
phưøng tiện thông tin đại chúng kết quả xét thầu, giá trúng 
thầu. 


Điều 100. Đấu thầu hạn chế trong hoạt động xây 
dựng 

1. Đấu thầu hạn chế được thực hiện để lựa chọn nhà 
thầu tư vấn xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình 
đối với công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật cao và chỉ có 
một số nhà thâu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây 
dựng, năng lực hành nghề xây dựng được mời tham gia dự 
. thầu. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình 
sử dụng vốn nhà nước thì không cho phép 2 doanh nghiệp trở 
lên thuộc cùng một tổng công ty, tổng công ty với công ty 
thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên 
doanh với một bên góp vốn trong liên doanh cùng tham gia 
đấu thầu trong một gói thầu. 


Điều 101. Chỉ định thâu trong hoạt động xây dựng 

1. Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng 
công trình được quyển chỉ định trực tiếp một tổ chức, cá nhân 
có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành 
nghề xây dựng để thực hiện công việc, công trình với giá hợp lý 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo 
lệnh khẩn cấp, công trình tạm; 


b) Công trình có tính chất nghiên cứu thử nghiệm; 
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c) Công việc, công trình, hạng mục công trình xây dựng 
có quy mô nhỏ, đơn giản theo quy định của Chính phủ; 

đd) Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hóa, 
đi tích lịch sử - văn hóa; 

đ) Các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm 
quyền quyết định đầu tư cho phép. 

2. Người có thẩm quyển chỉ định thầu phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng 
lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng. 

3. Tổ chức, cá nhân được chỉ định thầu phải có đủ năng 
lực hoạt động xây đựng, năng lực hành nghề xây dựng phù 
hợp với công việc, loại, cấp công trình; có tài chính lành 
mạnh, mỉnh bạch. 

Điều 109. Lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc 
công trình xây dựng 

h 1. Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình 
xây dựng được thực hiện đối với các công trình xây dựng quy 
định tại Điều 5õ của Luật này. 

2. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn 
được ưu tiên thực hiện các bước thiết kế tiếp theo khi có đủ 
điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng, năng lực 
hành nghề thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 103. Lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựng 

1. Tùy theo quy mô, tính chất, loại, cấp công trình và 
những điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây đựng công trình, 
người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình 
quyết định các hình thức lựa chọn tổng thầu trong hoạt động 
xây dựng sau đây: 
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a) Tổng thầu thiết kế thực hiện toàn bộ công việc thiết 
kế xây dựng công trình; 

b) Tổng thầu thi công thực hiện toàn bộ công việc thi 
công xây dựng công trình; 

c) Tổng thầu thực hiện toàn bộ công việc thiết kế và thi 
công xây dựng công trình; 

d) Tổng thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, 
cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình; 

đ) Tổng thầu chìa khóa trao tay thực hiện trọn gói toàn 
bộ các công việc từ lập dự án đến việc thiết kế, cung ứng vật 
tư thiết bị, thi công xây dựng công trình. 

2. Nhà thầu độc lập hoặc liên danh dự thầu trong hoạt 
động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây 
dựng phù hợp với loại, cấp công trình theo quy định của Luật 
này. 

3. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu quy định tại 
khoản 1 Điều này thì tổng thâu phải cử người có đủ điều kiện 
năng lực hành nghề xây dựng để điều phối toàn bộ công việc 
của tổng thầu. 

Điều 104. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu 

1. Bân mời thầu có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu các bên dự thầu cung cấp thông tin cần thiết 
phục vụ cho việc lựa chọn nhà thầu; 

b) Lựa chọn nhà thầu trúng thầu hoặc hủy bỏ kết quả lựa 
chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bân mời thầu có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập hề sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu phù hợp với 
nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt; 
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b) Kiểm tra việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, 
năng lực hành nghề xây dựng và tình trạng tài chính của bên 
dự thâu được lựa chọn; 

c) Đáp ứng đây đủ, kịp thời nguồn vốn để thực hiện công 
việc theo tiến độ; 

d) Thông báo những yêu cầu cần thiết cho các bên dự 
thầu và thực hiện đúng các nội dung đã thông báo; 

đ) Công bố công khai đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu 
đối với các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước 
sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Mua bảo hiểm công trình; 

g) Bồi thường thiệt hại cho các nhà thâu tham gia dự 
thầu trong trường hợp do lỗi của mình gây ra; 

h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi 
dàn xếp thầu, mua, bán thầu, tiết lộ thông tin khi xét thầu 
hoặc thông đồng với nhà thầu và những hành vi khác vi 
phạm pháp luật về đấu thầu; 

1) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 105. Quyền và nghĩa vụ của bên dự thầu 

1. Bên dự thầu có các quyền sau đây: 

a) Tham gia dự thâu độc lập hoặc liên danh với các nhà 
thầu khác để dự thầu; 

b) Yêu cầu cung cấp thông tin, khảo sát hiện trường để 
lập hồ sơ dự thâu; 

c) Khiếu nại, tố cáo khi phát hiện các hành vi vi phạm các 
quy định về lựa chọn nhà thầu; 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Bên dự thầu có các nghĩa vụ sau đây: 


a) Lập hồ sơ dự thâu trung thực, chính xác, bảo đảm các 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 


b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm 
quy định tại khoản 6 Điều 98 của Luật này; 

c) Bồi thường thiệt hại do các hành vi vi phạm của mình 
gây ra dẫn đến kéo dài đấu thâu hoặc đấu thầu lại; 

d) Thực hiện bảo lãnh dự thầu theo quy định; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 106. Trách nhiệm của người quyết định đầu 
tư xây dựng công trình trong lựa chọn nhà thầu 

1. Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong lựa chọn nhà thầu. 


2. Đình chỉ việc lựa chọn nhà thầu, hủy bỏ kết quả lựa 
chọn nhà thâu khi phát biện có những vi phạm trong lựa 
chọn nhà thâu. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại 
đo các quyết định của mình gây ra. 


MỤC 2 
HỢP ĐÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 


Điều 107. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 

1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho 
các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám 
sát, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng 
công trình và các công việc khác trong hoạt động xây dựng. 

2. Hợp đông trong hoạt động xây dựng được xác lập bằng 
văn bản phù hợp với quy định của Luật này và các quy định 
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khác của pháp luật có liên quan. 


3. Tùy theo quy mô, tính chất của công trình, loại công 
việc, các mối quan hệ của các bên, hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng có thể có nhiều loại với nội dung khác nhau. 


Điều 108. Nội dung chủ yếu của hợp đồng trong 
hoạt động xây dựng 


Hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm các nội 
dung chủ yếu sau đây: 


1. Nội dung công việc phải thực hiện; 
. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác của công việc; 
. Thời gian và tiến độ thực hiện; 
. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao; 
. Giá cả, phương thức thanh toán; 
‹ Thời hạn bảo hành; 
. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 
. Các thỏa thuận khác theo từng loại hợp đồng; 
. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng. 
Điều 109. Điều chỉnh hợp đóng trong hoạt động 
xây dựng 


1. Hợp đồng trong hoạt động xiy dựng chỉ được điều 
chỉnh khi được người quyết định đầu tư cho phép trong các 
trường hợp sau đây: 


a) Khi có sự thay đổi dự án đầu tư xây dựng công trình; 
b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan; 
c) Các trường hợp bất khả kháng. 


2. Người cho phép điều chỉnh hợp đồng phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và bồi thường 
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thiệt hại do hậu quả của việc quyết định gây ra. 


Điều 110. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp 
đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt 
động xây dựng 

1. Việc thưởng hợp đông, phạt vi phạm hợp đông phải 
được ghi trong hợp đồng. 

2. Đối với công trình xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, 
mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm 
lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi 
phạm. Nguồn tiền thưởng được trích từ phần lợi nhuận do 
việc sớm đưa công trình bảo đảm chất lượng vào sử dụng, 
khai thác hoặc từ việc tiết kiệm hợp lý các khoản chi phí để 
thực hiện hợp đồng.. 

3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong 
hoạt động xây dựng, các bên có trách nhiệm thương lượng 
giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các 
bên, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hòa 
giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp 
luật. 


Chương VII_ 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG 
Điều 111. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng 


1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát 
triển các hoạt động xây dựng. 


2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy PHAN 
pháp luật về xây dựng. 


3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 
4. Quản lý chất lượng, lưu trữ-hồ sơ công trình xây dựng. 
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5. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng. 

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt 
động xây dựng. 

8. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng. 

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

Điều 112. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng 
trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện thống nhất quản lý nhà nước về xây đựng. 


3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện 
quản lý nhà nước về xây đựng. 


4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của 
Chính phủ. 

Điều 1138. Thanh tra xây dựng 
1. Thanh tra xây dựng là thanh tra chuyên ngành về xây 
dựng. : b 

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng do Chính 
phủ quy định. 

Điều 114. Nhiệm vụ của thanh tra xây dựng 

Thanh tra xây dựng có các nhiệm vụ sau đây: 

1. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; 

2. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyển hoặc 
kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyển xử lý các vi phạm 
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pháp luật về xây dựng; 

3. Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng. 

Điều 115. Quyền và trách nhiệm của thanh tra xây dựng 

1. Thanh tra xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu 
và giải trình những vấn đề cần thiết; 

b) Yêu cầu giám định những nội dung có liên quan đến 
chất lượng công trình trong trường hợp cân thiết; 

e) Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của 
pháp luật; 

d) Lập biên bản thanh tra, xử lý theo thẩm quyển hoặc 
kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển thực 
hiện các biện pháp xử lý; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra xây dựng có trách nhiệm: 

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục 
thanh tra theo quy định; 


b) Xuất trình quyết định thanh tra, thẻ thanh tra viên 
với đối tượng được thanh tra. Việc thanh tra phải được lập 
thành biên bản; 


e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình 
và bồi thường thiệt hại do kết luận sai gây ra; 

d) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 116. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
thuộc đối tượng thanh tra 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra có các 
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quyền sau đây: 

a) Yêu cầu thanh tra viên hoặc đoàn thanh tra giải thích 
rõ các yêu cầu về thanh tra; 

b) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong 
hoạt động thanh tra của thanh tra viên. 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra có các 
nghĩa vụ sau đây: 

a) Tạo điều kiện cho đoàn thanh tra, thanh tra viên thực 
hiện nhiệm vụ; | 

b) Cung cấp tài liệu, giải trình các nội dung cần thiết và 
chấp hành kết luận của thanh tra xây dựng. 

Điều 117. Quyền khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Cá nhân có quyển khiếu nại, tố cáo; tổ chức có quyền 
khiếu nại về những hành vi vi phạm quy định của Luật này 
với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển về xây dựng 
hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển về xây dựng 
các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ 
chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của mình; trong trường hợp 
nhận được khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyển của 
mình thì có trách nhiệm chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu 
nại, tố cáo biết. | 

Điều 118. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo 

1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
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2. Trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, tố 
chức, cá nhân vẫn phải thi hành quyết định hành chính của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng. Khi có 
quyết định giải quyết khiếu nại, tế cáo của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyển về xây dựng hoặc quyết định, bản án 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo các 
quyết định, bản án đó. 

Chương VHI 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 119. Khen thưởng 


Tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, hoạt động 
xây dựng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 120. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng 
và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp các hành vi 
vi phạm pháp luật về xây dựng gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì 
phải bồi thường thiệt hại. 

2. Công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây 
dựng không có giấy phép hoặc sai với giấy phép xây dựng 
được cấp đối với công trình xây dựng theo quy định phải cấp 
giấy phép xây dựng thì phải bị phá dỡ toàn bộ hoặc phần vi 
phạm theo quy định. 

- Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 121. Xử lý các công trình xây dựng trước khi 
Luật xây dựng có hiệu lực không phù hợp các quy 
định của Luật này 

Công trình xây dựng trước khi Luật xây dựng có hiệu lực 
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không phù hợp các quy định của Luật này được xử lý như sau: 

1. Công trình xây dựng đang tổn tại phù hợp với quy 
hoạch nhưng chưa phù hợp về kiến trúc được phép tổn tại 
theo biện trạng; trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công 
trình thì phải tuân theo quy định của Luật này. 

2. Công trình xây dựng đang tổn tại nhưng không phù 
hợp với quy hoạch thì được xử lý như sau: 

a) Chủ công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
xem xét, cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn phù hợp với 
thời gian thực hiện quy hoạch khi có nhu cầu cải tạo, nâng 
cấp, sửa chữa; 

b) Công trình được chuyển về khu vực đã được quy hoạch 
thì chủ công trình được đền bù, hỗ trợ theo quy định của pháp 
luật. 

3. Công trình được phép xây dựng tạm có thời hạn nếu có 
yêu cầu phải di chuyển trước thời hạn thực hiện quy hoạch 
hoặc trước thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng tạm 
thì được đền bù theo quy định của pháp luật. 

Điều 122. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

Điều 123. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
này. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN VĂN AN 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2008/NĐ-CP NGÀY 05-05-2008 
CỦA CHÍNH PHỦ 
Hướng dẫn thi hành Luột Đốu thầu vò lựa chọn 
nhà thầu xôy dựng theo Luột Xêy dựng 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chúc Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 
2001; 

Căn cứ Luật Đấu thâu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 
11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 
tháng 11 năm 2003 của Quốc hội; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch uà Đầu tư, Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 
61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và 
hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo 
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 
của Quốc hội. 

2. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự . 
án sử dụng vốn ODA thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm định và phê 
duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn 
nhà thầu đối với các dự án này thực hiện theo quy định của 
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Nghị định này. 

Điều 9. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 
sau: 

1. Sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 
1 của Luật Đấu thầu bao gồm việc chỉ tiêu theo các hình thức 
mua, thuê, thuê mua. Việc xác định tổng phần vốn nhà nước 
tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn 
đầu tư của dự án đã phê duyệt, được tính theo từng dự án cụ 
thể, không xác định theo tỷ lệ phần vốn nhà nước đóng góp 
trong tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp; 

2. Hồ sơ yêu câu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức 
chỉ định thâu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, lựa 
chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm các yêu cầu 
cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thâu chuẩn bị hồ 
sơ đề xuất và để bên mời thầu đánh giá hỗ sơ để xuất nhằm 
lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; là 
căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quyết định nội dung của hồ sơ 
yêu cầu; 

3. Hồ sơ để xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu để xuất 
theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu và được nộp cho bên mời thâu 
theo quy định nêu trong hồ sơ yêu cầu; 


4. Kết qủa lựa chọn nhà thầu là kết quả đấu thầu khi áp 
dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế hoặc kết 
quả lựa chọn khi áp dụng các hình thức lựa chọn khác; 

5. Vi phạm pháp luật về đấu thầu là hành vi không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật 
về đấu thầu; 


6. Tham gia đấu thầu là việc nhà thầu tham gia các cuộc 
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đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế; 

7. Gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng bao gồm việc lựa 
chọn tổng thầu để thực hiện gói thầu thiết kế (E); thi công 
(C); thiết kế và thi công (ĐC); thiết kế, cung cấp thiết bị, vật 
tư và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị, vật 
tư và xây dựng (chìa khoá trao tay). 


Điều 8. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 

Nội dung về bảo đảm cạnh tranh và lộ trình thực hiện 
được quy định như sau: 

1. Yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau: 


a) Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu 
tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 
vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01 tháng 
4 năm 2009. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải cung 
cấp hồ sơ mời thâu với đẩy đủ các thông tin, tài liệu liên 
quan bao gồm cả báo cáo nghiên cứu khả thi (đự án đầu tư) và 
phải bảo đảm đủ thời gian để các nhà thầu có điều kiện như 
nhau trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu bảo đảm tính 
công bằng trong đấu thầu; 

b) Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 
công, thiết kế công nghệ cho gói thầu không được tham gia 
đấu thâu xây lắp, cung cấp hàng hoá cho gói thầu đó kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đối 
với gói thầu EPC. Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế 
bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu có thể tham 
gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hề sơ dự thầu, giám sát thực hiện hợp đông đối với 
gói thâu đó. 
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2. Nhà thầu tham gia đấu thầu và nhà thầu tư vấn lập hồ 
sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu thực hiện hợp 
đồng và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng được 
coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào 
một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính theo 
quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu 
khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Không cùng thuộc một cơ quan nhà nước, đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập, trừ các nhà 
thầu là doanh nghiệp đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp năm 2005; 

b) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau. 

Quy định tại khoản này được thực hiện kể từ ngày 01 
tháng 4 năm 2009. 

3. Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu 
thuộc cùng một dự án được coi là độc lập với nhau về tổ chức, 
không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với 
nhau về tài chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 
của Luật Đấu thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau; 

b) Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 đối với 
nhà thầu là tổ chức. 

Quy định tại khoản này được thực hiện kể từ ngày 01 
tháng 4 năm 2009. 

Điều 4. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế 

1. Việc ưu đãi trong đấu thầu quốc tế theo quy định tại 
Điều 14 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau: 

a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: điểm tổng hợp của hồ 
sơ dự thầu của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng 
thêm 7,B% số điểm tổng hợp của nhà thầu đó; trường hợp gói 
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thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì điểm kỹ thuật 
được cộng thêm 7,5% số điểm kỹ thuật của nhà thầu đó; 

b) Đối với gói thầu xây lắp: giá đánh giá của hồ sơ dự 
thâu của nhà thâu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng 
thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi và 
hiệu chỉnh sai lệch của nhà thầu đó; 


e) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: giá đánh giá của 

hồ sơ dự thầu của nhà thâu không thuộc đối tượng ưu đãi phải 
cộng thêm một khoản tiền tương ứng với giá trị thuế nhập 
khẩu, phí và lệ phí liên quan đến nhập khẩu phải nộp theo 
quy định của pháp luật nhưng không vượt quá 15% giá hàng 
hoá. Không áp dụng ưu đãi đối với các loại hàng hóa phải 
đóng thuế nhập khẩu, phí và lệ phí liên quan đến nhập khẩu 
theo quy định; 
— đ) Đối với gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế, việc xác 
định ưu đãi căn cứ quy định tại điểm a khoản này. Đối với các 
gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng khác thì việc xác định 
ưu đãi căn cứ theo quy định tại điểm b khoản này. 

9. Trường hợp các hỗ sơ dự thầu của nhà thầu nước ngoài 
được xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho 
hồ sơ dự thâu đề xuất giá trị chỉ phí trong nước cao hơn. 
Trường hợp hỗ sơ dự thầu của nhà thầu trong nước và nhà 
thầu nước ngoài sau khi đã thực hiện việc ưu đãi theo khoản 1 
Điều này được xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao 
hơn cho hồ sơ dự thâu của nhà thầu trong nước. 

Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu 

1. Đối tượng 

a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có 
chứng chỉ đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các 
nhà thâu; 
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b) Cá nhân khác có nhu cầu. 

2. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức các hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định 
tại khoản ð Điều 68 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 

a) Tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bôi đưỡng của 
các cơ sở đào tạo thông qua báo cáo tình hình thực hiện công 
tác đấu thầu hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương; 

b) Xây dựng hệ thống dữ liệu các cơ sở đào tạo về đấu 
thầu trên cơ sở thông tin do các cơ sở đào tạo cung cấp. 

3. Điều kiện để các cơ sở tổ chức hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết 
định thành lập đối với cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu. 

4. Điều kiện cấp chứng chỉ về đấu thầu 

a) Chứng chỉ được cấp cho các học viên tham gia đây đủ 
các khóa học về đấu thầu và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát 
hạch; | 

b) Khóa học về đấu thầu để cấp chứng chỉ phải được tổ 
chức từ 3 ngày trở lên. 

ð. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở đào tạo về đấu 
thầu 

a) Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; cung cấp, 
thông tin về cơ sở đào tạo của mình cho hệ thống cơ sở dữ 
liệu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng 
chỉ tham gia khoá học cho học viên theo đúng quy định; 
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c) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ, 
ngành hoặc địa phương liên quan để theo đõi, tổng hợp. 
Điều 6. Chi phí trong đấu thâu ' 


1. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) 
do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói 
thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong 
nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu 
thầu quốc tế. | 

2. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả 
trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 
0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa 
là 30.000.000 đông. | 

3. Chỉ phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của 
nhà thâu về kết quả lựa chọn nhà thâu là 0,01% giá dự thầu 
của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng 
và tối đa là 30.000.000 đồng. 

Việc quản lý và sử dụng các khoản chỉ phí nêu tại khoản 
1 và khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp 
luật biện hành. . 

Điều 7. Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu 
thầu 

1: Việc đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 
5 của Luật Đấu thầu được thực hiện miễn phí đối với các cơ 
quan, tổ chức gửi thông tin để đăng tải. 

2. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và điều hành 
hoạt động Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu 
là đơn vị sự nghiệp có thu. 


3. Báo Đấu thầu được phát hành hàng ngày. 
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4. Cung cấp thông tin về đấu thầu 
a) Trách nhiệm cung cấp thông tin 
_- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương 
và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm cung cấp thông 
tin nêu tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 5ð của Luật Đấu 
thầu. 

- Chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm cung cấp các 
thông tin nêu từ điểm a đến điểm e và điểm h khoản 1 Điều 5 
của Luật Đấu thâu. 

b) Thời hạn cung cấp thông tin 

Đối với thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, 
thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời chào hàng, 
thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 5ð ngày trước ngày 
dự kiến đăng tải các thông tin này. Đối với các thông tin còn 
lại quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, thời hạn 
cung cấp thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký văn ` 
bản. 

Việc cung cấp thông tin và lộ trình đăng tải thông tin về 
đấu thầu trên Báo Đấu thầu và trên trang thông tin điện tử 
về đấu thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 
vạ Đầu tư. 

Điều 8. Quy định về thời gian trong đấu thầu 

1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều ` 
31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây: 

a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyển có: 
trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu trong thời gian không 
quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình xin phê duyệt hồ 
sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định hồ sơ 
yêu cầu (nếu có); - 
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b) Người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyển có 
trách nhiệm phê duyệt hỗ sơ mời thầu trong thời hạn tối đa 
là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ 
quan, tổ chức thẩm định; phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về 
kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong thời hạn không 
quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ 
quan, tổ chức thẩm định (đối với gói thâu do Thủ tướng Chính 
phú phê duyệt thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính 
phủ); 

ce) Thời gian có hiệu lực của hỗ sơ dự thầu phải được quy 
định cụ thể trong hồ sơ mời thầu song tối đa là 180 ngày, kể 
từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần gia hạn thời gian 
hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì có thể yêu cầu nhà thâu gia 
_ hạn một hoặc nhiều lần nhưng bảo đảm tổng thời gian của 
tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày 
theo quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật Đấu thầu. 

- 9, Trong quá trình thực hiện, các nội dung trong đấu thầu 
sau đây có thể được thực hiện đồng thời: sơ tuyển nhà thầu 
và lập hồ sơ mời thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu và thông báo 
mời thầu; thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn 
thiện hợp đồng. 


Chương _ 
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU 
Điều 9. Căn cứ lập kế hoạch đấu .ầu 
1. Quyết định đầu tư và các tài liêu để ra quyết định đầu 
tư; Giấy chứng nhận đăng ký: kinh doanh, Giấy chứng nhận 
đâu tư, Đất với các câng việ. chuẩn hị đự án thì căn «ứ bhec 
quyết định của người đứng đá. 2đ quan chuẩn bị dự án 


2. Điều ước quốc tế hoặc văn bản trôa thuận quốc (ế đối 
với các dự án sử dụng vốn ODA. 


lá» 


3. Thiết kế dự toán được duyệt (nếu có). 

4. Nguồn vốn cho dự án. 

5. Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có). 

Điều 10. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu 
thầu - 

Việc phân chia đự án thành các gói thầu được thực hiện 
theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu thầu, bảo đảm 
quy mô gói thầu không quá nhỏ hoặc quá lớn làm hạn chế sự 
tham gia của các nhà thầu. Nội dung của từng gói thầu bao 
gồm: 

1. Tên gói thầu. 

Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi 
. công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án.. 
Trường hợp đủ điều kiện và căn cứ đặc thù của dự án, gói 
thầu có thể bao gồm các nội dung công việc lập báo cáo | 
nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 
thiết kế kỹ thuật. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng 
biệt (nhiều lô), trong kế hoạch đấu thầu cần nêu tên của từng 
phần. 

2. Giá gói thâu 

Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng) được xác định trên cơ 
sở tổng mức đâu tư hoặc tống vốn đầu tư, dự toán được duyệt 
(nếu có) và các quy định liên quan. Đối với các gói thầu dịch 
vụ tự vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên. 
cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông 
tin sau: giá trung bình theo thống kê các dự án đã thực hiện 
liên quan của ngành trong khoảng thời gian xác định; ước 
tinh tống mức đầu tư theo định mức suất đầu tư của các dự án 
. thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành; sơ bộ tổng mức đầu tư. 
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3. Nguồn vốn 

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương 
thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử 
dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu 
nguồn vốn (ngoài nước, trong nước). 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu 

_ Nêu hình thức lựa chọn nhà thầu (trong nước, quốc tế, sơ 

tuyển nếu có) theo quy định từ Điều 18 đến Điều 24 của Luật 
Đấu thầu và Điều 97 của Luật Xây dựng; phương thức đấu 
thầu theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thâu. Trường 
hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc 
quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu, cần áp dụng 
thủ tục lựa chọn danh sách nhà thâu để mời tham gia đấu 
thâu tư vấn và cần lựa chọn tư vấn cá nhân thì người quyết 
định đầu tư quy định trong kế hoạch đấu thầu. 

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu 

Nêu thời gian tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu 
thực hiện gói thầu để bảo đảm tiến độ của gói thầu. 

6. Hình thức hợp đồng 

Tùy theo tính chất của gói thầu, xác định các hình thức 
hợp đồng áp dụng đối với hợp đồng cho gói thầu theo quy 
định từ Điều 49 đến Điều 53 của Luật Đấu thầu và Điều 107 
của Luật Xây dựng. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Thời gian thực hiện hợp đồng phải bảo đảm việc thực 
hiện gói thâu phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. 

“Điều 11. Trình duyệt kế hoạch đấu thầu 

1. Trách nhiệm trình duyệt 


Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên 
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người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyển quyết định 
đầu tư xem xét, phê duyệt; đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức 
thẩm định; trường hợp trình kế hoạch đấu thầu lên Thủ 
tướng Chính phủ, chủ đầu tư còn phải gửi cho bộ quản lý 
ngành để có ý kiến bằng văn bản trình Thủ tướng Chính phủ . 
xem xét, phê duyệt. 

Đối với các gói thâu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước 
khi có quyết định đầu tư thì chủ đầu tư, đơn vị được giao 
_ nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch đấu 

_ thầu lên người đứng đầu cơ quan mình (người giao nhiệm vụ) 

để xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp này, người đứng đầu 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ định một đơn vị trực 
thuộc tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu trước khi phê 
duyệt. 

2. Hồ sơ trình duyệt 

a) Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu bao gồm 
những nội dung sau đây: 

- Phần công việc đã thực hiện bao gồm những công việc 
liên quan tới chuẩn bị dự án với giá trị tương ứng và căn cứ 
pháp lý để thực hiện; - 


- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình 
thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 18 đến Điều 24 của: 
Luật Đấu thầu và Điều 97 của Luật Xây dựng; : 

- Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc hình 
thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình 
thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 18 đến Điều 24 của 
Luật Đấu thầu và Điều 97 của Luật Xây dựng, kể cả các công 
việc như rà phá bom mìn, xây dựng khu tái định cư, bảo hiểm 
công trình, đào tạo; cơ sở của việc chia dự án thành các gói 
thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung 
quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp không áp 


° 
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dụng đấu thầu rộng rãi thì phải nêu rõ lý do. 

Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công 
việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu và phần. 
công việc thuộc kế hoạch đấu thầu không được vượt tổng mức 
đầu tư của dự án. 

Trường hợp cần thiết phải lập kế hoạch đấu thầu cho một 
hoặc một số gói thâu để thực hiện trước theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu thì trong văn bản trình 
duyệt vẫn phải bao gồm các nội dung như quy định tại khoản 
này. 

b) Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt 

Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải gửi 
kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch đấu 
thâu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

Điều 12. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

1. Thẩm định kế hoạnh đấu thâu 

a) Thẩm định kế hoạch đấu thầu là việc tiến hành kiểm 
tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 9, Điều 10 
và Điều 11 Nghị định này. 

'b) Cơ quan, tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu phải 
lập báo cáo kết quả thẩm định trên cơ sở tuân thủ quy định 
tại Điều 6ã của Luật Đấu thầu tinh người quyết định đầu tư 
phê duyệt. 

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

Người quyết định đầu tư hoặc được uỷ quyền quyết định 
đâu tư hoặc người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án có trách 
nhiệm phâ duyệt kế hoạch đấu thầu trong thời hạn không 
auá 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan, tố. 
chức thẩm định Việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc 
trách nhiệm của Thủ tướng Chính phử được thực hiện theo 
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Quy chế làm việc của Chính phủ. 


Chương  - 
SƠ TUYỂN NHÀ THẦU 


Điều 13. Áp dụng sơ tuyển 


1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thâu. 


2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thâu 
không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì người quyết 
định đầu tư quy định trong kế hoạch đấu thầu. 

Điều 14. Trình tự thực hiện sơ tuyển 

1. Lập hồ sơ mời sơ tuyển 

_ Bên mời thầu lập hồ sơ mời sơ tuyển trình chủ đầu tư 
phê duyệt. Hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm thông tin chỉ dẫn về 
gói thầu và các yêu cầu sau đây đối với nhà thâu: 

a) Yêu cầu về năng lực kỹ thuật; 

b) Yêu cầu về năng lực tài chính; 

e) Yêu cầu về kinh nghiệm. 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển được xây dựng 
theo tiêu chí "đạt", "không đạt" và cần được nêu trong hồ sơ 
mồi sơ tuyển, bao gồm tiêu chuẩn đối với từng yêu cầu về 
năng lực kỹ thuật, về năng lực tài chính và về kinh nghiệm. 

Đối với gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây 
dựng, trừ tổng thầu thiết kế, tiêu chuẩn đánh gia hồ sơ dự sơ 
tuyển còn phải phù hợp với yêu cầu về điều kiện năng lực đối 
với từng loại, cấp công trình xây dựng theo quy định của Luât 
Xây dựng. 

2. Thông báo mời sơ tuyển 

Thông báo mời sơ tuyển (theo mẫu hướng dẫn của Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tư) phải được đăng tải trên Báo Đấu thầu 3 kỳ 
liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu; đối với 
đấu thầu quốc tế còn phải đăng tải đồng thời trên một tờ báo. 
tiếng Anh được phát hành rộng rãi. Sau khi đăng tải theo quy 
định trên có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng khác. Hỗ sơ mời sơ tuyển được cung cấp miễn phí cho 
các nhà thâu sau 10 ngày, kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông 
báo mời sơ tuyển và được kéo đài đến thời điểm hết hạn nộp 
hồ sơ dự sơ tuyển (đóng sơ tuyển). 

3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển 

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiếu là 7 ngày 
đối với đấu thâu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc 
tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển. 

Bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển do các nhà 
thầu nộp và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Hỗ sơ 
dự sơ tuyển được nộp theo đúng yêu cầu nêu trong hỗ sơ mời 
sơ tuyển sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng sơ 
tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển được gửi đến sau thời điểm đóng sơ 
tuyển sẽ không được mở và được bên mời thầu gửi trả lại nhà 
thầu theo nguyên trạng. “ 

4. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển 

-Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển do bên mời thầu thực 
hiện theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hô sơ mời sơ tuyển. 

5. Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển 


Bên mời thầu chịu trách nhiệm trình chủ đâu tư phê 
đuyệt kết quả sơ tuyển. 


6. Thêng báo kết quả sơ tuyển 


Sau khi chủ đầu tư phê đuyệt kết quá sơ tuyển, bên mời 
thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả sơ 
tuyển đến các nhà thâu tham dự sơ tuyển và mời các nhà 
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thầu trúng sơ tuyển tham gia đấu thầu. 


Chương IV 
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ 
ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 


MỤC 1 
QUY TRÌNH ĐẤU THÂU ĐỐI VỚI NHÀ THÂẦU 
LÀ TỔ CHỨC 


Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu 


1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu 
thầu 

Tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thâu, 
khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư có thể thông báo 
mời thầu ngay theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc áp 
dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà thâu tư vấn để mời 
_ tham gia đấu thầu song phải được người quyết định đầu tư 
phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thủ tục lựa chọn danh 
sách nhà thầu tư vấn để mời tham gia đấu thầu được thực 
hiện bao gồm: 

a) Đối với đấu thầu rộng rãi: 

- Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời quan tâm bao gồm các 
nội dung yêu cầu về năng lực chuyên môn và số lượng chuyên 
gia; yêu cầu về kinh nghiệm; 

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm được xây dựng theo 
tiêu chí "đạt", "không đạt" và cân được nêu trong hồ sơ mời 
quan tâm, bao gồm tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và số 
lượng chuyên gia; tiêu chuẩn về kinh nghiệm; 

- Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm phải được đăng tải 
trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện 
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tử về đấu thâu; đấi với đấu thầu quốc tế thì còn phải đăng tải 
đểng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng 
rãi. Ngoài việc đăng tải theo quy định trên có thế đăng tải 
đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; 

- Kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo mời nộp hề sơ 
quan tâm, bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời quan 
tâm cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đến trước thời 
điểm hết hạn nộp hồ sơ quan tâm; 

- Thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối 
thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối 
với đấu thâu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ 
mời quan tâm; 

- Bên mời thâu đánh giá hồ sơ quan tâm do nhà thầu nộp 
theo tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn và trình chủ đầu tư phê 
duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu. 


b) Đối với đấu thầu hạn chế: 


Bên mời thầu lựa chọn tối thiểu 5ð nhà thầu được coi là đủ 
năng lực, kinh nghiệm (theo quy định tại Điều 19 của Luật 
Đấu thầu) và có nhu cầu tham gia đấu thầu trình chủ đầu tư 
phê duyệt danh sách các nhà thầu này để mời tham gia đấu 
thâu. Trường hợp thực tế không có đủ số lượng tối thiểu 5 
nhà thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư hoặc 
người được uỷ quyền xem xét, quyết định theo hướng hoặc là 
mời ngay danh sách các nhà thâu thực tế hiện có hoặc là gia 
hạn thời gian để tìm kiếm thêm nhà thầu. Trong trường hợp 
đã gia bạn nhưng không tìm kiếm thêm được nhà thầu thì 
mời các nhà thầu thực tế hiện có. 

3. Lập hề sơ mời thầu 

a) Căn cứ lập hà sz mời thầu: 


- Quyết định đầu từ và cá- tài liệ. để ra quyết định đầu. 
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tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 
đầu tư; - 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 

- Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định 
của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa 
thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; 

_- Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi 
trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan. 

Trường hợp gói thâu cần thực hiện trước khi có quyết 
định đầu tư thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án 
căn cứ các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trình 
người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt. 

b) Nội dung hồ sơ mời thâu: 

Hồ sơ mời thâu phải bao gồm các nội dung theo quy định 
tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thâu và mẫu hồ sơ mời 
thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; trong đó phải bao 
gồm các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ 
để loại bổ hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau: ' 

- Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời 
thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị 
định này; 

- Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định 
tại Điều 7, Điều 8 của Luật Đấu thầu; 

- Nhà thầu không bảo đảm điều kiện năng lực theo quy 
định của Luật Xây dựng; - 

- Không có bản gốc hồ sơ dự thầu; 

- Đơn dự thầu không hợp lệ; 

- Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đắm yêu cầu theo 
quy định trong hồ sơ mời thầu; 
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- Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hỗ sơ dự thầu với. 
tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên 
trong liên danh); 


- Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong 
đấu thâu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu; 

- Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói 
thầu. 

Nhà thầu vi phạm chỉ một trong số các điều kiện tiên 
quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và hổ sơ dự 
thầu không được xem xét tiếp. 

3. Phê duyệt hồ sơ mời thầu 

Người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyển cho chủ 
đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 60 
của Luật Đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của cơ quan, 
tổ chức thẩm định. 

4. Mời thâu 

a) Thông báo mời thầu: 


Trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách 
nhà thâu tư vấn để mời tham gia đấu thầu, chú đầu tư thông 
báo mời thầu (theo Mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư) trên Báo Đấu thầu 3 kỳ hiên tiếp và trên trang thông tin 
điện tử về đấu thầu; đối với đấu thầu quốc tế thì còn phải 
đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành 
rộng rãi. Ngoài việc đăng tải theo quy định trên có thể đăng 
tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

b) Gửi thư mời thầu: 

Bên mời thầu gửi thư mời thầu tới các nhà thâu trong 
danh sách mời tham gia đấu thầu theo quy định tại khoản 1 
Điều này. Nội dung thư mời thầu lập theo mẫu nêu tại Phụ 
lục Ï kèm theo Nghị định này. Thời gian từ khi gửi thư mời 
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thâu đến khi phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu là 5 ngày 
đối với đấu thầu trong nước, 7 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 

Điều 16. Tiêu chuẩn đánh giá hỗ sơ dự thâu 

1. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn 
xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, không yêu câu kỹ 
thuật cao: | 

a) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: sử dụng thang 
điểm (100, 1.000,...) để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, bao 
gồm các nội dung sau đây: 

- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thâu. Tỷ lệ điểm đối 
với nội dung này quy định từ 10% - 20% tổng số điểm; 

- Giải pháp và phương pháp luận đối với yêu cầu của gói 
thầu. Tỷ lệ điểm đối với nội dung này quy định từ 30% - 40% 
tổng số điểm; 


- Nhân sự của nhà thâu để thực hiện gói thâu. Tỷ lệ điểm 
đối với nội đung này quy định từ 50% - 60% tổng số điểm. 

Cần phải xác định mức điểm yêu câu tối thiểu về mặt kỹ 
thuật song không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm. 
Hồ sơ dự thầu có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức 
điểm yêu cầu tối thiểu thì được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt 
kỹ thuật. 


b) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính: 


Sử dụng thang điểm (100, 1.000,...) thống nhất với thang - 
điểm về mặt kỹ thuật. Điểm tài chính đối với từng hồ sơ dự 
thầu được xác định như sau: | 
Điểm tài chính (Củahổ | P thấp nhất x (100, 1.000,..) 

sơ dự thầu đang xét)  — P đang xét 


— 
Trong đó: 


P thấp nhất: giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu 
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chỉnh sai lệch trong số các nhà thâu đã vượt qua đánh giá về 
mặt kỹ thuật; 

- P đang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai 
lệch của hồ sơ dự thầu đang xét. 

c) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp: 

- Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở 
tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính, 
trong đó tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật không được quy định 
thấp hơn 70% tổng số điểm và tỷ trọng điểm về mặt tài 
chính không được quy định cao hơn 30% tổng số điểm; 

- Điểm tổng hợp đối với một hồ sơ dự thầu được xác định 
theo công thức sau: 

Điểm tổng hợp = Đụ; thuật (KØ) + Địa; nh X (G®) 

Trong đó: 

+ K9: tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong 
thang điểm tổng hợp); 

+ G%: tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong 
thang điểm tổng hợp); 

+ Đụy uuạc là số điểm của hỗ sơ dự thâu được xác định tại 


bước đánh giá về mặt Mỹ thuật theo quy định tại điểm a 
khán này; 


+ Đại can: là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại 
bước đánh giá về mặt tài chính theo quy định tại điểm b 
khoản này. 


2. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn 
xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, có yêu cầu kỹ 
thuật cao: 

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được xây dựng theo. 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong đó mức điểm yêu 
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cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 
80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. 

Điều 17. Tổ chức đấu thầu 

1. Phát hành hồ sơ mời thầu 


a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm 
đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi 
(trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà 
thầu mời tham gia đấu thầu), cho các nhà thầu trong danh 
sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục lựa 
chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với đấu 
thâu rộng rãi và đấu thầu hạn chế) với giá bán được quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Đối với nhà thầu liên 
danh thì chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ 
mời thầu; 


b) Việc sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và Điều 34 của Luật Đấu 
thầu. 


2. Chuẩn bị hồ sơ dự thâu 


Nhà thâu chuẩn bị và nộp hỗ sơ dự thâu theo yêu cầu của 
hô sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách 
(tên) tham gia đấu thầu so với khi mua hồ sơ mời thầu thì 
phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu. Bên mời thầu 
xem xét đối với các trường hợp như sau: 

- Đối với đấu thầu rộng rãi, chấp nhận sự thay đổi tư 
cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước 
thời điểm đóng thầu; 


- Đối với đấu thâu hạn chế, qua bước lựa chọn danh sách 
nhà thầu tham gia đấu thầu thì tùy từng trường hợp cụ thể 
mà bên mời thâu xem xét và báo cáo chủ đầu tư quyết định 
việc chấp nhận hay không chấp nhận thay đổi tư cách của 
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nhà thầu trước thời điểm đóng thầu nhưng phải bảo đảm tính 
cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu. 

3. Tiếp nhận và quần lý hồ sơ dự thầu 

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thâu đã 
nộp theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Hồ sơ dự thầu được gửi 
đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu đều được coi là 
không hợp lệ và được gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyên 
trạng. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời 
điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều 
được coi là không hợp lệ. 

4. Sửa đổi hoặc rút hô sơ dự thầu 


Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà 
thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận 
nếu nhận được văn bản để nghị của nhà thầu trước thời điểm 
đóng thâu; văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu phải được gửi 
riêng biệt với hồ sơ dự thầu. 

5. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai ngay sau 
thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định 
trong hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của những người có 
mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các 
nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện các cơ 
quan liên quan đến tham dự lễ mở thầu; 


b) Bên mời thầu tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 
từng nhà thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thâu và theo 
trình tự sau đây: 


- Kiểm tra niêm phong; 


- Mở hồ sơ, đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu 
sau đây: 


+ Tên nhà thầu; 
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+ Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; 

+ Thời gian có hiệu lực của hề sơ; 

+ Văn bản để nghị sửa đổi hồ sơ (nếu có); 

+ Các thông tin khác liên quan. 

Biên bản mở thầu cần được đại diện các nhà thầu, đại 
diện bên mời thầu, đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký 
xác nhận. 

Sau khi mở thầu, bên mời thâu phải ký xác nhận vào 
từng trang bản gốc hồ sơ để xuất kỹ thuật của từng hồ sơ dự 
thầu và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Việc đánh 
giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành theo bản chụp. 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù 
hợp giữa bản chụp và bản gốc cũng như về niêm phong của hồ 
sơ dự thầu. 

Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu 

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư 
vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật 
Xây dựng, căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu 
khác nêu trong hồ sơ mời thầu, theo nguyên tắc đánh giá 
được quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu và trình tự đánh 
giá quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thâu, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá sơ bộ 

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu: 

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu. Đơn dự thầu phải được 
điển đây đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của 
nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thâu. Đối với nhà thầu 
liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký hoặc thành viên đứng đầu liên danh 
thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo quy định trong văn 
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- bản thoả thuận liên danh; 


- Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh. Trong thoả thuận 
liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyển hạn, khối 
lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng 
thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh 
và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh, chữ ký của các 
thành viên, con dấu (nếu có); 

- Có một trong các loại giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu của hồ 
sơ mời thâu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập; Giấy đăng ký hoạt 
động hợp pháp; chứng chỉ chuyên môn phù hợp; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật; 

- Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu. 

b) Loại bổ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu quan 
trọng (điều kiện tiên quyết) nêu trong hồ sơ mời thầu theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định này. 

2. Đánh giá chỉ tiết 

a) Đánh giá hồ sơ dự thâu đối với gói thâu dịch vụ tư 
vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật 
Xây dựng, không yêu cầu kỹ thuật cao: 

- Đánh giá về mặt kỹ thuật: 

Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được 
quy định trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư phê duyệt danh 
sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật để thực 
hiện đán!. giá về mặt tài chính. 

- Đánh giá về mặt tài chính: 

Mở công khai hỗ sơ để xuất tài chính của các nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật theo trình tự quy định tại 
điểm b khoản 5ð Điều 17 Nghị định này. Biên bản mở hồ sơ 
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để xuất tài chính bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: 
+ Tên nhà thầu; 
+ Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; 
+ Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; 


+ Điểm kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu đã đạt mức yêu 
cầu tối thiểu trở lên; 
+ Các thông tin khác liên quan. 


Sau khi mời thâu, bên mời thâu phải ký xác nhận vào 
từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất tài chính của từng hồ sơ dự 
thầu và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Việc đánh 
giá về mặt tài chính được tiến hành theo bản chụp, nhà thâu 
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản 
gốc và bản chụp cũng như về niêm phong hồ sơ đề xuất tài 
chính. Việc đánh giá về mặt tài chính căn cứ theo tiêu chuẩn 
đánh giá về mặt tài chính nêu trong hồ sơ mời thầu. 

- Đánh giá tổng hợp: 

Đánh giá tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính 
theo tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp quy định trong hồ sơ mời 
thầu. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được bên mời thầu 
trình chủ đầu tư phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào đàm 
phán hợp đông theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. 

b) Đánh giá hỗ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư 
vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật 
Xây dựng, có yêu câu kỹ thuật cao: 

Đánh giá hồ sơ để xuất kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh 
giá được nêu trong hỗ sơ mời thầu quy định tại điểm a khoản 
2 Điều này. Hồ sơ dự thầu đạt số điểm về mặt kỹ thuật 
không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được coi là đáp 
ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và được bên mời thầu xếp hạng 
để trình chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp thứ nhất sẽ được 
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mời đến để mở hồ sơ để xuất tài chính và đàm phán hợp 
đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này 


Điều 19. Đàm phán hợp đồng 

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu 
mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán hợp đồng. 

2. Nội dung đàm phán hợp đồng 

a) Nhiệm vụ và phạm vi công-việc chi tiết của nhà thầu 
tư vấn cần thực hiện; 

b) Chuyển giao công nghệ và đào tạo; 

c) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự; 

đ) Tiến độ; 

đ) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có); 

e) Bố trí điều kiện làm việc; 

g) Chi phí dịch vụ tư vấn; 

h) Các nội dung khác (nếu cần thiết). 

Trường hợp đàm phán hợp đồng không thành, bên mời 
thầu báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định mời nhà thầu 
xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. 

Điều 20. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông 
báo kết quả đấu thầu 

1. Trình duyệt, thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu dịch 
vụ tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 39 của 
Luật Đấu thầu và Điều 71, Điều 72 Nghị định này. 

2. Việc phê duyệt kết quả đấu thầu thực hiện theo quy 
định tại Điều 40 của Luật Đấu thầu. | 

3. Thông báo kết quả đấu thầu thực hiện theo quy định 
tại Điều 41 của Luật Đấu thầu, cụ thể là ngay sau khi nhận 
được quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu 
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phải gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu 
tham dự thầu, riêng đối với nhà thâu trúng thầu còn phải gửi 
kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 21. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết 
hợp đồng | 

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp. 
đồng thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Chương III của 
Luật Đấu thâu, Mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng. 

2. Trường hợp thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không 
thành thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư huỷ 
quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu trước đó và xem xét, 
quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán 
hợp đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này, trong 
trường hợp đó phải yêu cầu nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ 
dự thầu nếu cần thiết. Các bước công việc tiếp theo thực hiện 
theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định này. 


MỤC 2 
QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN 


Điều 22. Lựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhân ˆ 

Tùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc tư 
vấn, chủ đầu tư xét thấy cá nhân chuyên gia tư vấn có thể 
đảm nhiệm được công việc một cách độc lập mà không cần 
phải nhiều chuyên gia hoặc sự hỗ trợ chuyên môn từ cá nhân 
hay tổ chức khác hoặc việc sử dụng tư vấn cá nhân là có lợi 
thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư phê duyệt 
trong kế hoạch đấu thầu. Việc lựa chọn tư vấn cá nhân được 
thực hiện theo quy trình sau đây: 

1. Bên mời thầu xác định điều khoản tham chiếu và 
chuẩn bị dự thảo hợp đồng đối với vị trí tư vấn cần tuyển 
chọn để trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. Nội dung điều 
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khoản tham chiếu bao gồm: 

a) Mô tả tóm tắt về dự án và công việc; 

b) Yêu cầu về phạm vi, khối lượng, chất lượng và thời 
gian thực hiện công việc; 

c) Yêu cầu về năng lực, trình độ của tư vấn; 

d) Các điều kiện và địa điểm thực hiện công việc; các nội 
dung cần thiết khác (nếu có). 

2. Bên mời thầu lựa chọn tối thiểu 3 hồ sơ lý lịch khoa 

học của 3 chuyên gia tư vấn phù hợp với yêu câu nêu trong 
điều khoản tham chiếu, trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt; 
trường hợp thực tế có ít hơn 3 chuyên gia tư vấn thì báo cáo 
chủ đầu tư xem xét, quyết định. 
_ 8. Bên mời thâu đánh giá sự đáp ứng của chuyên gia tư 
vấn theo hồ sơ lý lịch khoa học trên cơ sở điều khoản tham 
chiếu để lựa chọn chuyên gia đáp ứng yêu cầu trình chủ đầu 
tư xem xét, quyết định. 

4. Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, điều khoản tham chiếu 
và thông tin khác liên quan, bên mời thầu tiến hành đàm 
phán với chuyên gia tư vấn được đề nghị lựa chọn. 

5. Căn cứ báo cáo của bên mời thầu, chủ đâu tư phê duyệt 
kết quả lựa chọn và ký kết hợp đồng với chuyên gia tư vấn 
được lựa chọn. 


: F Chương V R „ 
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẦU THẦU HẠN CHẾ 
ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP 


„ _ MỤC 1 
ĐẤU THÂẦU MỘT GIAI ĐOẠN 


Điều 23. Chuẩn bị đấu thầu 
1. Sơ tuyển nhà thầu thực hiện theo quy định tại Chương 
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_ HI Nghị định này. 
2. Lập hồ sơ mời thầu 
a) Căn cứ lập hỗ sơ mời thầu: 


- Quyết định đầu tư và các tài liệu để quyết định đầu tư, 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy. chứng nhận đầu 
tư; , 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 


- Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (đối 
với gói thầu xây lắp); 

- Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định 
của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa 
thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; 

- Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi 
nhà thầu trong nước hoặc các quy định khác liên quan. 

b) Nội dung hồ sơ mời thầu: 

- Hồ sơ mời thâu phải bao gồm các nội dung theo quy 
định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ 
mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Đối với các gói 
thầu đã thực hiện sơ tuyển, trong hồ sơ mời thầu không cần 
quy định tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của 
nhà thâu song cần yêu câu nhà thầu khẳng định tại các thông 
tin về năng lực và kinh nghiệm mà nhà thầu đã kê khai 
trong hồ sơ dự sơ tuyến; 

- Hồ sơ mời thâu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, 
xuất xứ cụ thể của hàng hoá theo quy định tại khoản 5ð Điều 
12 của Luật Đấu thầu. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu 
nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng 
hoá từ một nước nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu 
về mặt kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ 
"hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra 
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và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ 
thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các 
hàng hóa đã nêu. Đối với hàng hoá đặc thù, phức tạp, cần yêu 
cầu nhà thầu nộp Giấy phép bán hàng thuộc bản quyển của 
nhà sản xuất; | 

- Hồ sơ mời thầu phải bao gồm các yêu cầu quan trọng 
(điều kiện tiên quyết) để loại bỏ hồ sơ dự thầu, cụ thể như 
sau: 

+ Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời 
thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị 
định này, 

+ Nhà thâu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định 
tại Điều 7, Điều 8 của Luật Đấu thầu; 


+ Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu 
nhưng không hợp lệ: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng 
tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo 
địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không 
đúng tên nhà thầu (trường hợp đối với nhà thầu liên danh 
theo quy định tại Điều 32 Nghị định này), không phải là bản 
gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân 
hàng, tổ chức tài chính); 

+ Không có bản gốc hồ sơ dự thầu; 

_ + Đơn dự thầu không hợp lệ; 

+ Hiệu lực của hồ sơ dự thâu không bảo đảm yêu cầu theo 
quy định trong hồ sơ mời thầu; 

+ Hồ sơ dự thầu có tổng giá dự thầu không cố định, chào 
thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất 
lợi cho chủ đầu tư; 


+ Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiêu hồ sơ dự thầu với 
tư cách là nhà thâu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên 
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trong liên danh); 

+ Không đáp ứng điều kiện về năng lực theo Điều 7 của 
Luật Xây dựng; 

+ Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong 
đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu; 

+ Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói 
thầu. 

Nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện tiên quyết quy 
định trong hỗ sơ mời thầu sẽ bị loại và hô sơ dự thầu không 
được xem xét tiếp. 

3. Phê duyệt hỗ sơ mời thầu 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 
này. 

4. Mời thâu 

a) Thông báo mời thầu 

Đối với đấu thầu rộng rãi không có sơ tuyển, phải thực 
hiện đăng tải thông báo mời thầu (theo mẫu hướng dẫn của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và 
trên trang thông tin điện tử về đấu thâu; đối với đấu thầu 
quốc tế thì còn phải đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng 
Anh được phát hành rộng rãi. Ngoài việc đăng tải theo quy 
định trên có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện 
thông tin đại chúng khác. 

b) Gửi thư mời thầu 

Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế và đấu thầu rộng rãi 
đã qua sơ tuyển. Bên mời thầu gửi thư mời thầu theo mẫu nêu 
tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này tới nhà thầu trong 
danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc danh 
sách nhà thầu vượt qua sơ tuyển. Thời gian từ khi gửi thư mời 
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thâu đến khi phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu là 5 ngày 
đối với đấu thầu trong nước, 7 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 


Điều 24. Quy định chung tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ 
thuật 


1. Sử dụng phương pháp chấm điểm 


a) Sử dụng thang điểm (100, 1.000,...) để xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn đánh 
giá về mặt kỹ thuật đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và 
xây lắp được nêu tại khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 
Nghị định này. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật 
được quy định tùy theo tính chất của từng gói thầu nhưng 
phải bảo đảm không thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ 
thuật; đối với gói thầu có yêu câu kỹ thuật cao không thấp 
hơn 80%; 

Đối với gói thầu lựa chọn tổng thâu xây dựng (trừ gói 
thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) còn phải quy định mức điểm 
yêu cầu tối thiểu cho từng nội dung công việc bảo đảm không 
thấp hơn 70% mức điểm tối đa của nội dung công việc tương 
ứng. 

b) Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, hồ sơ dự 
thâu được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi đạt số 
điểm không thấp hơn mức điểm yêu câu tối thiểu về mặt kỹ 
thuật. 

Đối với gói thâu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói 
thâu lựa chọn tổng thâu thiết kế), hỗ sơ dự thầu được coi là 
đáp ứng yêu câu về mặt kỹ thuật khi số điểm được đánh giá 
cho từng nội dung công việc không thấp hơn mức điểm yêu 
cầu tối thiểu của nội dung công việc tương ứng và điểm tổng 
hợp của các nội dung không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối 
thiểu về mặt kỹ thuật của cả gói thầu. 
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2. Sử dụng tiêu chí "đạt", "không đạt" 

a) Tiêu chuẩn đánh giá 

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với gói 
thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp được nêu tại khoản 2 Điều 
25 và khoản 2 Điều 26 Nghị định này. Tùy theo tính chất của 
gói thâu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. 
Đối với các nội dung được coi là các yêu cầu cơ bản của hỗ sơ 
mời thầu, chỉ sử dụng tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt". Đối với 
các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chí "đạt" hoặc 
"không đạt", được áp dụng thêm tiêu chí "chấp nhận được" 
nhưng không được vượt quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu 
trong tiêu chuẩn đánh giá. 

b) Hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về 
mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được 
đánh giá là "đạt", các nội dung yêu cầu không cơ bản được 
đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được". | 

Điều 25. Tiêu chuẩn đánh giá hỗ sơ dự thầu đối với gói 
thầu mua sắm hàng hoá 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thâu đối với gói thầu mua 
sắm hàng hóa gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 
nghiệm của nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật 
và nội dung xác định chi phí trên cùng một mặt bằng (giá 
đánh giá), cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu áp dụng đối với gói thầu không tiến hành sơ tuyển, 
bao gồm: 

a) Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự tại Việt 
Nam và ở nước ngoài; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh chính; 
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b) Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, trình độ cán bộ chuyên môn; 

e) Năng lực tài chính: tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn 
lưu động, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực 
hiện đở dang và các chỉ tiêu khác. 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu 
chuẩn quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản này 
cân căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu. 

Các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại khoản này được sứ 
dụng tiêu chí "đạt", "không đạt". Nhà thầu "đạt" cả 3 nội dung 
nêu tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản này thì được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật 

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được xây dựng theo 
quy định tại Điều 24 Nghị định này và bao gồm các nội dung 
về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng đối 
với hàng hóa nêu trong hồ sơ mời thầu, cụ thể: 

a) Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn 
sản xuất và các nội dung khác; 

b) Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa; 

c) Khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật; 

d) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành; 

đ) Khả năng thích ứng về mặt địa lý; 

e) Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết; 

g) Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu); 

h) Các yếu tế khác về điều kiện thương mại, tài chính, 
thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có). 
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3. Nội dung xác định giá đánh giá 

Việc xác định giá đánh giá là xác định chỉ phí trên cùng 
một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yếu 
tố khác nhằm so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thâu. Phương 
pháp xác định giá đánh giá phải được nêu trong tiêu chuẩn 
đánh giá hồ sơ dự thâu. Việc xác định giá đánh giá thực hiện 
theo trình tự sau đây: 

- Xác định giá dự thầu; 

- Sửa lỗi; 

- Hiệu chỉnh các sai lệch; 

- Chuyển đổi giá dự thầu (sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai 
lệch) sang một đồng tiền chung (nếu có) để làm căn cứ xác 
định giá đánh giá; 

- Đưa các chỉ phí về một mặt bằng để xác định giá đánh 
giá, bao gồm: 

+ Các điều kiện về mặt kỹ thuật như: tiến độ thực hiện; 
công suất, hiệu suất của máy móc thiết bị; mức tiêu hao điện 
năng, nguyên nhiên vật liệu; chi phí vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng, tuổi thọ và các yếu tố kỹ thuật khác tùy theo từng gói 
thầu cụ thể; 

+ Điều kiện tài chính, thương mại; 

+ Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có); 

+ Các yếu tố khác. 

Tùy theo tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu 
tố để xác định giá đánh giá cho phù hợp. Xếp hạng thứ tự hỗ 
sơ dự thầu theo giá đánh giá, hỗ sơ dự thầu có giá đánh giá 
thấp nhất được xếp thứ nhất. 
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Điều 26. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói 
thầu xây lắp 


Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thâu đối với gói thầu xây 
lắp gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và nội dung 
xác định giá đánh giá, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu áp dụng đối với gói thầu không tiến hành sơ tuyển, 
bao gồm: 

a) Kinh nghiệm thực biện các gói thầu tương tự ở Việt 
Nam, ở vùng địa lý và hiện trường tương tự; 

b) Năng lực kỹ thuật: số lượng, trình độ cán bộ công 
nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thâu và số lượng thiết 
bị thi công sắn có, khả năng huy động thiết bị thi công để 
thực hiện gói thầu; 

c) Năng lực tài chính: tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn 
lưu động, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực 
hiện đở dang và các chỉ tiêu khác. 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu 
chuẩn quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản này 
phải căn cứ theo yêu câu của từng gói thầu. 

Các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại khoản này được sử 
dụng theo tiêu chí "đạt", "không đạt". Nhà thầu "đạt" cả 3 nội 
dung nêu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này thì được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật 

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được xây dựng theo 
quy định tại Điều 24 Nghị định này và bao gồm các nội dung 
về mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu về hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật và tiên lượng kèm theo, cụ thể: 
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a) Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi 
công; 


Trừ những trường hợp do tính chất của gói thầu mà hồ sơ 
mời thầu yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện 
pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thâu, trong hô sơ mời thâu 
cân quy định nhà thâu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong hổ sơ mời thầu. Trong 
trường hợp này, hỗ sơ mời thâu cần nêu tiêu chuẩn đánh giá 
đối với đề xuất về biện pháp thi công khác đó của nhà thầu. 


b) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều 
kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

c) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành; 

d) Các biện pháp bảo đảm chất lượng; 

đ) Tiến độ thi công; 

e) Các nội dung khác (nếu có). 

Tùy theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu 
mà sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh 
giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt" đối với các tiêu chuẩn về 
mặt kỹ thuật trên đây. Trường hợp cho phép nhà thầu chào 
phương án thay thế hoặc bổ sung để tìm kiếm những đề xuất 
sáng tạo của nhà thầu mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu 
thì phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu và phải nêu rõ tiêu 
chuẩn, phương pháp đánh giá để xuất thay thế, bao gồm cả 
giá dự thầu. 


Trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ đánh giá hổ sơ dự 
thầu đối với các gói thầu xây lắp có yêu cầu đơn giản về mặt 
kỹ thuật thì trong hồ sơ mời thầu có thể quy định việc đánh 
giá được tiến hành kết hợp đồng thời giữa việc xem xét về 
mặt kỹ thuật và giá dự thâu của nhà thầu với tiến độ thực 
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hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất. 

3. Nội dung xác định giá đánh giá 

Việc xác định giá đánh giá là xác định chi phí trên cùng 
một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yếu 
tố khác nhằm so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu. Phương pháp 
xác định giá đánh giá phải được nêu trong tiêu chuẩn đánh 
giá. Việc xác định giá đánh giá thực hiện theo trình tự sau 
đây: 

- Xác định giá dự thầu; 

- Sửa lỗi; 

- Hiệu chỉnh các sai lệch; 

- Chuyển đổi giá dự thầu (sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai 
lệch) sang một đồng tiền chung (nếu có) để làm căn cứ xác 
định giá đánh giá; 

- Đưa các chỉ phí về một mặt bằng để xác định giá đánh 
giá, bao gồm: 

+ Các điều kiện về mặt kỹ thuật như: tiến độ thực hiện; 
chí phí quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, tuổi thọ công 
trình và các yếu tố kỹ thuật khác tùy theo từng gói thầu cụ 
thể, - : 

+ Điều kiện tài chính, thương mại; 

+ Uu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có); 

+ Các yếu tố khác. 

Tùy theo tính chất của từng gói thấu mà quy định các yếu 
tố để xác định giá đánh giá cho phù hợp. Xếp hạng thứ tự hồ 


sơ dự thầu theo giá đánh giá, hỗ sơ dự thầu có giá đánh giá 
thấp nhất được xếp thứ nhất. 
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Điều 927. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói 
thâu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng 
thầu thiết kế) 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu lựa 
chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu 
thiết kế) bao gồm tiêu chuẩn đánh giá đối với từng nội dung 
công việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16, Điều 24, 
Điều 25 và Điều 26 Nghị định này. 

Điều 28. Tổ chức đấu thầu 

1. Phát hành hồ sơ mời thầu 


a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm 
đóng thầu cho các nhà thầu trong danh sách trúng sơ tuyển 
(trong trường hợp có sơ tuyển), các nhà thầu được mời tham 
gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu có nhu cầu tham gia 
đối với đấu thâu rộng rãi với mức giá bán hồ sơ mời thầu quy 
định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Đối với nhà thầu liên 
danh thì chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ 
mời thầu; 

b) Việc sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 33 và Điều 34 của Luật Đấu thầu. 

2. Chuẩn bị tiếp nhận, sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều 17 Nghị định này. 

Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia 
đấu thầu so với khi mua hô sơ mời thầu thì phải thông báo 
bằng văn bản tới bên mời thầu. Bên mời thầu xem xét đối với 
các trường hợp như sau: 

- Đối với đấu thầu rộng rãi, chấp nhận sự thay đổi tư 
cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước 
thời điểm đóng thầu; 
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- Đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua 
bước sơ tuyển thì tùy từng trường hợp cụ thể mà bên mời 
thầu xem xét và báo cáo chủ đầu tư quyết định việc chấp 
thuận hay không chấp thuận sự thay đổi tư cách của nhà thầu 
trước thời điểm đóng thầu nhưng phải bảo đảm tính cạnh 
tranh, công bằng, minh bạch của gói thầu. 

3. Mở thầu 

a) Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời 
điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong hồ 
sơ mời thầu trước sự chứng kiến của những người có mặt và 
không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà 
thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ 
quan liên quan đến tham dự lễ mở thầu; 

b) Bên mời thâu tiến hành mở lần lượt hồ sơ dự thầu của 
từng nhà thâu có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu và 
nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ 
cái tên của nhà thầu. Trình tự mở thầu được thực hiện như 
sau: 


- Kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu; 

- Mở, đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu sau 
đây: 

+ Tên nhà thầu; 

+ Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; 

+ Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; 

+ Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và giảm giá (nếu có); 

+ Giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

+ Văn bản để nghị sửa đổi hỗ sơ dự thầu (nếu có); 

+ Các thông tin khác liên quan. 
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Biên bản mở thầu cân được đại diện bên mời thầu, đại 
diện các nhà thầu, và đại điện các cơ quan liên quan tham dự 
ký xác nhận. 


Sau khi mở thâu, bên mời thâu phải ký xác nhận vào 
từng trang bản gốc của từng hỗ sơ dự thầu và quản lý theo 
chế độ quần lý hồ sơ "mật". Việc đánh giá hồ sơ dự thâu được 
tiến hành theo bản chụp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về 
tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc cũng như 
về niêm phong của hồ sơ dự thầu. 


Điều 29. Đánh giá hồ sơ dự thầu 


Việc đánh giá hồ sơ dự thầu tiến hành theo tiêu chuẩn 
đánh giá hồ sơ dự thâu và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ 
mời thầu, theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Điều 28 của 
Luật Đấu thầu và trình tự đánh giá quy định tại Điều 35 của 
Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá sơ bộ 

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thâu: 

- Tính hợp lệ của đơn dự thâu. Đơn dự thầu phải được 
điền đây đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của 
nhà thầu theo yêu câu của hồ sơ mời thâu. Đối với nhà thâu 
liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký hoặc thành viên đứng đầu liên danh 
thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo quy định trong văn 
bản thoả thuận liên danh; 

.~ Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh. Trong thoả thuận 
liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, khối 
lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng 
thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh 
và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các 
thành viên, con dấu (nếu có); 
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- Có một trong các loại giấy tờ theo yêu câu của hồ sơ 
mời thầu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đầu tư; quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt 
động hợp pháp; Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà 
sản xuất (nếu có yêu cầu); 

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thâu; 

- Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu; 

- Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu. 

b) Loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng các điều kiện 
tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định này; 

_e) Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo 
tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ 
sơ mời thầu đối với gói thâu không tiến hành sơ tuyển. Tùy 
theo điều kiện của từng gói thầu mà việc đánh giá năng lực, 
kinh nghiệm của nhà thầu có thể được thực hiện tại bước 
đánh giá sơ bộ đối với tất cả nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp 
lệ, không vi phạm điều kiện tiên quyết hoặc việc đánh giá 
năng lực, kinh nghiệm được thực hiện sau khi xác định giá 
đánh giá và phải được quy định trong hồ sơ mời thầu. Nhà 
thầu phải được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực, kinh 
nghiệm theo quy định trong hồ sơ mời thầu thì hỗ sơ dự thầu 
mới được xem xét ở các bước tiếp theo. 

2. Đánh giá chỉ tiết hồ sơ dự thầu 

a) Đánh giá về mặt kỹ thuật 

. Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được 
quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong quá trình đánh giá, bên 
mời thầu có quyển yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ về 
những nội dung chưa rõ, khác thường trong hô sơ dự thầu. 
Chỉ những hồ sơ dự thầu được chủ đầu tư phê duyệt đạt yêu 
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câu về mặt kỹ thuật mới được xác định giá đánh giá theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều này. 


Trong quá trình xem xét, phê duyệt danh sách nhà thầu 
đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, trường hợp cần thiết, chủ đầu tư 
có thể yêu cầu bên mời thầu đánh giá lại về mặt kỹ thuật đối 
với các hổ sơ dự thầu của nhà thầu có số điểm xấp xỉ đạt mức 
yêu cầu tối thiểu song có giá dự thầu thấp và có khả năng 
mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

b) Xác định giá đánh giá _ 

Việc xác định giá đánh giá thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 25 và khoản 8 Điều 26 Nghị định này. 

3. Xếp hạng hồ sơ dự thầu theo giá đánh giá 

Hồ sơ dự thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ 
nhất. Trường hợp chưa tiến hành sơ tuyển hoặc chưa đánh 
giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu tại bước đánh giá 
sơ bộ thì sau khi chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng 
nhà thầu theo giá đánh giá, bên mời thầu tiến hành đánh giá 
năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được xếp thứ nhất. 
Trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp thứ 
nhất không đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục đánh giá năng lực và 
kinh nghiệm của các nhà thầu được xếp hạng tiếp theo. 

Trong trường hợp gói thầu phức tạp, nếu thấy cần thiết 
thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư cho phép nhà thầu có hỗ 
sơ dự thầu xếp thứ nhất vào thương thảo sơ bộ về hợp đồng . 
để tạo thuận lợi cho việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng 
sau khi có kết quả trúng thầu. : 


Điều 30. Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch 

1. Sửa lỗi 

Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hỗ sơ dự thầu 
bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo 
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nguyên tắc sau đây: 


a) Đối với lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các 
phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác: 


- Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành 
tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi; 


- Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và 
bảng giá chỉ tiết thì lấy bảng giá chỉ tiết làm cơ sở pháp lý 
cho việc sửa lỗi. 


b) Đối với các lỗi khác:' 


- Cột thành tiên được điền vào mà không có đơn giá 
tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia 
thành tiền cho số lượng; 


_= Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành 
tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với 
đơn giá; 

- Nếu một nội dung nào đó có điển đơn giá và thành tiền 
nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định 
bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung 
đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác 
với số lượng nêu trong hô sơ mời thầu thì được coi là sai lệch 
về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại 
khoản 2 Điều này; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phảy) thay cho 

ấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp 
theo cách viết của Việt Nam. - 

Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không 
phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa. 

_Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thâu sẽ 
thông báo bằng văn bản cho nhà thâu. Nhà thầu phải có văn 
bản thông báo cho bên: mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi 
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. nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì hồ 
sơ dự thầu của nhà thầu đó sẽ bị loại. 


2. Hiệu chỉnh các sai lệch 


Hiệu chỉnh các sai lệch là việc điều chỉnh những nội dung 
thiếu hoặc thừa trong hỗ sơ dự thâu so với yêu cầu của hồ sơ 
mời thầu cũng như điều chỉnh những khác biệt giữa các phần 
của hồ sơ dự thầu; giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; 
giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và 
các phần khác của hồ sơ dự thầu. Việc hiệu chỉnh sai lệch 
được thực hiện như sau: 


a) Trường hợp có những sai lệch về phạm vi cung cấp thì 
phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, phần chào thừa sẽ 
được trừ đi theo nguyên tắc nếu không thể tách ra trong giá 
dự thầu của nhà thầu đang tiến hành sửa sai lệch thì lấy mức 
giá chào cao nhất đối với nội dung này (nếu chào thiếu) và 
lấy mức giá chào thấp nhất (nếu chào thừa).trong số các hồ sơ 
dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật. Trong 
trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh 
giá về mặt kỹ thuật thì tiến hành sửa sai lệch trên cơ sở lấy 
mức giá của nhà thầu này (nếu có) hoặc trong dự toán; 

b) Trường hợp có sai lệch giữa những nội dung thuộc để 
xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội 
dung thuộc để xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc hiệu 
chỉnh sai lệch; 

c) Trường hợp không nhất quán giữa con số và chữ viết 
thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc hiệu chỉnh sai 
lệch;. 

d) Trường hợp có sự sai khác giữa giá ghi trong đơn dự 
thầu (không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì 
được coi đây là sai lệch và việc hiệu chỉnh sai lệch này được 
căn cứ vào giá ghi trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu 
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chỉnh và sửa lỗi theo biểu giá chỉ tiết. 


Điều 81. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo. 
kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký 
kết hợp đồng 

1. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả 
đấu thâu được thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 
của Luật Đấu thầu và khoản 2, khoản 3 Điều 20, Điều 71, 
Điều 72 Nghị định này. 

2. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 

a) Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp 
đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Chương III 
của Luật Đấu thầu, Mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng. 

b) Trường hợp thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không 
thành thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư hoặc 
người được uỷ quyển quyết định huỷ kết quả đấu thầu trước 
đó và xem xét, quyết định nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng 
thầu để có cơ sở pháp lý mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng; trong trường hợp đó, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn 
hiệu lực hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu nếu cần thiết. 

Điều 32. Bảo đảm dự thầu 

1. Nhà thầu tham gia đấu thầu phải thực hiện biện pháp 
bảo đảm dự thầu theo quy định tại Điều 27 của Luật Đấu 
thầu. Đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu gói 
thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu 
(trừ tổng thầu thiết kế) thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm 
dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo một trong hai 
cách sau: | 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ 
bảo đảm dự thầu nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn 
mức yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nếu bảo đảm dự thầu của 
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một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp 
lệ thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện 
tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu; 

b) Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một 
thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự 
thầu có thể bao gôm tên của liên danh hoặc tên của thành 
viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm đự thầu 
cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn 
mức yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

2. Trường hợp hỗ sơ mời thầu quy định thực hiện biện 
pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh của 
ngân hàng, tổ chức tài chính thì tính hợp lệ của thư bảo lãnh 
được xem xét theo quy định về phân cấp ký và phát hành thư 

_ bảo lãnh của từng ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. 

Điều 33. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. 

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói 
thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có. 
giá dưới 3 tỷ đồng, việc đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế được 
thực hiện theo trình tự quy định tại Mục 1 Chương V Nghị - 
định này, nhưng trong hồ sơ mời thầu không cần nêu tiêu 
chuẩn đưa về cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá; 
không cân xác định giá đánh giá trong quá trình đánh giá hồ 
sơ dự thâu. Nhà thâu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu khi 
đáp ứng đây đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; 

b) Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh 
nghiệm; 

e) Có để xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng 

ạ Yêu cầu theo tiêu chí "đạt", "không đạt”; 
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đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp 
nhất; 


đ) Có giá để nghị trúng thâu không vượt giá gói thầu 
được duyệt. 

2. Các mốc thời gian trong đấu thầu đối với gói thầu quy 
mô nhỏ được thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ mời thầu được phát hành kể từ ngày thông báo 
mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; 

b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày, 
kể từ ngày phát hành hô sơ mời thầu. Trường hợp cần sửa đổi 
hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cần thông báo cho các nhà thầu 
trước thời điểm đóng thầu là 3 ngày để nhà thầu có đủ thời 
gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu; 


c) Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 12 ngày, kể 
từ ngày mở thầu đến khi chủ đầu tư có báo cáo về kết quả 
đấu thầu trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu 
là 1% giá gói thầu và giá trị bảo đảm thực hiện hợp đông là 
3% giá hợp đồng. 


Điều 34. Quy định về quy trình lựa chọn nhà thâu đối 
với gói thầu bảo hiểm, kiểm toán và lựa chọn đối tác đầu tư 


1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thâu bảo hiểm 
được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói 
thầu mua sắm hàng hóa. 
| 2. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu kiểm 

toán được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với 
gói thầu dịch vụ tư vấn. 
3. Quy trình đấu thâu lựa chọn đối tác đầu tư để thực 
-hiện dự án quy định tại Điều ð4 của Luật Đầu tư được thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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MỤC 2 
ĐẤU THẦU HAI GIAI ĐOẠN 


Điều 8ð. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn I 


1. Việc sơ tuyển nhà thâu được thực hiện theo quy định 
tại Chương III Nghị định này. 

2. Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn I 

a) Căn cứ lập hô sơ mời thâu theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điềư 23 Nghị định này; 

b) Hồ sơ mời thầu giai đoạn I có nội dung theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định này nhưng không yêu 
câu nhà thầu đề xuất về giá dự thầu và không yêu cầu thực 
hiện biện pháp bảo đảm dự thầu. 


3. Việc phê duyệt hô sơ mời thầu thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này. 


4. Việc mời thầu giai đoạn I thực hiện theo quy định tại 
khoản 4 Điều 23 Nghị định này. 


Điều 36. Tổ chức đấu thầu giai đoạn I 
1. Phát hành hồ sơ mời thầu 


a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thâu tới trước thời điểm 
đóng thâu cho các nhà thầu trong danh sách trúng sơ tuyển 
(trong trường hợp có sơ tuyển), các nhà thầu được mời tham 
gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu có nhu cầu tham gia 
đối với đấu thầu rộng rãi với mức giá bán hồ sơ mời thầu quy 
định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Đối với nhà thầu liên 
danh thì chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ 
mời thâu; 


b) Việc sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 33 và Điều 34 của Luật Đấu thầu. 
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2. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn I 

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hỗ sơ dự thâu đã 
nộp theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". 

3. Mở thầu 

Việc mở thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 28 Nghị định này. Biên bản mở thầu không bao gồm các 
thông tin về giá dự thầu và bảo đảm dự thầu. 

4. Trao đối về hồ sơ dự thầu giai đoạn I 


Căn cứ các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, bên mời 
thâu tiến hành trao đổi với từng nhà thầu nhằm chuẩn xác 
yêu cầu về mặt kỹ thuật của gói thầu. Nội dung trao đổi phải 
được bên mời thầu ghi lại thành biên bản để có cơ sở hình 
thành hồ sơ mời thầu giai đoạn II. 


Điều 37. Chuẩn bị tổ chức đấu thầu giai đoạn II 

1. Lập hỗ sơ mời thầu giai đoạn II 

Trong hồ sơ mời thầu giai đoạn II, cần xác định rõ chỉ 
tiết các yêu cầu về mặt kỹ thuật, yêu câu về tài chính (bao 
gồm giá dự thầu), thương mại cũng như yêu cầu về biện pháp 
bảo đảm dự thâu. 

Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn II được thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này. 

2. Tổ chức đấu thầu | 

Hồ sơ mời thâu giai đoạn II được bán cho các nhà thầu 
đã nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn I với mức giá bán quy định tại 
khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Việc tổ chức đấu thầu được 
thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này. 

Điều 38. Đánh giá hô sơ dự thầu giai đoạn II 

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn II được thực hiện 
theo quy định tại Điều 29 Nghị định này. 
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Điều 39. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo 
kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký 
kết hợp đồng | . 

Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả 
đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp 
đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này. 


Chương VI _ 
CHÍ ĐỊNH THẦU 


Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu 

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê 
duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định 
tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây 
dựng. ' 

Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm: 

1. Các trường hợp quy định tại Quyết định số 
49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

2. Gói thâu dịch vụ tư vấn lập, đánh giá báo cáo chiến 
lược, quy hoạch trong trường hợp chủ đầu tư phải bảo đảm 
chứng minh được chỉ có nhà thầu duy nhất có khả năng đáp 
ứng yêu cầu của gói thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về quyết định của mình; 

=8. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi, báo cáo đầu tư; 


4. Gói thâu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả 
thi, dự án đầu tư trong trường hợp cấp bách và chủ đầu tư 
phải đảm bảo xác định rõ được năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu; trường hợp 
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không cấp bách thì phải tổ chức đấu thầu; 


5. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh 
hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyển tác giả từ 
khâu sáng tác đến thi công công trình; 

6. Đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, 
Chương trình 135: trường hợp cộng đồng dân cư địa phương có 
thể đảm nhiệm thì giao cho người dân ở địa phương đó thực 
hiện; trường. hợp có nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương có 
nhu cầu tham gia thì lựa chọn tổ chức đoàn thể đưa ra phương 
án thực hiện hiệu quả nhất. Bộ Kế hoạch và Đâu tư phối hợp 
với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình chỉ định thâu 
áp dụng cho trường hợp này; 


7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án 
trọng điểm, cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn 
năng lượng theo quy định tại điểm ce khoản 1 Điều 90 của 
Luật Đấu thầu trên cơ sở để nghị của các Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các 
doanh nghiệp nhà nước và văn bản thẩm định về danh mục 
các dự án này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở danh 
mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội 
đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước có dự án liên 
quan phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các 
gói thầu thuộc các dự án đó theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu; 

8. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp có dự án liên quan và báo cáo thẩm định của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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Điều 41. Quy trình chỉ định thầu 

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu 
(trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: 

a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; 

b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; 


e) Đánh giá, xem xét hồ sơ để xuất và đàm phán về các 
đề xuất của nhà thầu; 

đ) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định 
thâu; 

đ) Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 

2. Hồ sơ yêu cầu 

a) Bên mời thầu lập hỗ sơ yêu câu, đối với gói thâu dịch 
vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp; đối 
với gói thâu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn 
tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) 
không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. Căn cứ 
quy mô, tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể 
trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau 
đây: _ 

- Đối với gói thâu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn 
năng lực, số lượng chuyên gia; kinh nghiệm của nhà thầu; yêu: 
cầu về nội dung, phạm vi và chất lượng công việc; yêu cầu về 
thời gian và địa điểm thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu 
cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu 
lực hồ sơ để xuất và các nội dung cần thiết khác; 

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thâu 
lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh 
nghiệm, năng lực; yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng 
hoá, phạm vi, khối lượng công việc, tiêu chuẩn và giải pháp 
kỹ thuật, chất lượng công việc, thời gian thực hiện; yêu cầu 
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để xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề 
xuất, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần 
thiết khác; không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. 

Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện 
theo tiêu chí "đạt", "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ 
yêu cầu. 

b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hỗ sơ yêu cầu 
theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này để bên mời 
thầu gửi cho nhà thâu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ 
sơ đề xuất. 

3. Hồ sơ để xuất 


Nhà thâu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề 
xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm để xuất về kỹ thuật và 
đề xuất về tài chính, thương nại. 

4. Đánh giá, xem xét hồ sơ để xuất và đàm phán về các 
đề xuất của nhà thầu 

a) Bên mời thâu tiến hành đánh giá hô sơ để xuất của 
nhà thầu và đàm phán về các để xuất của nhà thâu theo yêu 
cầu trong hỗ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời 
thầu có thể mời nhà thầu đến thương thảo, giải thích, làm rõ 
hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ 
sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thâu theo 
yêu câu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải 
pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hỗ sơ yêu cầu; 

b) Nhà thầu được để nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ 
đề xuất đáp ứng đây đủ các điều kiện sau đây: 

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu; 

- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu 
cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá; 


- Có giá đề nghị chỉ định thâu không vượt dự toán (giá 
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gói thâu) được duyệt cho gói thầu. 

5. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định 
thầu | 
a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu, báo cáo 
thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền 
phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư 
vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đông trở lên, gói thầu mua 
sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng 
(trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 
tỷ đồng trở lên; chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu 
gói thầu dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng, gói thầu 
mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối 
với các gói thầu thuộc dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều 1 của Luật Đấu thầu; 

b) Đối với gói thầu thực hiện chỉ định thâu thuộc dự án 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu, chủ 
đầu tư trình báo cáo kết quả chỉ định thầu lên người có thẩm 
quyển hoặc người được ủy quyển theo quy định tại khoản 7 
Điều 40 Nghị định này. 

6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 

Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thâu, 
bên mời thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 
với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp 
đồng. 

7. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả 
kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu thì 
việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định từ 
khoản 1 đến khoản 6 Điều này nhưng sau không quá 15 ngày, 
kể từ ngày chỉ định thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách 
nhiệm quản lý công trình, tài sản đó và nhà thầu phải tiến 
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hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để 
hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và 
thanh toán. 

8. Trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu 
đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư 
thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc 
lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 20 
của Luật Đấu thâu. Trong trường hợp này, dự toán là giá trị 
tương ứng với khối lượng công việc được người đứng đầu cơ 
quan chuẩn bị dự án phê duyệt. 

9. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 
B00 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá 
gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa lớn của 
doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật 
Đấu thầu được áp dụng chỉ định thầu khi thấy cần thiết 
nhưng phải bảo đảm quy trình chỉ định thầu quy định từ 
khoản 1 đến khoản 6 Điều này, trừ trường hợp nêu tại khoản 
10 Điều này. 

10. Đối với các gói thâu có giá gói thâu dưới 150 triệu 
đẳng, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu cần thực hiện theo 
trình tự sau đây: 

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc 
và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu 
chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được để nghị 
chỉ định thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu 
cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian 
thực hiện, chất lượng công việc, dịch vụ, hàng hoá cần đạt 
được và giá trị tương ứng; 

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đẳng, bân mời thầu và nhà 
thầu được để nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn 
thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng: 
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c) Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng xong, bên 
mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và 
ký kết hợp đồng với nhà thâu. 


Chương VII : 
CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHÁC 


Điều 42. Mua sắm trực tiếp 

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê 
duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định 
tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với 
nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. 
Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký kết hợp đồng gốc đến 
khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt. 

Quy trình mua sắm trực tiếp được thực hiện như sau: 

1. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho 
nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất; 

2. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất được thực hiện theo các 
nội dung sau: 

a) Kiểm tra các nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá; 

b) Cập nhật năng lực của nhà thầu; 

c) Đánh giá tiến độ thực hiện; 

đ) Các nội dung khác (nếu có). 

3. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm 
trực tiếp 


Trên cơ sở báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp, báo cáo 
thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền 
phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp. 
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Điều 43. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá 

Việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải được 
phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy 
định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu. 

Quy trình chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng 
hoá được thực hiện như sau: 


1. Hồ sơ yâu cầu chào hàng 


Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng. Hồ sơ yêu 
cầu chào hàng bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, 
tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng hoá, 
thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu 
cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao và các nội dung 
cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Việc 
đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo 
tiêu chí "đạt", "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu 
cầu chào hàng. 

2 Tể chức chào hàng 


a) Bên mời thầu thông báo mời chào hàng (theo mẫu 
hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trên Báo Đấu thầu 3 
kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để 
các nhà thầu quan tâm tham dự. Ngoài việc đăng tải theo quy 
định trên có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện 
thông tin đại chúng khác. Sau thời hạn tối thiểu là 5 ngày, kể 
từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo mời chào hàng, bên mời 
thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu có nhu câu 
tham gia; 

b) Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu đến các nhà 
thầu có nhu cầ¿› tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 
báo giá từ 3 nhà thầu khác nhau Thời gian để nhà thầu 
chuẩn bị báo giá tối thiểu là 3 ngày; 
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c) Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu bằng cách gửi 
trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax. Mỗi nhà thầu 
chỉ được gửi một báo giá; 

d) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin 
trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời 
hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo 
giá gồm các nội dung như: tên nhà thâu, giá chào, điều kiện 
hậu mãi, thời hạn hiệu lực của báo giá và gửi văn bản này 
đến các nhà thầu đã nộp báo giá. 

3. Đánh giá các báo giá 


a) Bên mời thầu đánh giá các báo giá được nộp theo yêu 
cầu của hô sơ yêu cầu về mặt kỹ thuật. Báo giá được coi là 
vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về 
mặt kỹ thuật đều được đánh giá là "đạt"; 

b) Bên mời thầu so sánh giá chào của các báo giá đáp 
ứng về mặt kỹ thuật để xác định báo giá có giá chào thấp 
nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 
sai lệch và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn. 

4. Phê duyệt kết quả chào hàng và ký kết hợp đồng 


a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chào hàng do bên mời thầu 
trình, báo cáo thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt 
hoặc ủy quyền phê duyệt kết quả chào hàng đối với gói thâu 
có giá gói thầu từ 1 tỷ đông trở lên; chủ đầu tư phê duyệt kết 
quả chào hàng đối với gói thầu có giá gói thầu đưới 1 tỷ đồng; 

b) Bên mời thầu thông báo kết quả chào hàng bằng văn 
bản cho tất cả các nhà thầu tham gia nộp báo giá và tiến 
hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được 
lựa chọn để chủ đầu tư ký kết hợp đồng. 
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Điều 44. Tự thực hiện 

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt 
trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại 
Điều 23 của Luật Đấu thâu và điểm a khoản 1 của các Điều 
41, Điều 50, Điều 57, Điều 75, Điều 89 và điểm b khoản 2 
Điều 45 của Luật Xây dựng và theo quy định cụ thể như sau: 

1. Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu 
một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập với chủ đầu tư về tổ 
chức và tài chính theo quy định của pháp luật. Chủ đâu tư 
phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để nhà thầu tư vấn giám 
sát thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này; 

2. Nhà thầu tư vấn giám sát có nhiệm vụ sau đây: 


a) Giám sát việc thực hiện gói thầu của chủ đầu tư theo 
đúng phương án, giải pháp thực hiện mà chủ đầu tư đã đưa 
T8; 

b) Kiểm tra các loại hàng hoá, vật tư, thiết bị dùng cho 
gói thầu; 

c) Nghiệm thu khối lượng công việc do chủ đầu tư thực 
hiện làm cơ sở cho việc thanh toán. 

3. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, chủ đầu tư phải 
lựa chọn nhà tư vấn giám sát đối với các nội dung công việc 
mà pháp luật chuyên ngành có quy định. 

Trường hợp áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các 
gói thầu cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyển sản 
xuất không buộc phải thuê tư vấn giám sát. 

Trường hợp các gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện 
mà pháp luật chuyên ngành có quy định phải được giám sát 
khi thực hiện nhìng không có nhà tư vấn giám sát độc lập 
quan tâm hoặc khêng lựa chọn được nhà tư vấn giám sát độc 
lậo do gói thâu đượa thực biện tại các vùng sâu, vùng xa theo 
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quy định của pháp luật hiện hành liên quan, gói thầu có giá 
trị nhỏ dưới 1 tỷ đông thì chủ đầu tư phải thực hiện giám sát 
cộng đồng theo quy định của pháp luật về giám sát đầu tư của 
cộng đồng. 

4. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, chủ đầu tư phải 
bảo đảm có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ 
công việc thuộc gói thầu và phải bảo đảm việc tự thực hiện 
của chủ đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn 
nhà thầu khác để thực hiện gói thầu cũng như phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây: 

a) Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành 
nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc quyết định thành lập) phù hợp với yêu câu của gói thầu; 

b) Đủ nhân lực chủ chốt, cán bộ, công nhân kỹ thuật sử 
dụng cho gói thầu thuộc chủ đầu tư (trừ lao động phổ thông); 
đủ máy móc, thiết bị dùng để thi công cho gói thầu và phải 
thuộc sở hữu của chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư phải chứng minh 
được khả năng huy động được máy móc, thiết bị dùng cho gói 
thâu đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu. 

_ 5. Trong quá trình thực hiện nếu chủ đầu tư bị phát hiện 
chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền cao hơn 
10% giá trị tự thực hiện thì chủ đầu tư bị coi là không đủ 
năng lực tự thực biện gói thâu và vi phạm khoản 14 Điều 12 
của Luật Đấu thâu. 

Điều 45. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc 
công trình xây dựng 

Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với gói thâu thiết kế 
kiến trúc công trình xây dựng thông qua thi tuyển quy định 
tại khoản 3 Điều 97 của Luật Xây dựng được thực hiện theo 
quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng. 
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Điều 46. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 

1. Căn cứ vào tính chất đặc thù của gói thầu mà không 
thể áp dụng được hoặc không đủ điều kiện áp dụng các hình 
thức lựa chọn nhà thầu được quy định từ Điều 18 đến Điều 23 
của Luật Đấu thầu và Điều 97 của Luật Xây dựng, chủ đầu tư 
trình Thủ tướng Chính phủ phương án lựa chọn nhà thầu trên 
cơ sở bảo đảm mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, đồng 
thời gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý ngành để có 
ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật 
khác thì thực hiện theo quy định của nghị định hướng dẫn thi 
hành luật đó. 


ChươngVII ˆ 
QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG 

Điều 47. Thành phần hợp đồng 

1. Thành phần hợp đồng là các tài liệu hình thành nên 
hợp đồng để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu 
tư và nhà thâu. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp 
lý như sau: 

a) Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục gồm biểu giá và 
các nội dung khác nếu có); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Quyết định phê đuyệt kết quả lựa chọn nhà thâu; 

đ) Điều kiện cụ thể của hợp đồng (nếu có}; 

đ) Điều kiện chung của hợp đông (nếu có); 

e) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bần làm rõ hồ 
sơ dự thầu, hề sơ để xuất của nhà thâu được lựa chọn (nếu có); 
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g) Hồ sơ mời thâu, hồ sơ yêu câu và các tài liệu bổ sung 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (nếu có); 

hì Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

2. Đối với hợp đồng xây lắp, biểu giá phải được xây dựng 
trên cơ sở biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; quyết 
định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; hồ sơ dự thầu, hồ 
sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn căn cứ theo các hạng 
mục chi tiết nêu trong bảng tiên lượng của hồ sơ mời thầu 
hoặc hồ sơ yêu cầu. 

Trường hợp được người có thẩm quyền cho phép bổ sung, 
điều chỉnh khối lượng công việc trước khi ký kết hợp đồng thì 
biểu giá còn bao gồm khối lượng công việc bổ sung, điều chỉnh 
này. 

3. Trường hợp ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định này, phụ lục bổ sung hợp 
đồng sẽ là một thành phần của hợp đồng. 

Điều 48. Hình thức hợp đồng trọn gói 


1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng 
trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể 
như sau: 

a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình 
thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa 
thuận trong hợp đồng (là những tình huống thực tiễn xảy ra 
nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ 
đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất 
của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình 
công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm 
dịch, cấm vận). Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần 
hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số 
tiên mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà 
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thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá 
ghi trong hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh 
toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 


Đối với bợp đồng theo hình thức trọn gói thuộc gói thầu 
gồm hai hoặc nhiều phần công việc như lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thị, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ 
thuật thì trong hợp đồng cần quy định phương thứ: thanh 
toán cho từng phần, trong đó quy định cụ thể: trong trường 
hợp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không được phê duyệt thì 
nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần công việc lập báo cáo 
nghiên cứu tiển khả thi; trong trường hợp báo cáo nghiên cứu 
khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh 
toán cho công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo 
cáo nghiên cứu khả thi; 


b) Đối với nhà thầu được lựa chọn thông qua các hình 
thức lựa chọn nhà thầu khác ngoài hình thức chỉ định thầu, 
việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp đồng và các điều 
khoản thanh toán nêu trong hợp đồng, không căn cứ theo dự 
toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà 
nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong 
hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu 
như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác 

2. Đối với công việc xây lắp, trước khi ký kết hợp đồng, 
các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc 
theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu 
được chỉ định thầu) hoặc chủ đầu tư phát biện bảng khối 
lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, chủ đầu 
tư cần báo cáo người có thẩm quyển xem xét, quyết định việc 
bổ sung khối lượng công việc để bảo đám phù hợp với thiết 
kế. Trường hợp cần cắt giảm khấi lượng công việc để đám bảo 
phù hợp với thiết kế thì chú đầu tự không cần báo các người 


294 


có thấm quyển. Đối với công việc xây lắp này, sau khi hợp 
đồng theo hình thức trọn gói được ký kết, khối lượng công 
việc thực tế nhà thâu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết 
kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp 
đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. 
Việc thanh toán cho nhà thầu được tiến hành theo quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số 
lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát xảy ra 
(do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, 
tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đền bù và xử 
lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong hợp đồng 
giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu, lập dự toán có quy định về việc xử lý đối với việc 
tính toán sai số lượng, khối lượng công việc thì chủ đầu tư 
được đền bù theo thỏa thuận trong hợp đông với nhà thâu tư 
vấn này. 


Điều 49. Hình thức hợp đồng theo đơn giá 


Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức theo đơn giá 
được quy định tại Điều 50 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 

1. Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá 
trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp 
đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà 
thầu đã thực hiện. 

2. Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công 
việc thực tế mà nhà thâu đã thực hiện để hoàn thành theo 
đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đông, 
nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã 
thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà 
thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều 
hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được 
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thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này. 


Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chịu trách 
nhiệm xác nhận vào biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn 
thành để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu. 


3. Việc thanh toán phải căn cứ vào các điều khoản thanh 
toán nêu trong hợp đồng. Chủ đầu tư, cơ quan thanh toán khi 
tiến hành thanh toán cho nhà thầu cần tuân thủ quy định tại : 
Điều 53 Nghị định này. 


Điều 50. Hình thức hợp đồng theo thời gian 


Việc thanh toán cho nhà thâu đối với hình thức theo thời 
gian được thực hiện như sau: 


1. Mức thù lao cho chuyên gia là chỉ phí cho chuyên gia, 
được tính bằng cách lấy lương cơ bản và các chi phí liên quan 
do chủ đầu tư và nhà thâu thỏa thuận được nêu trong hợp 
đồng hoặc được điều chỉnh theo Điều 57 của Luật Đấu thâu 
nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, 
giờ). 

2. Các khoản chỉ phí ngoài chỉ phí cho chuyên gia quy 
định tại khoản 1 Điều này, bao gồm chỉ phí đi lại, khảo sát, 
thuê văn phòng làm việc và các chi phí khác thì thanh toán 
theo phương thức quy định trong hợp đồng. Đối với mỗi khoản 
chỉ phí này, trong hợp đồng cần quy định rõ phương thức 
thanh toán: thanh toán theo thực tế dựa vào hóa đơn, chứng 
từ bợp lệ do nhà thầu xuất trình và/hoặc thanh toán trên cơ 
sở đơn giá thỏa thuận trong hợp đồng. 


Tổng số tiền thanh toán cho nhà thâu theo khoản 1 và 
khoản 2 Điều này phải đảm bảo không được vượt tổng giá trị 
nêu trong hợp đẳng. 
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Điều ð1. Hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm 

Giá hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị của công 
trình hoặc khối lượng công việc. Khi nhà thầu hoàn thành 
các nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư thanh toán cho nhà 
thầu số tiền bằng tỷ lệ phần trăm được xác định trong hợp 
đồng nhân với giá trị công trình hoặc khối lượng công việc đã 
hoàn thành. 

Điều ð2. Điều chỉnh giá hợp đồng và điểu chỉnh hợp 
đồng 

1. Điều chỉnh giá hợp đồng 

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình 
thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian. Trong hợp đồng 
cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và 
thời gian tính điều chỉnh, cơ sở đữ liệu đầu vào để tính điều 
chỉnh giá; 

Việc điêu chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chỉnh 
khối lượng công việc quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 
này; điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt 
giá. : 

b) Phương pháp điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng 
phải bảo đảm phù hợp với tính chất công việc nêu trong hợp 
đồng. Các cơ sở đữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá 
phải phù hợp với nội dung công việc. Trong hợp đồng cần quy 
định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm 
quyền tại địa phương, trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành 
độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn 
gốc từ nước ngoài; 


c) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong 
hợp đồng do Nhà nước kiểm soát (do Nhà nước định giá) biến 
động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng mà 
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trong hợp đông thỏa thuận có điều chỉnh thì thực hiện điều 
chỉnh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu 
thầu theo nguyên tắc áp dụng giá mới đối với những phần 
công việc được thực hiện vào thời điểm có biến động giá theo 
công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyễn; 

đ) Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền 
lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì thực hiện 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu thầu. 

2. Điều chỉnh hợp đồng 


Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài 
quy định trong hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu 
tư hoặc tổng mức đầu tư (đối với công việc xây lắp áp dụng 
hình thức trọn gói là ngoài khối lượng công việc phải thực 
biện theo thiết kế, đối với công việc xây lắp áp dụng hình 
thức theo đơn giá là ngoài khối lượng công việc trong hợp 
đồng), thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của 
Luật Đấu thầu. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì 
chủ đầu tư và nhà thầu phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng 
theo nguyên tắc sau đây: 


- Trường hợp khối lượng công việc phát sinh này nhỏ hơn 
20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng mà 
đã có đơn giá trong hợp đồng thì sử dụng đơn giá đã ghi 
trong hợp đồng để thanh toán; 

- Trường hợp khối lượng công việc phát sinh này từ 20% 
khối lượng công việc tương ứng trở lên ghi trong hợp đồng 
hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong 
hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất xác định đơn 
giá mới theo các nguyên tắc quy định trong bợp đồng về đơn 
giá các khất lượng phát sinh. 

Đấi với phần công việc xây lắp, trước khi ký kết phụ lục 
bổ sung hợp đồng cần phê duyệt dự toán đối với khối lượng 
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công việc phát sinh theo quy định của pháp luật. 

Điều ð3. Hồ sơ thanh toán 

Hồ sơ thanh toán được quy định trong hợp đồng bao gồm: 

1. Đối với phần công việc xây lắp áp dụng hình thức theo 
đơn giá: 

a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai 
đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu 
tư và tư vấn giám sát (nếu có); 

b) Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so 
với hợp đông có xác nhận của đại diện nhà thâu, chủ đầu tư 
và tư vấn giám sát (nếu có); 

c) Bảng tính giá trị để nghị thanh toán trên cơ sở khối 
lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi 
trong hợp đồng; 

d) Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối 
lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng 
(giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị để nghị 
thanh toán trong giai đoạn thanh toán. 

2. Đối với phần công việc xây lắp áp dụng hình thức trọn 
gÓI: 

a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai 
đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thâu, chủ đầu 
tư và tư vấn giám sát (nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng 
này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, 
công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cân 
xác nhận khối lượng hoàn thành chỉ tiết; 

b) Các tài liệu khác theo quy định tại điểm b, c, d khoản 
1 Điều này. 
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3. Đối với công việc mua sắm hàng hóa: 


Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán 
cho phù hợn như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa 
đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận 
chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận 
xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan. 

4. Đối với công việc áp dụng hình thức theo thời gian và 
hình thức theo tỷ lệ phần trăm: 

Tùy tính chất của công việc tư vấn để quy định hồ sơ 
thanh toán cho phù hợp như biên bản nghiệm thu kết quả của 
công việc tư vấn, tài liệu xác nhận tiến độ thực hiện hợp 
đồng và các tài liệu, chứng từ khác liên quan. 

Đối với công việc xây lắp và công việc mua sắm hàng 
hóa, trừ trường hợp điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng quy 
định rõ chủ đầu tư và nhà thâu thỏa thuận áp dụng đơn giá 
nêu trong hóa đơn đầu vào (đối với yếu tố như máy móc, vật 
tư, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác) làm căn cứ điều chỉnh 
giá, việc yêu cầu nhà thầu xuất trình hóa đơn đầu vào chỉ 
nhằm xác định xuất xứ và các thông tin liên quan khác mà 
không căn cứ đơn giá nêu trong hóa đơn đầu vào để thanh 
toán cho nhà thầu. Việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp 
đồng và các điều khoản thanh toán nêu trong hợp đồng, 
không căn cứ theo dự toán b cũng như các quy định, hướng dẫn 
hiện hành của Nhà nước về. định mức, đơn giá, trừ trường hợp 
đối với nhà thâu được chỉ định. thầu. 


Chương x 
PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẤM ĐỊNH, 
PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU ni 


Điều 54. Thủ tướng Chính. phủ 
1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phử trực tiếp 
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quyết định đầu tư: 

a) Phê duyệt kế hoạch đấu thâu; 

b) Phê duyệt hoặc ủy quyển phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thâu; 

c) Phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt việc xử lý các tình 
huống trong đấu thầu, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và 
xử lý vi phạm pháp luật về đấu thâu. 

2. Phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, 
kết quả chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án bí mật quốc 
gia, dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng 
lượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu 
thầu. 

3. Phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt Phương án lựa 
chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại 
Điều 24 của Luật Đấu thầu. 

Điều B5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Đối với các dự án, gói thâu do Thủ tướng Chính phủ 
trực tiếp phê duyệt: 

a) Có ý kiến bằng văn bản về kế hoạch đấu thầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án liên quan do Thủ 
tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt; 

b) Chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu; 

c) Chịu trách nhiệm phê duyệt các nội dung khác về đấu 
thầu theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với các dự án do mình quyết định đầu tư: 

a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 
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b) Phê duyệt hoặc uỷ quyển phê duyệt hồ sơ mời thầu, 
kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án, trừ 
kết quả chỉ định thầu của các gói thâu do Thủ tướng Chính 
phủ trực tiếp phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 54 
Nghị định này. 

3. Quy định về phân cấp trong đấu thâu 

Người có thẩm quyên có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch 
đấu thầu. Tùy theo đặc thù của ngành, địa phương mà phê 
duyệt hoặc ủy quyển phê duyệt hồ sơ mời thầu; kết quả lựa 
chọn nhà thầu; quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. 

Điều 56. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc 
tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã, Thủ trưởng 
các cơ quan khác ở địa phương 

1. Chịu trách nhiệm phê duyệt các nội dung về đấu thầu 
theo uỷ quyền. 

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hoặc uỷ quyển 
phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của các 
gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư. 

Điều ð7. Hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp 

1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
đầu tư mà mình làm chủ đầu tư: 

a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các gói thâu do Thủ 
tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu; 

b) Chịu trách nhiệm phê duyệt các nội dung khác về đấu 
thầu theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với dự án do mình quyết định đầu tư: 

a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 


212 


b) Phê duyệt hoặc uỷ quyển phê duyệt hỗ sơ mời thầu, 
kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, 
trừ kết quả chỉ định thầu đối với các gói thầu do Thủ tướng 
Chính phủ trực tiếp phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 
54 Nghị định này. 

Điều ð8. Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, 
công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia 
hợp đồng hợp tác kinh doanh 

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thâu và kết quả lựa chọn nhà 
thầu của các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư. 

2. Phê duyệt hoặc uỷ quyển phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

Điều 59. Cơ quan, tổ chức thẩm định 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định 
các nội dung sau đây: 

a) Kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyển phê duyệt của 
Thủ tướng Chính phủ; 

b) Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Thủ tướng 
Chính phủ trực tiếp phê duyệt; 

c) Phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc 
biệt do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định 
các nội dung sau đây: 

a) Kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối 
với gói thầu của dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phê duyệt; 

b) Hồ sơ mời thâu gói thầu do Thủ tướng Chính phủ ủy 
quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và gói thầu thuộc thẩm quyển phê duyệt 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở chuyên ngành 
liên quan chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định; 


c) Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu do Thủ 
tướng Chính phủ ủy quyển cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. 

3. Trách nhiệm thẩm định của cơ quan, tổ chức được Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
khác ở Trung ương, Hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh 
nghiệp giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định gồm: 

a) Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa 
chọn nhà thầu đối với tất cả gói thầu của dự án thuộc thẩm 
quyển quyết định đầu tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Hội đồng 
quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp; 

b) Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói 
thầu do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyển cho Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung 
ương, Hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp phê duyệt. 

4. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, quận, 
huyện, thị xã do bộ phận có chức năng về kế hoạch, tài chính 
chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung trong quá trình đấu 
thầu. 


5ð. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn, phường, xã, thủ trưởng 
các cơ quan khác ở địa phương, Hội đồng quản trị của doanh 
nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của 
các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thì bộ phận 
giúp việc liên quan chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung 
trong quá trình đấu thầu. 
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6. Đối với các gói thầu do người quyết định đầu tư uỷ 
quyển phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, người được uỷ 
quyền chịu trách nhiệm quy định đơn vị thẩm định hỗ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 


' _ Chương X : : 
GIẢI QUYẾT KIÊN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU 


Điều 60. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị 

1. Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu. 

2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự 
thâu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu 
(nếu có). 

3. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được 
đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 72 
của Luật Đấu thầu. 

4. Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu đưa 
trong nội dung đơn kiện ra Tòa án. 

5. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu khi gửi 
tới người quyết định đầu tư, nhà thầu phải nộp một khoản chi 
phí theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này cho bộ 
phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu trong hồ 
sơ mời thầu; trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận 
là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá 
nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới. 

Điều 61. Giải quyết kiến nghị 

1. Thời hạn giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 73 của 
Luật Đấu thầu được tính từ ngày bộ phận hành chính của 
người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn 
kiến nghị. 
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2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông báo 
bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết 
kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của nhà thâu không 
đáp ứng điều kiện nêu tại Điêu 60 Nghị định này. 

3. Nhà thầu được quyển rút đơn kiến nghị trong quá 
trình giải quyết kiến nghị nhưng phải bằng văn bản. 

Điều 62. Hội đồng tư vấn 

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn 

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện 
có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn 
cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn về kiến nghị liên quan 
đến gói thầu do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt 
hoặc trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; 

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương (sau 
đây gọi là Hội đồng tư vấn cấp bộ) là đại diện có thẩm quyền 
của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc các 
cơ quan này. Hội đồng tư vấn cấp bộ có trách nhiệm tư vấn 
về kiến nghị đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án do cấp bộ 

quyết định đầu tư hoặc quản lý theo ngành, trừ gói thầu quy 
định tại điểm a khoản này; 

c) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp địa phương là đại điện có 
thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp 
địa phương có trách nhiệm tư vấn về kiến nghị đối với tất cả 
các gói thầu thuộc dự án do địa phương quyết định đầu tư 
hoặc quản lý, trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản này. 

2. Thành viên Hội đồng tư vấn 

Tùy theo tính chất của từng gói thầu và trong trường hợp 
cần thiết, ngoài các thành viên quy định tại khoản 2 Điều 73 
của Luật Đấu thầu, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm 
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các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng 
tư vấn. Thành viên Hội đồng tư vấn không được là thân nhân 
(cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con 
đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) của người ký 
đơn kiến nghị, của các cá nhân trực tiếp tham gia đánh giá 
hồ sơ dự thầu thuộc bên mời thầu, thuộc chủ đầu tư, của các 
cá nhân trực tiếp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và 
của người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

3. Hoạt động của Hội đồng tư vấn 

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội 
đồng trong thời hạn tối đa là 5 ngày, kể từ ngày nhận được 
đơn kiến nghị của nhà thâu. Hội đông tư vấn hoạt động theo 
từng vụ việc; 

b) Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu 
quyết theo đa số, có Báo cáo kết quả làm việc trình người 
quyết định đầu tư xem xét, quyết định; từng thành viên được 
quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
ý kiến của mình. 

4. Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn 

a) Bộ phận thường trực giúp việc là cơ quan, tổ chức được 
giao công tác thẩm định trong đấu thầu nhưng không gồm các 
cá nhân tham gia trực tiếp thẩm định gói đầu mà nhà thầu có 
kiến nghị; 

b) Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ 
về hành chính do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định; tiếp 
nhận và quản lý chỉ phí do nhà thầu có kiến nghị nộp theo 
quy định tại khoản 5 Điều 60 Nghị định này. 
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Chưưng XI ¬ - 
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU THÂẦU 


Điều 63. Nguyên tắc xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu 
thầu thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo một hoặc 
các hình thức sau đây: cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia 
hoạt động đấu thầu. Đối với cán bộ, công chức có hành vi vi 
phạm pháp luật đấu thầu thì bị xử lý theo quy định của pháp 
luật về cán bộ, công chức. 

2. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, thủ tục thi hành 
quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định của pháp 
luật. 

3. Quyết định xử phạt phải được gửi cho tổ chức, cá nhân 
bị xử phạt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức 
liên quan. 

4. Quyết định xử phạt được thực hiện ở bất kỳ địa 
phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả 
nước và trong tất cả các ngành. 

5. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm pháp luật về đấu 
thầu có quyền khởi kiện ra Toà án. 

Điều 64. Thẩm quyển xử lý vi phạm pháp luật về đấu 
thầu 

1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm xử lý vi phạm 
pháp luật về đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định 
đầu tư theo quy định tại Điều 60 của Luật Đấu thâu. Trường 
hợp người quyết định đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thâu 
thì việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo đõi việc 
xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và quyết định cấm tham 
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gia hoạt động đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân bị phạt 
cảnh cáo liên tục từ 5 lần trở lên theo quy định tại khoản 4 
Điều 66 Nghị định này. 

Điều 65. Hình thức phạt tiền 

Tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật về đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7ð 
của Luật Đấu thầu sẽ bị phạt tiền theo các mức sau: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu không phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu 
thầu dẫn đến phải huỷ đấu thầu; 

b) Đánh giá hô sơ dự thầu, hồ sơ để xuất, thẩm định, phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không căn cứ vào các yêu 
cầu của hỗ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cùng tiêu chuẩn đánh 
giá đi kèm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc dẫn 
đến phải huỷ đấu thầu; 

e) Ký kết hợp đồng trái với các quy định của pháp luật 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; 

đd) Các hành vi vi phạm dẫn đến phải tổ chức đấu thầu 
lại như tổ chức đấu thâu khi chưa có kế hoạch đấu thầu, hồ sơ 
mời thầu, hỗ sơ yêu cầu được duyệt. 

2. Phạt tiên từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Dàn xếp, thông đồng giữa tất cả nhà thâu, giữa nhà 
thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu, tư 
vấn lập hồ sơ mời thầu, cơ quan, tổ chức thẩm định, người 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu dẫn đến phải huỷ đấu thầu hoặc lựa chọn nhà 
thầu không đủ năng lực theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
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của Luật Xây dựng; 

b) Nhà thầu thực hiện hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng 
hóa thông đồng với nhà thầu tư vấn giám sát, cơ quan, tổ 
chức nghiệm thu để xác nhận sai về chất lượng, khối lượng 
của công trình, hàng hóa. 

3. Ngoài việc gây thiệt hại về lợi ích đối với các bên liên 
quan nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, những hậu quả 
gây thiệt hại khác do các hành vi nêu trên gây ra hoặc do các 
hành vi khác gây ra thì hình thức phạt tiền còn được thực 
hiện theo quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 66. Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu 

Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm 
tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau: 

1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng đến 1 
năm đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu; 

b) Vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

Tổ chức, cá nhân lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời 
thầu đối với gói thâu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thâu 
lựa chọn tổng thầu xây dựng trong đó nêu yêu câu về nhãn 
hiệu, xuất xứ hàng hoá cụ thể trong hồ sơ mời thầu; 

c) Cá nhân thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia 
đấu thầu, tư vấn đấu thâu, cơ quan, tổ chức thẩm định đấu 
thầu vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu; 

d) Vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu; 
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đ) Vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: | 

Người quyết định đầu tư cho phép chia dự án thành các 
gói thầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu 
thâu để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà 
thầu tham dự thầu; 

e) Vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 12 của Luật Đấu 
thâu, cụ thể như sau: 

Chủ đầu tư bên mời thầu chấp nhận và để nghị trúng 
thầu đối với nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, 
xây lắp cho gói thầu thuộc dự án mà nhà thâu này trước đó 
đã cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp đối với: gói thầu 
EPC, gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế và thi công, tổng 
thầu chìa khoá trao tay; 


g) Vi phạm quy định tại khoản 10 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

Cá nhân trực tiếp tham gia tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ 
sơ dự thầu thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, thành viên tổ 
chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, cá nhân trực tiếp tham 
gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc cơ quan, tổ 
chức thẩm định và người ký quyết định về kết quả lựa chọn 
nhà thầu không rút khỏi công việc được phân công khi người 
ký đơn dự thầu là người thân của mình (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ 
hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, 
con rể, anh chị em ruột); 

h) Vi phạm quy định tại khoản 11 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

Tổ chức, cá nhân thuộc bên mời thâu, chủ đầu tư, kho bạc 
nhà nước, cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng, cơ quan 
nghiệm thu gây khó khăn trong thủ tục cấp phát, thanh quyết 
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toán theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu; 

1) Vi phạm quy định tại khoản 13 Điêu 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

- Cá nhân ký đơn dự thầu đối với các gói thầu thuộc dự 
án do cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trước đó trong 
thời hạn 1 năm, kể từ khi nhận được quyết định thôi công tác 
tại cơ quan, tổ chức đó; 

- Quyết định trúng thầu đối với nhà thầu mà người ký 
đơn dự thầu tham gia đấu thâu gói thầu thuộc dự án của cơ 
quan, tổ chức mà người đó vừa nhận được quyết định thôi 
công tác chưa được 1 năm. 

k) Vi phạm quy định tại khoản 16 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch 
đấu thầu không phải là hình thức đấu thâu rộng rãi khi 
không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định từ Điều 19 đến 
Điều 24 của Luật Đấu thầu và Điều 100, Điều 101 của Luật 
Xây dựng; 

ÙD Vi phạm quy định tại khoản 17 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

- Người quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu 
để cho phép tổ chức lựa chọn nhà thâu khi nguồn vốn để thực 
hiện gói thầu chưa được xác định; 

- Người quyết định đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu khi chưa có cam kết tín dụng trong trường hợp cho phép 
trong kế hoạch đấu thầu là nguồn vốn cho gói thâu do nhà 
thầu thu xếp. : 

2. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 năm đến 3 năm 
đối với một trong các hành vi sau đây: 
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a) Vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

- Cá nhân sử dụng quyển, ảnh hưởng của mình buộc chủ 
đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu 
thầu, cơ quan, tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
đề xuất nhà thầu trúng thầu không phù hợp với yêu cần của 
hỗ sơ mời thâu và tiêu chuẩn đánh giá đã nêu trong hồ sơ 
mời thâu; 


- Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc không trung 
thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, 
ký kết, thực hiện hợp đồng; 

- Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực 
trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, 
ký kết, thực hiện hợp đồng. 

b) Vi phạm quy định tại khoản 14 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu, cụ thể như sau: 

- Nhà thầu sử dụng tên, chữ ký, con dấu của mình nhằm 
hợp pháp hoá hồ sơ dự thầu của mình tham gia đấu thầu hình 
thức nhằm phục vụ cho một nhà thầu khác trúng thầu; 


- Nhà thầu cho nhà thầu khác sử dụng tên, chữ ký, con 
đấu của mình; nhà thầu sử dụng tên, chữ ký, con dấu của nhà 
thầu khác để tạo thành một liên danh tham gia đấu thầu, sau 
khi trúng thầu thì không thực hiện theo văn bản thoả thuận 
liên danh; trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác; 

- Nhà thầu chuyển nhượng từ 10% trở lên giá trị phải tự 
thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của 
nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác, 
trừ trường hợp có lý do chính đáng được người quyết định đầu 
tư cho phép; 
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- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu 
chuyển nhượng công việc mà chưa được người quyết định đầu 
tư cho phép, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà 
thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng. 

c) Vi phạm quy định tại khoản 15 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu. 

3. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu; 

b) Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu; 

c) Vi phạm quy định tại khoản 12 Điều 12 của Luật Đấu 
thầu. 

4. Tổ chức, cá nhân bị phạt cảnh cáo 5 lần liên tục sẽ bị 
cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 6 tháng. Trường hợp 
tổ chức, cá nhân tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật về đấu 
thầu cứ thêm 2 lần thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 
tương ứng trong 1 năm, 2 năm, 3 năm. 


Chương XH 
CÁC VÂN ĐỀ KHÁC 


Điều 67. Mẫu tài liệu đấu thầu 

1. Mẫu tài liệu đấu thầu bao gồm mẫu hồ sơ mời sơ tuyển 
đối với gói thầu xây lắp; mẫu hồ sơ mời thầu và mẫu báo cáo 
đánh giá hồ sơ dự thâu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua 
sắm hàng hóa, xây lắp; mẫu kế hoạch đấu thầu; mẫu báo cáo 
thẩm định kết quả đấu thâu và các mẫu khác. 


2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm ban hành 
mẫu tài liệu đấu thầu. 
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Điều 68. Bảo hành 


1. Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành đối với công trình 
trong trường hợp hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu có 
nội dung về xây dựng, có trách nhiệm bảo hành hàng hóa 
trong trường hợp hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu có 
nội dung về mua sắm hàng hóa theo quy định hiện hành của 
pháp luật. 


2. Nội dung công việc bảo hành, thời hạn bảo hành, chỉ 
phí liên quan và trách nhiệm của các bên (giữa chủ đầu tư và 
nhà thầu) phải được thể hiện trong hợp đồng. 


Điều 69. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp 

Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 
3 Điều 9 của Luật Đấu thầu là tổ chức được thành lập và hoạt 
động theo pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu 
và pháp luật liên quan. 


Điều 70. Xử lý tình huống trong đấu thầu 


Xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại Điều 70 của 
Luật Đấu thâu được thực hiện như sau: 


1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc 
nội dung gói thầu, chủ đâu tư phải tiến hành thủ tục điều 
chỉnh kế hoạch đấu thầu theo các quy định của pháp luật 
trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 
Điều này. 


2. Trường hợp dự toán của gói thâu được duyệt thấp hơn 
hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế 
giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu 
mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế 
hoạch đấu thầu đã duyệt; trong trường hợp dự toán của các 
gói thầu do chủ đầu tư phê duyệt cao hơn giá gói thầu đã được 
người có thẩm quyển phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì 
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chủ đầu tư phải bảo đảm tổng giá trị cao hơn đó nằm trong 
tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, trường hợp vượt tổng 
mức đầu tư phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo 
quy định của pháp luật. 


3. Trường hợp tại thời điểm đóng thấu, đóng sơ tuyển, 
hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ để xuất đối 
với chào hàng cạnh tranh có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì 
bên mời thầu phải báo cáo ngay (trực tiếp, bằng điện thoại, 
bằng thư điện tử hoặc bằng văn bản) lên cấp có thẩm quyển 
giải quyết để xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 
giờ theo một trong hai cách sau đây: 

a) Báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ 
quyển (trừ trường hợp chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu 
dưới 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm b dưới đây) cho phép 
gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc mở ngay các hồ sơ đã nộp 
để tiến hành đánh giá; 


b) Báo cáo chủ đầu tư cho phép gia hạn thời điểm đóng 
sơ tuyển, thời hạn nộp hồ sơ quan tâm và nộp báo giá nhằm 
tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ hoặc mở ngay hồ sơ 
đề xuất đối với trường hợp chào hàng cạnh tranh có giá gói 
thâu dưới 1 tỷ đồng để tiến hành đánh giá. 

Trường hợp gia hạn thời gian thì phải quy định rõ thời 
điểm đóng thầu, thời điểm đóng sơ tuyển, thời hạn nộp hỗ sơ 
quan tâm và nộp hồ sơ để xuất mới và các thời hạn tương ứng 
để nhà thầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp theo yêu cầu 
mới. _ 

Đối với gói thầu thuộc thẩm quyển phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ thì việc xử lý tình huống này sẽ thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh liên quan tới dự án. Trường hợp báo cáo bằng điện 
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thoại hoặc trực tiếp thì sau đó chủ đầu tư hoàn tất thủ tục 
bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ thời 
điểm đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm 
hoặc hồ sơ đề xuất chào hàng. 


4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì 
trong hỗ sơ mời thầu cân nêu rõ điều kiện chào thầu, biện 
pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều 
phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều 
phần để các nhà thâu tính toán phương án chào thầu theo 
khả năng của mình. 


Việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu sẽ 
được thực biện trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tổng giá đánh 
giá của gói thầu là thấp nhất và giá trúng thầu của cả gói 
thầu không vượt giá gói thâu được duyệt mà không so sánh 
với ước tính chỉ phí của từng phần. 

Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu 
không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà 
thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, chủ đầu tư báo cáo 
người quyết định đầu tư để điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của 
gói thâu theo hướng tách các phân đó thành gói thầu riêng 
với giá gói thâu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các 
phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần công việc có 
nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu câu về mặt 
kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc tổng giá đánh giá của 
các phần là thấp nhất và giá trúng thầu của các phần này 
không vượt tổng chỉ phí ước tính của các phần đó mà không 
so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

5. Trường hợp hồ sơ dự thâu có đơn giá khác thường mà 
gây bất lợi cho chủ đầu tư thì bên mời thâu yêu cầu nhà thầu 
giải thích, làm rõ bằng văn bản về những đơn giá khác 
thường đó. Nếu sự giải thích của nhà thâu không đủ rõ, 
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không có tính thuyết phục thì đây được coi là sai lệch và thực 
hiện hiệu chỉnh sai lệch theo quy định như đối với nội dung 
chào thừa hoặc thiếu của hô sơ dự thầu so với yêu cầu của hỗ 
sơ mời thầu theo quy định tại Điều 30 Nghị định này. Đối với 
gói thâu có sử dụng vốn ODA, trường hợp nhà tài trợ quy 
định không được hiệu chỉnh đơn giá chào thầu của nhà thầu 
thì nếu bên mời thâu nhận định các đơn giá đó là khác 
thường, ảnh hưởng đến tính khả thi trong quá trình thực hiện 
hợp đồng thì báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được 
uỷ quyền để yêu cầu nhà thâu tăng giá trị bảo đảm thực hiện 
hợp đồng với mức tối đa là 30% giá hợp đồng. 

6. Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu 
lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế), trường hợp giá dự 
thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều 
vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng 
văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ 
quyền để xem xét, quyết định xử lý theo một trong các giải 
pháp sau đây: 


ˆ a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu; 


b) Cho phép đồng thời với việc chào lại giá dự thầu sẽ 
xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, 
nếu cần thiết. 


Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự 
thầu thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào 
lại giá (trong thời hạn tối đa là 10 ngày) cũng như quy định 
rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá như quy trình mở thầu theo 
quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định này. Trường hợp cần 
điều chỉnh lại giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt 
thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm phê duyệt điều 
chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày (song phải bảo đảm 
trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá) kể từ ngày 
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nhận được báo cáo của chủ đầu tư. 

e) Cho phép điều chỉnh lại giá gói thầu căn cứ giá dự 
thâu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất 
và được mời nhà thầu đó vào đàm phán nhưng phải bảo đảm 
giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, 
hiệu chỉnh sai lệch của nhà thâu đó. Người phê duyệt cho 
phép điều chỉnh giá trong trường hợp như vậy phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình trên cơ sở bảo 
đảm các điều kiện sau đây: 


- Gói thầu đó được thực hiện theo hình thức đấu thâu 
rộng rãi; 

- Quá trình tổ chức đấu thầu được tiến hành đúng quy 
trình và bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch; 


Việc tăng giá gói thầu đó không làm vượt tổng mức đầu 
tư đã được phê duyệt, hiệu quả của dự án vẫn được bảo đảm. 


7. Trường hợp chỉ có một hồ sơ dự thầu vượt qua bước 
đánh giá về mặt kỹ thuật (đối với gói thầu mua sắm hàng 
hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thâu xây dựng, trừ gói 
thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) thì không cần xác định giá 
đánh giá mà chỉ xác định giá để nghị trúng thầu để có cơ sở 
xem xét kết quả trúng thầu, trường hợp giá để nghị trúng 
thầu của nhà thâu vượt giá gói thầu được duyệt thì xử lý theo 
quy định tại khoản 6 Điều này. 

8. Trường hợp có hai hồ sơ dự thâu có kết quả đánh giá. 
tốt nhất, ngang nhau (về số điểm hoặc giá đánh giá) thì sẽ 
xem xét trao thầu cho nhà thầu có giá để nghị trúng thâu 
thấp hơn, trừ các trường hợp ưu đãi theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 Nghị định này. 

9. Trường hợp giá để nghị ký hợp đồng vượt giá trúng ˆ 
thâu được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản 
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đến người quyết định đâu tư hoặc người được uỷ quyển để xem 
xét, quyết định. 


10. Trường hợp giá để nghị trúng thầu do chủ đầu tư, cơ 
quan thẩm định đề nghị thấp bất thường hoặc thấp dưới năm 
mươi phần trăm (Bð0%) giá gói thầu, hoặc dự toán được duyệt 
thì trước khi phê duyệt kết quả đấu thầu, người quyết định 
đầu tư hoặc người được ủy quyển có thể đưa ra các biện pháp 
phù hợp như thành lập tổ thẩm định liên ngành để thẩm 
định kỹ hơn về hồ sơ dự thâu của nhà thầu hoặc đưa ra các 
biện pháp phù hợp trong hợp đồng để bảo đảm tính khả thi 
cho việc thực hiện. 


11. Trường hợp thực hiện sơ tuyển, lựa chọn danh sách 
nhà thâu để mời tham gia đấu thầu mà có ít hơn 3 nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của 
gói thầu xử lý theo một trong hai cách sau đây: 

a) Báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ 
quyển xem xét, quyết định cho phép phát hành ngay hồ sơ 
mời thầu cho nhà thầu đã trúng sơ tuyển, nhà thầu trong 
danh sách mời tham gia đấu thâu; 


b) Chủ đầu tư tiến hành sơ tuyển bổ sung, lựa chọn bổ 
sung nhà thầu vào danh sách mời tham gia đấu thầu. Trong 
trường hợp này, nhà thầu đã được đánh giá đáp ứng được bảo 
lưu kết quả đánh giá mà không phải làm lại hồ sơ dự sơ 
tuyển, hồ sơ quan tâm nhưng bên mời thầu phải đề nghị các 
nhà thầu này cập nhật thông tin về năng lực. 

12. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu 
được để xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công 
nêu trong hồ sơ mời thầu, phần sai khác giữa khối lượng công 
việc theo biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu và 
khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề 
xuất sẽ không bị hiệu chỉnh theo quy định tại Điều 30 Nghị 
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định này. Phần sai khác này cũng không bị tính vào sai lệch 
-_ để loại bổ hổ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 4ð của Luật 
Đấu thầu. 

13. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, trong quá trình 
đánh giá hồ sơ dự thầu, việc xác định giá dự thầu sẽ được 
thực hiện trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu sau 
sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giả theo thư 
giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối 
của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự "¬ 
ghi trong đơn. 


Ngoài các trường hợp nêu trên, khi phát sinh tình huống 
thì bên mời thầu, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định 
đầu tư hoặc người được uỷ quyển xem xét, quyết định. 

Điều 71. Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, 
hồ sơ trình duyệt do bên mời thầu báo cáo, chủ đầu tư lập báo 
cáo trình người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyển 
xem xét, quyết định. Hồ sơ trình duyệt của chủ đầu tư về kết 
quả lựa chọn nhà thầu bao gồm báo cáo kết quả lựa chọn nhà 
thầu và các tài liệu liên quan. 

1. Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

a) Cơ sở pháp lý của việc thực hiện lựa chọn nhà thầu; 

b) Nội dung của gói thầu; 

c) Quá trình tổ chức lựa chọn Sà đánh giá hồ sơ dự thầu 
hoặc hỗ sơ để xuất của nhà thầu; 

d) Đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

- Tên nhà thầu được để nghị lựa chọn (kể cả tên nhà 


thâu phụ nếu cân thiết). Trường bợp là nhà thầu liên danh 
phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh; . 
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- Giá để nghị trúng thầu hoặc giá để nghị thực hiện gói 
thâu (bao gồm thuế, dự phòng, trượt giá, nếu có); 

- Hình thức hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

"Trường hợp không chọn được nhà thâu thì phải nêu 
phương án xử lý tiếp theo. 

2. Tài liệu liên quan bao gồm: 

.a) Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết 
định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc 
thoả thuận quốc tế (nếu có); kế hoạch đấu thầu; 

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

c) Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp 
đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; 

d) Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất, 
biên bản mở thầu; 

đ) Các hồ sơ dự thâu, hô sơ để xuất và các tài liệu làm rõ, 
.sửa đổi, bổ sung liên quan; 

e) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất của tổ 
chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu 
chuyên nghiệp; 

g) Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực 
hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định; 

h) Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch 
vụ tư vấn; 

¡) Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thâu của tổ chức tài trợ 
nước ngoài (nếu có); 

k) Các tài liệu khác liên quan. 
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Điều 72. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa 
chọn nhà thầu; 

b) Kiểm tra quy trình và thời gian liên quan tới việc tổ 
chức lựa chọn nhà thâu theo quy định: thời gian đăng tải 
thông tin đấu thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, hô sơ yêu cầu, 
thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thâu, hồ sơ đề xuất, thời điểm 
đóng thầu, thời điểm mở thầu, thời gian đánh giá hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất; 


c) Kiểm tra nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ để 
xuất: biên bản đánh giá và ý kiến nhận xét đánh giá của 
từng chuyên gia, báo cáo tổng hợp của tổ chuyên gia đấu thầu, 
đánh giá của tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên 
nghiệp (nếu có), sự tuân thủ của việc đánh giá hỗ sơ dự thầu, 
hồ sơ để xuất so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hỗ sơ yêu 
cầu và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, mức độ chính xác của 
việc đánh giá; 

d) Phát hiện những nội dung còn chưa rõ trong hổ sơ 
trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa các thành viên 
tổ chuyên gia đấu thầu, giữa tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu 
thầu chuyên nghiệp với bên mời thầu. 

2. Báo cáo thẩm định bao gồm những nội dung chính sau 
đây: 


a) Khái quát về dự án và gói thầu: nội dung chính của dự 
án và gói thầu, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn 
nhà thầu; 


b) Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện và để nghị của cơ 
quan trình duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu; 
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c) Nhận xét về mặt pháp lý, về quá trình thực hiện, về 
để nghị của cơ quan trình duyệt; 


d) Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc biện pháp 
giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về 
kết quả lựa chọn nhà thầu. 


3. Báo cáo thẩm định trình người quyết định đầu tư quy 
định tại khoản 2 Điều này được gửi đông thời cho chủ đầu tư, 
bên mời thầu. 


Điều 73. Quản lý nhà thầu nước ngoài 


1. Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên 
lãnh thổ Việt Nam, nhà thâu nước ngoài phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, 
nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, đăng ký tạm trú, chế độ kế 
toán, thuế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam liên 
quan, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế 
mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 
thoả thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyển của 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. 

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đông ký kết với 
nhà thầu nước ngoài có hiệu lực, chủ đầu tư các dự án có 
trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản, bằng thư điện tử (theo 
mẫu nêu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này) về Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đồng thời gửi Bộ quản lý ngành (đối với dự 
án thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc do Bộ trưởng quyết 
định đầu tư), Bộ Xây dựng (đối với các gói thầu xây lắp) và 
gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương (đối với dự án 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để tổng hợp và theo 
dõi. 
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Điều 74. Kiểm tra về đấu thầu 


1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra về đấu | 
thâu trên phạm vi cả nước. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ | 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, địa 
phương, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra về đấu thầu đối 
với các đơn vi thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự án 
do mình quyết định đầu tư. 

2. Kiểm tra đấu thầu được tiến hành thường xuyên theo 
kế hoạch hoặc đột xuất (khi có vướng mắc, kiến nghị) theo 
quyết định của người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra. 

3. Nội dung kiểm tra đấu thầu bao gồm: 

a) Kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, 
chứng chỉ liên quan đến trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên 
gia đấu thầu và các văn bản pháp lý liên quan tới quá trình 
lựa chọn nhà thâu; 

b) Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đấu thầu theo các nội 
dung sau đây: 

- Cơ sở pháp lý; 

- Nội dung của kế hoạch đấu thầu, tính hợp lý của việc 
phân chia các gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu áp 
dụng cho các gói thâu; 

- Tiến độ thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu 
đã duyệt. Việc điều chỉnh kế hoạch đấu thâu (nếu có) và lý do 
điều chỉnh; 

- Việc trình duyệt và phê duyệt kế hoạch đấu thâu. 


c) Kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện 
các gói thầu theo các nội dung sau đây: 


- Sự tuân thủ theo cơ sở pháp lý được duyệt như kế hoạch 
đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hỗổ sơ yêu câu; 
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- Trình tự và thời gian thực hiện. 

d) Phát hiện những tôn tại trong công tác đấu thâu và đề 
xuất biện pháp khắc phục. 

4. Sau khi kết thúc kiểm tra, phải có báo cáo kết quả 
kiểm tra. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc khắc 
phục các tổn tại đã nêu trong kết luận báo cáo kết quả kiểm 
tra. 

5. Nội dung báo cáo kiểm tra bao gồm: 

a) Cơ sở pháp lý; 

b) Kết quả kiểm tra; 

c) Nhận xét; 

d) Kiến nghị. 

Điều 7ð. Giám sát hoạt động đấu thầu của cộng đồng 

Việc giám sát hoạt động đấu thầu của cộng đồng được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về giám sát đầu tư của 
cộng đồng. 


Chương XII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 76. Hướng dẫn thi hành 

1. Đối với các dự án không phải là dự án quan trọng quốc 
gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định đầu tư 
trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì „ 
trách nhiệm phê duyệt các nội dung đấu thầu tiếp theo của 
các dự án này thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng quán trị 
doanh nghiệp nhà nước theo phạm vi quản lý của mình. 
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2. Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hỗ sơ mời 
quan tâm được phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 
số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ. Đối với các hồ sơ mời thầu, hổ sơ yêu câu, hổ sơ mời 
quan tâm được phát hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 
này. _ 
3. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu 
và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu; các quy định về 
đấu thầu qua mạng, chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, 
mẫu tài liệu đấu thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. 


4. Việc thực hiện khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu về 
dự án sử dụng vốn nhà nước để mụa sắm tài sản nhằm duy 
trì hoạt động thường xuyên của %4 quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
đơn vị vũ trang nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
B. Thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá của các nhà thầu 

trúng thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công 
thương. 

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý ngành liên quan để 
ban hành quy định về mức lương của các loại chuyên gia tư 
vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá trị hợp đồng 
tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian quy 
định tại Điều ð1 của Luật Đấu thầu và Điều 50 Nghị định 
này. ˆ 


1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phả, 
cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 
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phạm vi quản lý của mình hướng dẫn chỉ tiết một số nội dung 
của Nghị định này (nếu cần thiết) nhưng bảo đảm không trái 
với các quy định của Nghị định này. . 

8. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
cấp chỉ định một cấp phó trực tiếp chịu trách nhiệm về công 
tác đấu thâu trong phạm vi quản lý của ngành hoặc địa 
. phương mình. Trong quá trình thực hiện Nghị định này, nếu 
có những phát sinh, vướng mắc cần báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung 
ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập phải gửi báo cáo tình 
hình thực hiện công tác đấu thầu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
_ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 77. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 1ð ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành thì Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 
năm 2006 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành. Những quy 
định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
của các địa phương trái với quy định của Luật Đấu thầu, Luật. 
Xây dựng và của Nghị định này đều bị bãi bỏ /. 

THỦ TƯỚNG 
NGUYỄN TẤN DŨNG 
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Phụ lục I 


MẪU THƯ MỜI THẦU 
(Ban hành kèm theo Nghị định số õ82008/NĐ-CP 
ngày 05 tháng ð năm 2008 của Chính phủ) 


I. MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 


(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi 
đã xác định được đanh sách nhà thâu tham gia đấu thâu) 


Siuến: , ngày ......... tháng ........ năm ...... 
Kính gửi: .............. [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] 


[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo 
Luật Đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi 
tên dư án]. [Ghi tên bên mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thâu] 
tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 
[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [ghi 
địa chỉ bán hồ sơ mời thầu]. 

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ...... tháng 
kh năm... đến trước ........ giờ, ngày ........ tháng ....... năm ....... 
[ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính) 

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ 
dự thầu] chậm nhất là ........ giờ (giờ Việt Nam), ngày ........ 
tháng ....... năm ....... [ghi thời điểm đóng thầu]. 

Hồ sơ dự thâu sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt 
Nam) ngày... tháng.... năm... tại [ghi địa điểm mở thầu!. 

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà 
thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 


(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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II. MẪU THƯ MỜI THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA 
SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP 


(Áp dụng trong trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ 
tuyển hoặc đấu thầu hạn chế) 


Kính gửi:.............. [Ghi tên và địa chỉ của nhà thâu] 


[Ghi tên bên mời thâu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo 
Luật Đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thâu] để thực hiện dự án 
(hoặc công trình) tại ........ [Ghi tên bên mời thầu] xin mời 
[ghi tên nhà thầu] tới tham gia đấu thâu gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 
¿8yià [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại 
[ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu]. 

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ........ 
tháng..... năm.... đến trước..... giờ, ngày.... tháng.... năm... 
[ghi thời điểm-đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính). 

Hồ sơ dự thâu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 
[ghi giá trị bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức 
bảo đảm] và phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự 
thâu] chậm nhất là ....... giờ (giờ Việt Nam), ngày ....... tháng 
syn năm ........ [ghi thời điểm đóng thâu]. 


Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ...... giờ (giờ Việt 
Nam), ngày... tháng.... năm...., tại [ghi địa điểm mở thầu). 

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà 
thầu] tới tham dự lễ mở thâu vào thời gian và địa điểm nêu 
trên. 


ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục H 


MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU 
NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 58 !2008/NĐ-CP ngày 05- 
05-2008 của Chính phủ) 


[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên dự án/Gói thầu] Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 
1250114 csẻ , ngày ....... tháng ....... năm ............... 
BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN 


CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI 
VIỆT NAM 


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


Căn cứ hợp đồng đã ký giữa [ghi tên chủ đầu tư] và nhà 
thầu [ghi tên nhà thầu nước ngoài trúng thầu] để thực hiện 
gói thầu [ghi tên gói thâu] thuộc dự án [ghi tên dự án] thực 
hiện tại [ghi địa điểm thực hiện gói thầu] với giá ký hợp đồng 
là [ghi giá hợp đồng đã ký], [ghi tên chủ đâu tư] báo cáo Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư một số thông tin về nhà thầu trúng thầu 
như sau: 

1. Tên Hợp đồng (số, ngày ký):............................-. 5< << c<scscc. x 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: ...............................-.. ------ Win ytdi 


3. Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà 
thầu mang quốc tịch: ..............................- «5 se se g1 kg veeesrersrrs 


; ĐỀ vị! ï¡ GP GP nóc Website (nếu có):...... 


4. Địa chỉ chỉ nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt 
Nai (ñẾU GI)t s2 1á0602s6 22s ds0frtotnlfsohbostltitevad 006 0ntneiovvei 


241 


đ©Ẵ@Ẩe°eeeeeẲẨs+oosoeeetoeooe°ee°e°oe°sseoooseoooe°e°e 


P1181126x616v2sylszatadtdesuo Website (nếu có):................... 

5. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày.... tháng.... 
năm..... đến ngày.... tháng.... năm..... [ghi theo thời gian thực 
hiện gói thầu trong hợp đồng đã ký]. 

6. Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện 
gói thầu: 


Trong đó, cố vấn trưởng là: ........... ; giám đốc dự án ......... : 
Hội TrUOHữ 1v aselilotttccbonbl son not@xlxaldxvesx4er6ð6ybi4tx46882 ` 


7. Tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của các cán bộ 
chủ chốt nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện gói thầu, bao 
gồm: 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 


Nơi nhộn: 

- Như trên; 

- Bộ... (nếu cá); 

- Sở KH&ĐT Tỉnh/Tp...... 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 1583/2007/@Đ-BKH NGÀY 
24-12-2007 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Bơœn hònh Mẫu hồ sơ mời thồu dịch vụ tư vốn 


BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Căn cứ Luật Đấu thâu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 
11 năm 2005 của Quốc hội; 

Căn cứ Điều 54 uà khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 
111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phú 
uê hướng dẫn thi hành Luật Đấu thâu uà lựa chọn nhà thầu 
xây dựng theo Luột Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 
2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm uụ, quyền hạn của 
Bộ Kế hoạch uà Đầu tư; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thâu, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hồ sơ 


mời thầu dịch vụ tư vấn". 


Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày 
kể từ ngày đăng Công báo. 


Điều 8. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

BỘ TRƯỞNG 


VÕ HỒNG PHÚC 
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MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/2007/IQĐÐ-BKH 
ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 


Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư 
vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu 
thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trong Mẫu 
này, nhà thầu tư vấn bao gồm các công ty tư vấn, các trường đại 
học, viện nghiên cứu, các tổ chức khác có chức năng tư vấn theo 
quy định của pháp luật. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà 
thầu khác hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chủ đầu tư 
có thể sửa đối, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng 
cho phù hợp. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, 
nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có 
thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất, quy mô của gói 
thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh 
tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra 
sác điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm 
tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không 
bình đẳng. 

Trong Mẫu này, những chữ ¡n nghiêng là nội dung mang tính 
hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và 
tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần 
sau: 

Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu 

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu 
Chương HH. Bảng đữ liệu đấu thầu 
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá 
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Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật 
Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính 
Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu 
Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng 
Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng 
Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 
Chương VI. Mẫu hợp đồng 
Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác 
ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên 


quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét và 
chỉnh lý. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc 


HỒ SƠ MỜI THẦU 
(tên gói thầu) 
(tên dự án) 


(tên chủ đầu tư) 


..., ngày ... thắng ... năm... 
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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BDL 
DVTV 
HSMT 
HSDT 
ĐKC 

ĐKCT 
TCĐG 
KQĐT 
Gói thầu ODA 


Nghị định 111/CP 


VND 
USD 


Các từ viết tắt 


Bảng dữ liệu đấu thầu 

Dịch vụ tư vấn 

Hồ sơ mời thầu 

Hồ sơ dự thầu 

Điều kiện chung của hợp đồng 

Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Kết quả đấu thầu 

Là gói thầu thuộc chương trình, dự án sử dụng 
vốn ODA từ các nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới 
- WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, 
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát 
triển Pháp - AFD...) 

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 
29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây 
dựng theo Luật Xây dựng 


Đồng Việt Nam 
Đồng đô la Mỹ 
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Phần thứ nhất 
YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU 


“Chương I 
CHÍ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU 

A. TỔNG QUÁT 

Mục 1. Giới thiệu về dự án, gói thầu 

1. Bên mời thầu mời nhà thầu tư vấn tham gia đấu thầu để cung 
cấp DVTV cho gói thầu thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và 
nội dung chủ yếu được mô tả trong BDL.. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 

3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL. 

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu 

1. Nhà thầu có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL.. 


2. Nhà thầu chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là 
nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh 
phải có văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên (Mẫu số 3 
Phần thứ hai), trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và 
riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị 
tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng 
đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký 
của các thành viên, con dấu (nếu có). 

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời 
thầu, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thư mời thầu. 


4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong THIỆn 
Mục 3. Chỉ phí dự thầu 


Nhà thầu chịu mọi chỉ phí liên quan đến quá trình tham gia đấu 
thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi công bố KQĐT, riêng đối 
với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 
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Mục 4. HSMT và giải thích làm rõ HSMT 

1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của 
HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để 
chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSMT 
thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời 
gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời 
thầu qua fax, e-mail,...). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ 
HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn 
bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu nhận HSMT. 

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà 
thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại 
thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu nhận HSMT. 

Mục 5. Sửa đổi HSMT 

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi DVTV hoặc yêu 
cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc 
gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần) bằng cách gửi văn bản sửa đổi 
HSMTT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu 
theo thời gian được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần 
của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu bằng cách gửi 
văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail là đã 
nhận được các tài liệu sửa đổi đó. 

B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 6. Ngôn ngữ sử dụng 

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời 
thâu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng 
ngôn ngữ như quy định trong BDL.. 

Mục 7. Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau: 

1. Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai. 

2. Đề xuất về tài chính theo quy định tại Phần thứ ba. 
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Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu 


Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu 
thầu so với khi mua HSMT thì phải thông báo bằng văn bản đến bên 
mời thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi 
có lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu hoặc đấu 
thầu hạn chế thì việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu được thực 
hiện khi có chấp thuận của bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu 
theo cách thức quy định trong BDL. Trường hợp không chấp thuận 
việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu thì bên mời 
thầu phải nêu rõ lý do. 

Mục 9. Đơn dự thầu 


Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu thuộc phần đề xuất kỹ thuật 
theo Mẫu số 1 Phần thứ hai và đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài 
chính theo Mẫu số 11 Phần thứ ba. Đơn dự thầu phải được điền đầy 
đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người 
đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm 
theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Trường hợp 
ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định 
trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. 
Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp 
của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa 
thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh ủy 
quyền cho người đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên 
danh ký đơn dự thầu. 


Mục 10. Đồng tiền dự thầu 

Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL. 

Mục 11. Tài liệu chứng mỉnh năng lực, kinh nghiệm của 
nhà thầu 

1. Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu 
số 4 và Mẫu số 8 Phần thứ hai. Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 
liên danh là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên; từng 
thành viên phải chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình là đáp 
ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong 
thỏa thuận liên danh. 
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2. Các tài liệu khác được quy định trong BDL.. 

Mục 12. Thời gian chuẩn bị HSDT 

Thời gian chuẩn bị HSDT phải đảm bảo như quy định trong 
BDL, và được tính từ ngày đầu tiên bán HSMT đến thời điểm đóng 
thầu. 

Mục 13. Thời gian có hiệu lực của HSDT 

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính từ thời điểm đóng 
thầu phải đảm bảo như quy định trong BDL. Thời gian có hiệu lực 
của HSDT ngắn hơn so với quy định này sẽ bị coi là không hợp lệ 
và HSDT đó sẽ bị loại. 

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn 
hiệu lực của HSDT. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì 
HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. 

Mục 14. Quy cách của HSDT 


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT 
_ được quy định trong BDL và ghi rõ "bản gốc” và “bản chụp” tương 
ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp 
giữa bản chụp so với bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên 
mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không 
rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản 
gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với 
bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử 
lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm 
thay đổi bản chất của HSDT thì lỗi đó được chấp nhận; nhưng nếu 
sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc 
thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thòĩ nhà thầu sẽ bị xử lý 
theo quy định tại Mục 34 Chương này. 

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, 
đánh số trang theo thứ tự liên tục. Các văn bản bổ sung làm rõ 
HSDT (nếu có) của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà 
thầu ký. 

3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh 
máy chỉ có giá trị khi có chữ ký của người ký đơn dự thầu ở bên 
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cạnh và được đóng dấu (nếu có). 

C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 15. Niêm phong và cách ghỉ trên túi đựng HSDT 

1. Bản gốc và các bản chụp của đề xuất kỹ thuật phải được 
đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Đề xuất kỹ thuật” phía bên 
ngoài túi. Tương tự, bản gốc và bản chụp của đề xuất tài chính cũng 
phải được đựng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Đề xuất tài chính” 
cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở đẻ xuất kỹ 
thuật”. Hai túi đựng để xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính cần đựng 
trong một túi lớn và được niêm phong (cách đánh dấu niêm phong 
do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng 
HSDT được quy định trong BDL. 

2. Trong trường hợp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài 
chính gồm nhiều tài liệu cần đóng gói thành nhiều túi nhỏ để dễ vận 
chuyển thì trên mỗi túi nhỏ phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng 
số túi nhỏ và ghi rõ thuộc đề xuất kỹ thuật hay để xuất tài chính để 
đảm bảo tính thống nhất và từng túi nhỏ cũng phải được đóng gói, 
niêm phong và ghi theo đúng quy định tại khoản 1 Mục này. Bên 
mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của 
hồ sơ đề xuất tài chính nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn 
này. Đồng thời, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài 
liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu 
được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất 
mất. 

3. Nhà thâu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi 
nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong 
hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời 
thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng 
dẫn tại khoản I và khoản 2 Mục này. 


Mục 16. Thời hạn nộp HSDT 


1. HSDT do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên 
mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời 
điểm đóng thầu quy định trong BDL. 
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2. Bên mời thâu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm 
đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi 
cần sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 5 Chương này hoặc theo 
yêu cầu của nhà thâu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu phải thông 
báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã nộp HSDT, đồng thời thông 
báo gia hạn thời hạn nộp HSDT phải được đăng tải trên báo Đấu 
thầu tối thiểu 1 kỳ và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu; 
đối với đấu thầu quốc tế còn phải đăng tải đồng thời trên một tờ báo 
tiếng Anh được phát hành rộng rãi. Khi thông báo, bên mời thầu 
phải ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu sửa lại thời gian có 
hiệu lực của HSDT nếu thấy cân thiết. Nhà thâu đã nộp HSDT có 
thể nhận lại và chỉnh sửa HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu 
chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý 
HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. 

Mục 17. HSDT nộp muộn 


Bất kỳ tài liệu nào thuộc HSDT mà bên mời thầu nhận được 
sau thời điểm đóng thầu đều được coi là không hợp lệ, không được 
mở để xem xét và được gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng, 
trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. 

Mục 18. Sửa đổi hoặc rút HSDT 

Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản 
đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị ' 
của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu, văn bản đề nghị rút HSDT phải 
được gửi riêng biệt với HSDT. 

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 

- Mục 19. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 


l. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành công khai 
ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định 
trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không 
phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. 
Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến 
tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 
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2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất kỹ thuật 
của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT và được nộp 
tới bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên 
của nhà thầu. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật thực hiện theo trình tự 
như sau: 


a) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất kỹ thuật; 

b) Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đọc và ghi vào Biên bản mở hồ 
sơ đề xuất kỹ thuật các thông tin chủ yếu: 

- Tên nhà thầu; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật; 

- Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật; 

- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ đề xuất kỹ thuật (nếu có); 

- Các thông tin khác có liên quan. | 

Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cần được đại điện các nhà 


thầu, đại diện bên mời thầu và đại diện các cơ quan liên quan tham 
dự ký xác nhận. 


3. Sau khi mở hồ sơ để xuất kỹ thuật, bên mời thầu ký xác 
nhận vào từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất kỹ thuật và quản lý theo 
chế độ quản lý hồ sơ "mật". Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 
được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 20. Đánh giá sơ bộ hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

1. Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, 
gồm: 

a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 
Chương này; 

b) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo khoản I Mục 2 Chương 
này; 

c) Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh theo quy định tại khoản 
2 Mục 2 Chương này; 
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d) Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo quy 
định tại khoản 1 Mục 14 Chương này; 
đ) Các yêu cầu khác theo quy định trong BDL. 


2. Nhà thầu không đáp ứng một trong những điều kiện tiên 
quyết nêu trong BDL thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp. 


Mục 21. Đánh giá chỉ tiết hô sơ đề xuất kỹ thuật ! 

1. Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu DVTV 
không yêu cầu kỹ thuật cao: | 

Đánh giá theo TCĐG về mặt kỹ thuật được quy định trong 
HSMT. HSDT đạt số điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm 
yêu cầu tối thiểu được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Chủ đầu 
tư phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật 
và thông báo cho các nhà thầu này về thời gian và địa điểm để mở hồ 
sơ đề xuất tài chính. Trình tự mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính 
theo quy định từ Mục 22 Chương này. Nhà thâu không đáp ứng yêu cầu 
về mặt kỹ thuật sẽ không được mở hồ sơ đề xuất tài chính để xem xét 
đánh giá về mặt tài chính. 

2. Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu DVTV có 
yêu cầu kỹ thuật cao: 

Đánh giá theo TCĐG về mặt kỹ thuật được quy định trong 
HSMT. HSDT đạt số điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức 
điểm yêu cầu tối thiểu được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và 
được bên mời thầu xếp hạng để trình chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp 
thứ nhất sẽ được mời đến để mở hồ sơ đề xuất tài chính theo Mục 22 và 
thương thảo hợp đồng theo Mục 28 Chương này. 

Mục 22. Mở hồ sơ đề xuất tài chính 


Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu phải được mở công khai theo 
thời gian và địa điểm dự kiến được nêu trong BDL và trước sự chứng 
kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay 
vắng mặt của nhà thầu được mời. Bên mời thầu mời đại diện của 


' Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung 
Khoản 2 và ngược lại. 
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nhà thầu đã vượt qua yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với gói thầu 
DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao; (nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao 
nhất đối với gói thầu DVTV yêu cầu kỹ thuật cao)' và cũng có thể 
mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở hồ sơ 
đề xuất tài chính. 

Tại lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu công khai văn 
bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, 
sau đó tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất tài chính của từng nhà 
thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật (theo thứ tự chữ cái tên của nhà 
thầu) đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao; (mở hồ 
sơ đề xuất tài chính của nhà thâu đạt điểm kỹ thuật cao nhất đối với 
gói thầu DVTV yêu cầu kỹ thuật cao)? theo trình tự như sau: 

- Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính; 

- Mở hồ sơ đề xuất tài chính, đọc và ghi vào Biên bản mở hồ sơ 
đề xuất tài chính các thông tin chủ yếu sau đây: 

+ Tên nhà thầu; .... 

+ Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất tài chính; 

+ Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính; 

+ Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; 

+ Thư giảm giá (nếu có); 

+ Các thông tin khác có liên quan. 


Sau khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu phải ký xác 
nhận vào từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất tài chính và quản lý theo 
chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính cần 
được đại diện nhà thầu, đại diện bên mời thầu và đại diện các cơ 
quan liên quan tham dự ký xác nhận. 


' Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung ở 
trong ngoặc đơn và ngược lại. 
? Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bó nội dung ở 
trong ngoặc đơn và ngược lại. 
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Mục 23. Đánh giá hỏ sơ đề xuất tài chính và. bông hợp đổi 
với gói thầu:DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao. 


1. Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính ' 


Việc đánh giá về mặt tài chính được tiến hành theo bản chụp. 
Bên mời thâu tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ đề 
xuất tài chính theo quy định tại Mục 24, 25 Chương này và đánh giá 
hồ sơ để xuất tài chính theo tiêu chuẩn Cá: :giá yề mặt tài:chính 
nêu tại Mục 2 Chương III. 

2. Đánh giá tổng hợp. 

Tiến hành đánh giá tổng hợp về mặt t kỹ thuật là về mặt tài 
chính theo tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp nêu tại Mục 3 Chương „M. 
Nhà thâu có HSDT đạt điểm tổng hợp cao nhất được bên mời thâu 
trình chủ đầu tư phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào thương 
thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Eojft-) bản 


Mục 24. Sửa lỗi" 
1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong. HSDT bao gồm lỗi 
số học, lỗi khác và được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: ˆ ˆ 


a) Đối với lỗi số học bao gồm những lỗi do. thực hiện các phép 
tính cộng, trừ, nhân, chia không chínhxác: — ' 


_ Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 
lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi; 


- Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng 
giá chỉ tiết thì lấy bảng giá chỉ tiết làm cơ sở pháp lý cho 'Việc sửa 
lỗi. 


b) Đối với các lỗi khác: 


- Cột thành tiền được điền vào mà không có 5 đơn giá tương ứng 
thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho SỐ 
lượng; 


- Khi có đơn sử nhưng cột thành tiền bỏ Kế thì thành t tiên s sẽ 
được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; _ 


' Chỉ áp dụng đối với gói thâu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao ¬. 
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- Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng 
bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng 
cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho đấu "." 
(dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết 
của Việt Nam. | 

Mục 25. Hiệu chỉnh các sai lệch" 

Hiệu chỉnh các sai lệch là việc điều chỉnh những khác biệt giữa 
các phần của HSDT; giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa 
con số và chữ viết, giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần 
khác của HSDT. Việc hiệu chỉnh các sai lệch được thực hiện như 
sau: 

1. Trường hợp có sai lệch giữa những nội dung thuộc đề xuất 
kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề 
xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc hiệu chỉnh sai lệch; 

2. Trường hợp không nhất quán giữa con số và chữ viết thì lấy 
chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc hiệu chỉnh sai lệch; 

3. Trường hợp có sự sai khác giữa giá ghi trong đơn dự thầu 
(không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì được coi đây 
là sai lệch và việc hiệu chỉnh sai lệch này được căn cứ vào giá ghi 
trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu chỉnh và sửa lỗi theo biểu 
giá chi tiết. 

Mục 26. Làm rõ HSDT 

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu 
cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT. Việc làm rõ HSDT không 
được làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp và không thay 
đổi giá dự thầu. 

2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và 
nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức 
trao đổi trực tiếp (bên mời thâu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để 
trao đối, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc 


! Chỉ áp dụng đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao 
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gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải 
trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định 
thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng 
văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. 
Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không trả lời hoặc bên 
mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn 
bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời 
thầu thì bên mời thầu căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp 
luật để xem xét, xử lý. 

Mục 27. Tiếp xúc với bên mời thâu 

Trừ trường hợp mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật quy định tại Mục 19, 
mở hồ sơ đề xuất tài chính quy định tại Mục 22, được yêu cầu làm 
rõ HSDT theo quy định tại Mục 26 và thương thảo hợp đồng quy 
định tại Mục 28, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên 
mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên 
quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu 
đến thời điểm công bố KQĐT. 

Mục 28. Thương thảo hợp đồng 


1. Bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất theo danh sách phê 
duyệt xếp hạng của chủ đầu tư đến thương thảo hợp đồng. Trường 
hợp ủy quyền thương thảo hợp đồng thì nhà thầu phải có giấy ủy 
quyền hợp lệ kèm theo. 

2. Trong quá trình thương thảo, nhà thầu phải khẳng định về sự 
huy động tất cả các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc 
như đã đề xuất trong HSDT; trường hợp nhà thầu không đáp ứng 
yêu cầu này thì chủ đầu tư có thể mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 
vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp cả chủ đầu tư và nhà thầu 
đồng ý rằng sự chậm trễ trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã khiến 
cho việc thay đổi là không thể tránh khỏi hoặc vì cá nhân đó mất 
năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. 
Bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự đều phải đảm bảo cá nhân thay 
thế phải có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so 
với cá nhân đề xuất trong HSDT ban đầu và nội dung này phải được 
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nhà thầu nộp đến chủ đầu tư trong khoảng thời gian đã ghi trong thư 
mời thương thảo. 


Quá trình thương thảo hợp đồng phải được ghi thành biên bản 
và được hai bên cùng ký xác nhận. 


3. Nội dung thương thảo hợp đồng 

a) Thương thảo về kỹ thuật: 

Việc thương thảo về kỹ thuật bao gồm nội dung sau: 

- Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn 
cần thực hiện; 

- Chuyển giao công nghệ và đào tạo (nếu có); 

- Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự; 

- Tiến độ; 

- Giải quyết thay đổi nhân sư (nếu có); 

- Bố trí điều kiện làm việc; 

- Các nội dung khác (nếu cần thiết). 

b) Thương thảo về tài chính: 

Thương thảo về tài chính bao gồm thương thảo về chi phí 
DVTV, đồng thời còn bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà 
thầu tư vấn phải đóng theo quy định của pháp luật về thuế của Việt 
Nam (nếu có), phương thức nộp thuế, giá trị nộp thuế và các vấn đề 
liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong 
hợp đồng. 

4. Trường hợp nhà thầu không vào thương thảo hợp đồng theo 
thời gian quy định trong BDL hoặc thương thảo hợp đồng không 
thành, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định để mời 
nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo. 

E. Trúng thâu 

Mục 29. Điều kiện được xem xét đề nghỉ trúng thầu 


Rhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện sau: 
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1. Có HSDT hợp lệ; 


.2. Có đề xuất về mặt kỹ thuật đợt đánh giá là đáp ứng yêu cầu 
theo quy định tại Mục 1 Chương TT, 

3. Có điểm tổng hợp vẻ mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao 
nhất đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ. thuật cao Gói thầu 
có yêu cầu kỹ thuật cao thì có điểm về mặt kỹ thuật cao nhất); : 

4. Có giá để nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được 
duyệt. 

Mục 30. Quyền của bên mời thầu được dợp nhận, loại bỏ bất 
kỳ hoặc tất cả các hồ sơ dự thâu 

Bên mời thầu được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ HSDT hoặc 
huỷ đấu thầu vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đấu thầu trên 


cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện. 


Mục 31. Thông báo kết quả đấu thâu 

I1. Ngay sau khi có quyết định phê. duyệt kết quả đấu thâu, bên 
mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho các nhà thầu 
tham dự thâu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không 
trúng thầu). | 

2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà 
thầu trúng thầu kèm theo đự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 hoặc l6 
Chương VI đã được điển các thông tin cụ thể của gói thầu và kế 
hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ những vấn 
đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Mục 32. Thương thảo, hoàn thiện và:ký kết hợp đông - 


1. Việc thương thảo, hoàn thiện hnU đông để ký kết hợp đồng 
căn cứ theo: các nội dung sau:: „ 


. 8) Kết quả đấu thầu được. duyệt 
b) Dự thảo hợp đồng; 


: ' Nếu l gói thấu Dự V không y yêu cầu kỹ thuật cao. 2h xóa x bỏ nội đụng ¿ ở” 
trong ngoặc đơn và ngược lại. 
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c) Các yêu cầu nêu trong HSMT; 


d) Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT 
của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 

đ) Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 
giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu. 

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy 
định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bán 
chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu 
trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà 
thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc thương 
thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư báo cáo để 
người quyết định đầu tư quyết định huỷ kết quả đấu thầu trước đó 
và xem xét, quyết định nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo 
hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu 
cầu gia hạn hiệu lực HSDT (nếu cần thiết). 

3. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện, chủ đầu tư 
và nhà thầu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Trường hợp liên danh, 
hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành 
viên trong liên danh. 

Mục 33. Kiến nghị trong đấu thầu 

1. Kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 

a) Nhà thầu tham gia đấu thầu có quyền kiến nghị về kết quả 
đấu thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu nếu 
thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng. Kiến nghị của 
nhà thầu phải thực hiện bằng đơn, được gửi đến địa chỉ quy định 
trong BDL và phải theo thời hạn nêu tại điểm d khoản này. Trong 
đơn kiến nghị phải nêu rõ cấp kiến nghị (bên mời thầu / chủ đầu tư / 
người quyết định đầu tư) và nội dung kiến nghị. Đơn kiến nghị của 
nhà thầu phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc người được 
ủy quyền hợp lệ và phải được đóng dấu (nếu có). 


b) Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu 
trong đấu thầu là bên mời thầu, chủ đầu tư và người quyết định đầu 
tự. Đối với kiến nghị về kết quả đấu thầu thì người quyết định đầu 
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tư giải quyết kiến nghị của nhà thầu trên cơ sở Báo cáo của Hội 
đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là HĐTV). 

c) Trường hợp kiến nghị về kết quả đấu thầu đến người quyết 
định đầu tư, nhà thầu phải gửi đơn kiến nghị đồng thời tới người 
quyết định đâu tư và Chủ tịch HĐTV theo địa chỉ của bộ phận 
thường trực giúp việc của HĐTV nêu trong BDL. Trong trường hợp 
đó, nhà thầu phải nộp một khoản chỉ phí với giá trị bằng 0,01% giá 
dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu sau khi giảm giá nếu có thư giảm 
giá), nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 
đồng. 

đ) Đối với kiến nghị về các vấn đề không phải là kết quả đấu 
thầu thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến 
trước khi có thông báo kết quả đấu thầu. Đối với kiến nghị về kết 
quả đấu thầu, thời gian để kiến nghị tối đa là 10 ngày kể từ ngày 
thông báo kết quả đấu thầu. 


đ) Khi có kiến nghị, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra tòa 
án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện 
ra tòa án thì thực hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 
Mục này. : 

2. Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đẻ không phải là 
kết quả đấu thầu 


a) Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà 
thầu trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được 
đơn của nhà thầu. Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được 
hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà 
thầu được quyền gửi đơn đến chủ đầu tư để xem xét, giải quyết; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu 
trong thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của 
nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà 
thâu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được 
quyền gửi đơn đến người quyết định đầu tư để xem xét, giải quyết; 

c) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị 
của nhà thầu trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp người quyết định đầu tư 
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không giải quyết được hoặc nhà. thầu không đồng ý với giải quyết 
của người nà định đầu tư thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa 
án... 


na: Quy trình giải dhyế kiến ñghị! về kết quả đấu thầu 
_a) Theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục này; 


b) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục này. Trường hợp chủ 
đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải 
quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn đồng thời đến 
người quyết định đầu tư và Chủ tịch HĐTV để xem xét, giải quyết 
theo quy định. 


.. Mục 34. Xử lý vi phạm trong đấu thầu 


1. Trường hợp nhà thầu có các hành vi vi phạm pháp luật về 
đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ quy định 
của Luật Đấu thầu, Nghị định THUẾ: và các quy định pháp luật 
khác có liên quan. . 

__2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị 
xử phạt, cho các cơ quan, tổ chức liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu 
thầu. 

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa 
phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và 
trong tất cả các ngành.  : 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền 
khởi kiện ra tòa án về quyết định xử lý vi phạm. 

5. - Quy định khác nêu tên ĐHE: 
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Chương II | 
BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
Bảng dữ liệu đấu thâu bao gồm các nội dung chỉ tiết đối với 
một số Mục tương ứng trong Chương I (Chỉ dẫn đối với nhà thâu). 
Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong 
Chương Ï thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này. 


[Me[Khn] Ngàn — 


3 


2 











- Tên gói thầu: _ [Nêu tên gói thầu theo kế 
hoạch đấu thâu được duyệt] , 
- Tên dự án: [Nêu tên dự án được duyệt] 











- Nội dung gói thầu: 
Thời gian thực hiện hợp đồng: _ _ 
[Nêu cụ thể thời gian theo kế hoạch đấu thâu được duyệt] 
Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: 
[Nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để 
thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn DA 
thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn vốn 
(ngoài nước, trong nước)] 
Tư cách hợp lệ của nhà thầu: 

[Tùy theo tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu VỀ tư 
cách hợp lệ của nhà thâu trên cơ sở tuân thủ quy định tại 
Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn yêu câu nhà thầu 
phải cung cấp bản sao được chứng thực của một trong 
các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập 
hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp, chứng chỉ hành 
nghề... 


[Nêu nội dung yêu câu] 

































| Nhà thâu nộp bản chụp các tài liệu sau đây để chứng 
__| mình nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận 
nhà thâu đang lâm vào tình trạng phá sản, nợ đọng không 
có khả năng chỉ trả, đang trong quá trình giải thể: 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan 
có thẩm quyên xác nhận theo quy định của pháp luật; 


—————- 


265- 


Mục | Khoản Nội dung 


| - Tờ khai tự quyết toán thuế hàng năm theo quy định của 
pháp luật về thuế (có xác nhận của cơ quan thuế là đã — | 
nộp tờ khai); | 
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thâu (nếu có). 
Đối với gói thầu tư vấn trong hoạt động xây dựng, nêu yêu 
cầu về việc nhà thầu phải đáp ứng điều kiện nắng lực 
hoạt động xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và 

| loại công việc tư vấn theo quy định của pháp luật về xây 

| 


đựng. 
Đối với gói thâu DA nêu yêu câu theo quy định của nhà 
tài trợ). | 
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: 
[Tùy theo yêu cầu của gói thâu mà nêu yêu cầu trên cơ sở 
tuân thủ nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 
theo quy định của pháp luật về đấu thâu] 
- Địa chỉ bên mời thầu: 
thầu] 

- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ 
HSMT không muộn hơn_ ngày trước thời điểm đóng thầu. 
[Tùy theo tính chất của gói thâu mà ghi số ngày cụ thể 
cho phù hợp]. 
Tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có) sẽ được bên mời thầu gửi 
đến tất cả các nhà thầu nhận HSMT trước thời điểm đóng 
thầu tối thiểu ngày. 

[Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để 
nhà thâu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 
10 ngày]. 




















[Nêu địa chỉ bên mời 
























Ngôn ngữ sử dụng: ___________ 
[Nêu cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thâu trong 
nước là tiếng Việt. Đối với đấu thầu quốc tế, HSMT có thể 

được lập bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt và tiếng | 
Anh. Trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì cần quy định 
HSDT phải bằng tiếng Anh. Trường hợp HSMT bằng tiếng | 





Mục 


Việt và tiếng Anh thì cần quy định nhà thầu có thể lựa 
chọn một trong hai thứ tiếng (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) 
để lập HSDT. Đối với các tài liệu khác có liên quan thì 
cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông 
dụng, nếu nhà thâu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu 
phải có bản địch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của 
HSDT. Đối với gói thầu DA nêu yêu cầu theo quy định 
của nhà tài trợ]. 
Việc thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu được thực 
hiện khi có chấp thuận của bên mời thầu theo cách thức: 





























[Nêu cụ thể cách thức mà bên mời thâu thực hiện để 
thông báo với nhà thầu về việc chấp thuận việc thay đổi 
tự cách tham gia đấu thầu của nhà thâu như bằng văn 
bản gửi theo đường bưu điện, bằng fax... Trường hợp 
thông báo bằng văn bản gửi theo đường bưu điện thì quy 
định gửi e-mail hoặc ƒax trước cho nhà thầu]. 








Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người 
được ủy quyền: 

[Nêu cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu cần phải gửi để 
chứng mình tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như 
bản sao được chứng thực của Điều lệ công ty, Quyết định 
thành lập chỉ nhánh...] 
Đồng tiền dự thâu. _ _—_______________—_—_ 
[Nêu cụ thể yêu cầu về đồng tiên dự thầu. Tùy theo yêu 
câu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện 
áp dụng để nhà thâu chào theo một hoặc một số đồng tiên 
khác nhau, ví dụ: VND, USD... Trường hợp cho phép 
chào bằng ngoại tệ thì phải yêu câu nhà thâu chứng minh 
được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản 
liệt kê chỉ tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ theo 
bản chào. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc một đồng 
tiên cho một khối lượng cụ thể, Các loại chỉ phí trong nước 
phải được chào thâu bằng đông Việt Nam]. 
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Mẹ 


H1 | Các tài liệu khác chứng ninh năng lực và kinh nghiệm 
| của nhà thầu: 


[Nêu yêu cầu tài liệu chứng mình khác nếu có] 
12 Thời gian chuẩn bị HSDT tối đa là ngày kể từ ngày 

đầu tiên bán HSMT. 

| JGhi số ngày tuỳ thuộc từng gói thâu cụ thể nhưng không 

được quy định thấp hơn 1Š ngày] 
HSDT (gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài 
chính) phải có hiệu lực là ngày kể từ thời điểm 
đóng thầu. 
{Ghi số ngày tuỳ thuộc mức độ phức tạp, quy mô của gói 
thâu, nhưng không được quy định quá 180 ngày]. 
14 l Số lượng HSDT phải nộp: 

- 01 bản gốc; và 





13 1 










- bản chụp (Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không 
quy định quá 5 bản] 


là 1 Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT (hồ sơ 





đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính): 

[Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ: 

Nhà thâu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng 
HSDT: 

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: 

- Địa chỉ nộp HSDT:__ [Ghi tên, địa chỉ của bên mời 

thâu] 

- Tên và số hiệu gói thầu: 

- Không được mở trước __ giờ, ngày — tháng _— năm __ 
[Ghi theo thời điểm mở thầu]. 

Trường hợp sửa đổi HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ 
đề xuất tài chính), ngoài các nội dung nêu trên còn phải | 
ghỉ thêm dòng chữ “Hồ sơ dự thâu (hồ sơ đề xuất kỹ 
thuật, hê sơ đề xuất tài chính) sửa đổi"]. 
Thời điểm đóng thấu: _ giờ, ngày _ tháng __ năm 
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[Nêu cụ thể thời điểm đóng thâu tùy theo yêu cầu của gói 
| thâu cho phà hợp, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát 

hành HSMT đến thời điểm đóng thâu tối thiểu là 15 ngày 
đối với đấu thâu trong nước, 30 ngày đối với đấu thâu 
quốc tế, đối với gói thâu ODA nêu theo quy định của nhà 
tài trợ]. _ 
Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được tiến hành công 
khai vào lúc _ giờ, ngày ___ tháng _ năm _ _, tại 
[Ghi rõ ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thâu, 
trong đó cân lưu ý quy định thời điểm mở thầu bảo đảm 
việc mở thầu phải tiến hành trong cùng ngày, ngay sau 
thời điểm đóng thầu]. 
đ) Các yêu cầu khác: 
[Nêu các yêu cầu khác nếu có tùy theo từng gói thầu về 
sự hợp lệ và đây đủ của HSDT. Đối với gói thâu ODA nêu 
yêu câu theo quy định của nhà tài trợ]. 
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu không đáp ứng được 
. một trong các điều kiện tiên quyết sau: _____ 
a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT 
(trừ trường hợp thay đổi tư cách tham gia đấu thầu nêu tại 
khoản 2 mục § Chương này); 

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định 
tại khoản 1 Mục 2 Chương I (Đối với dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực xây dựng còn gồm khi nhà thâu không bảo đảm 
điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây 
dựng): 

c) Không có bản gốc HSDT; 

d) Đơn dự thầu không hợp lệ; 

đ) Hiệu lực của HSDT (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ để 
xuất tài chính) không bảo đảm yêu cầu theo quy định 
trong HSMT; 

e) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách 
là nhà thầu chính. 
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[Me[Khem] 





22 


33 1 


[Tày theo tính chất và yêu câu của gói thầu có thể quy 
định thêm các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thà — | 
của gói thầu. Đối với gói thầu DA nêu các điều kiện tiên | 
quyết theo quy định của nhà tài trợ]. | 


| Việc mở hồ sơ đề xuất tài chính sẽ được tiến hành công 


: 


khai vào lúc__ giờ, ngày _ _ tháng ___ năm __.. tại 


[Ghi rõ ngày, giờ và địa điển tiến hành việc mở hồ sơ đề 
xuất tài chính]. 

(Nếu có thay đổi về thời gian và địa điểm mở hồ sơ sau khi 
phát hành HSMT thì phải thông báo đến các nhà thầu trong 
danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật) 

Thời gian nhà thầu đến thương thảo hợp đồng muộn nhất 
là ___ ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo mời 
đến thương thảo hợp đồng 

[Ghi thời gian tuỳ thuộc gói thâu cụ thể nhưng không quá 
30 ngày) 

Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận vào thương thảo, 
hoàn thiện hợp đồng trong ___ ngày kể từ ngày thông báo 
trúng thầu. 

{Ghi rõ số ngày nhưng không quá 30 ngày] 

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: 

- Địa chỉ của bên mời thầu: 

[Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ] 

- Địa chỉ của chủ đầu tư: 

[Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ] 

- Địa chỉ của người quyết định đầu tư: 

[Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ] 

c) Bộ phận thường trực hội đồng tư vấn, địa chỉ nhận đơn 
kiến nghị: 

[Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ] 

Quy định khác: ___ _ Ỉ 


1 


[Đối với gói thâu ODA nêu theo quy định của nhà tài trợ]. | 
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Chương IH 
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

TCĐG dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn, khi soạn thảo nội 
dung này cần căn cứ theo tính chất của từng gói thâu mà điều chỉnh 
cho phù hợp. 

TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá 
HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi 
hay bổ sung bất kỳ nội dung nào. 

Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật 

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSDT được thực 
hiện theo phương pháp chấm điểm (100, 1.000,...), bao gồm các nội 
dung sau đây: 


: Điểm 
Kinh nghiệm và năng lực 
(Từ 10 đến 20% tổng số 
điểm) 


a. Đã thực hiện gói thâu 
N 
x=“.. 
_ | 
k.=i 


tương tự (về tính chất, quy 
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Thang điểm 
chỉ tiết (nếu 


Mức điểm 
yêu cầu 
tối thiểu 















mô, giá trị....) 
b. Đã thực hiện gói thầu có 
điều kiện địa lý tương tự 








c. Các yếu tố khác 










Giải pháp và phương pháp 
luận 


(Từ 30 đến 40% tổng số 
điểm) 


a. Hiểu rõ mục đích gói thầu 
b. Phương pháp luận 
c. Sáng kiến cải tiến 
















PB 8N 


TT | Tiêu chuẩn chỉ tiết (nếu | 


có) 





| tối đa 


d. Chương trình công tác. mm. 
đ. Công lao động (tháng- | 
người) Ị 


tối thiểu 


















e. Điều kiện và chuyển giao 
công nghệ 









g. Phương tiện làm việc 
h. Cách trình bày 
Nhân sự 
(Từ 50 đến 60% tổng số 
điểm) 
sTnfrmindiwiPm|— | | 
b. Chuyên gia các lĩnh vực L7 A — ñ 
_—]fmewi— | — 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật cần đảm 
bảo các yêu cầu sau: 

1. Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng hợp: 

Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn tổng hợp: 
kinh nghiệm và năng lực; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự 
không thấp hơn 60% mức điếm tối đa của tiêu chuẩn tổng hợp đó. 
HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất 
một tiêu chuẩn tổng hợp được đánh giá là không đạt về mặt kỹ 
thuật. 

2. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật: 

a. Đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao 

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không được quy 
định thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về 
mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì được 
coi là đáp ứng yêu cầu về mát kỹ thuật. 

b. Đối với gói thâu DVTV có yêu cầu kỹ thuật cao 
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Mức điểm yêu câu tối thiểu về mặt kỹ thuật không được quy - 
định thấp hơn 80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về 
mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì được 
coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. 

Chỉ tiết cách xác định tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật xem ` 
Ví dụ 1 của phần Phụ lục Chương này. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính" 

Sử dụng thang điểm (100, 1.000,...) thống nhất với thang điểm 
về mặt kỹ thuật. Điểm tài chính đối với từng hồ sơ dự thâu được xác 
định như sau: 


P thấp nhất x (100, 1.000,...) } 
(của hồ sơ dự thầu đang xét) | 


P đang xét 


Trong đó: 
P thấp nhất: giá dự thâu thấp nhất sau sửa lỗi theo quy định và 


hiệu chỉnh sai lệch theo quy định trong số các nhà thầu đã vượt qua 
đánh giá về mặt kỹ thuật. 


P đang xét: giá dự thâu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của 
hồ sơ dự thầu đang xét. 

Chi tiết cách xác định điển tài chính xem Ví dụ 2 của phần 
Phụ lục Chương này. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp? 

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn 
đánh giá về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính, trong đó tỷ trọng điểm về 
mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm và tỷ trọng 
điểm về mặt tài chính không được quy định cao hơn 30% tổng số điểm. 

Điểm tổng hợp đối với một HSDT được xác định theo công thức sau: 

Điểm tổng hợp = Ð,uuạ X (K%) + Đạ¡ „up x (G%) 


! Chỉ áp dụng đối với gói thâu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao 
? Chỉ áp dụng đối với gói thâu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao 
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Trong đó- 

+ K%: tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong thang điểm 
tổng hợp). 

+ G%: tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong thang điểm 
tổng hợp). 

+ Đựy quy : là số điểm c của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước 
đánh giá về mặt kỹ thuật. 

+ Đạ; ¿¡: là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước 
đánh giá về mặt tài chính. 

Chỉ tiết cách xác định điểm tổng hợp xem Ví dụ 3 của phần 
Phụ lục Chương này. 
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PHỤ LỤC 
Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá chỉ tiết về mặt kỹ thuật của gói thấu tư vấn trong nước soạn thảo 


Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phú 





Tiêu chuẩn 
đánh gi 


Kinh nghiệm nhà 
thầu tư vấn 


Đã tham gia tư 80% 100% 
vần các dự án q JÁT 9 bu án) | (4-5 dự án) (> 5 dự án) 


Trong 5Š năm vừa 5 §0% 90% 100% 
qua đã tham gia (3-4 dự án) |(Š5-7 dự án) | (đ 7 dự án) 
làm tư vấn viết dự 
án đầu tư cho các 
dự án CNTT trên 
mạng Intermet 
§0% 100% 
(1 dự án) ( ldựán) 
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iết 


Thang điểm chỉ tiết 






TT 


1.4 


1.5 


2.1 


2.2 








Tiêu chuẩn 
đánh giá 





Đã tư vân xây _ 
dựng các cơ sở dữ 
liệu (CSDL) lớn. 
truy cập qua mạng 
Đã tham gia tư 
vấn về các ứng 
dụng xây dựng 
thương mại điện 
tử (TMĐT) 
và/hoặc an toàn 


k¿ 





án, các sản phẩm 
phải bàn giao 
Cách tiêp cận đôi 
với nghiên cứu 

hiện trạng đấu 
thầu và đầu thầu 





Thang điểm chỉ tiết 


80% 
(1 dựán) 


50% 80% 
(1 dự án) (2-3 dự án) 


80% 


~ 


TÔ 





hiểu aenn 


80% 
TY đạt bình thường| đạt yêu cầu 
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100% 
rất rõ 


100% 
xuất sắc, 
khả thi cao 






.^ Ã 
Tiêu chuân 


° rq L ° £ 
đánh giá Thang điểm chỉ tiết 


0% 50% 
không đạt |bình thường| đạt yêu câu 
yêu cầu 











2.4 |Cách tiệp cận 1 
nghiên cứu kiến xuất sắc, 
trúc hệ thông khả thi cao 
mạng đấu thầu 
quốc gia 

2.5 |Cách tiệp cận đê 100% 
nghiên cứu giải xuất sắc, 
pháp công nghệ khả thi cao 
phù hợp 

2.6 |Cách tiếp cận đê 80% 100% 
xây dựng lộ trình xuất sắc, 
đâu thâu qua mạng khả thi cao 





trong điêu kiện 
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Mức điểm 









W^ Ä %:Ä 
TH NHÒN | Cà Thang điểm chỉ tiết yêu cầu tối 
đánh giá tôi đa thiểu 
v¡:177;EEiNRINEEIiERRRSSHGPEGE RE INESSEIG loi 
Phương pháp tiên l 100% 






xuât sắc, 
khả thi cao 


hành thu thập sô 









xuât sắc, 
khả thi cao 





100% 
xuât sắc, 
khả thi cao 





100% 
xuât sắc, 
khả thi cao 


2.10 





100% 
xuất sắc, 
khả thi cao 


Mô tả đê cương 
các báo cáo phải 
nộp 
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~ 4 


rõ được các 
vẫn đề quan trọng 


Mức độ chỉ tiết 
của kê hoạch: tiên 
độ, phân đoạn, 


Thang điểm chỉ tiết 


không đạt |bình thường| đạt yêu cầu 
yêu cầu 
0% 
không đạt |bình thường| đạt yêu cầu 
yêu cầu 
80% nêu đủ 


-Ö,0% | 50% - S0% 
không đạt [bình thường| đạt yêu cầu 


chỉ tiết, 
đạt yêu cầu 


xuất sắc, 
khả thi cao 
100% 
xuất sắc, 
khả thi cao 


khả thi cao 
100% 
xuất sắc, 
khả thi cao 


100% 
nhất quán, 
khả thị cao 





iêu chuẩn 

đánh giá 
phân công nguôn 
lực, tính khả thi 


Có các đê xuât 
xuât sắc trong việc 


ˆ 


` 


đề xuât 


Thang điểm chỉ tiết 


80% 
có đề xuất 
tốt 


xuất sắc, 
khả thi cao 


100% 
xuât sắc, 
khả thi cao 


100% 
có nhiều đề 
xuất tốt 





Thang điểm chỉ tiết 


90% 
ni z thạc sỹ 





sỹ 
lên 
100% 


của nhóm trưởng 









Nhóm trưởng có 2 


trình độ sử dụng Hới S yêu cầu + yêu cầu thành thạo 
tiếng Anh : (bằng C (có chứng 
hoặc tương | hoặc tương chỉ trình độ 
đương) tiếng Anh 
quốc tê hoặc 
đã từng học 
hoặc làm 





việc tại nước 
ngoài và có 
sử dụng 
tiếng Anh 
trong công 
việc) 
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^.ˆ^ Ä 
Tiêu chuân 
đánh giá 





Thang điểm chỉ tiết 





kinh nghiệm trong 
lĩnh vực CNTT, 
TMĐT ở nước 


` 











80% 100% 
(10-12 năm) (> 12 năm) 
80% 90% 100% 
(2dựán) |(23-4 dự án) | (> 4 dự án) 


80% 90% 100% 
(2-4 đự án) | ( 4 dự án) 





_ Tiêu chuẩn 
đánh giá 


Nhóm trưởng đã 
tham gia các dự án 
xây dựng công 
thông tin (portal) 
và/hoặc giải pháp 
đảm bảo an toàn. 
thông tin trên 
Tạng " 
Nhóm trưởng đã 
từng là nhóra 
trưởng (chủ 
nhiệm) của các dự 


+ 4sẤ 


Thang điểm chỉ tiết 


80% 90% 100% 
(1 dựán) |(2-4 dự án) | (> 4 dự án) 


80% 90% 100% 
(1 dựán) |(2-4 dự án) | (> 4 dự án) 








Tiêu chuẩn | Điểm Mức điểm 





đánh giá  |tốiđa Thang điểm chỉ tiết yêu cầu tối 
thiêu 
80% 90% 100% 
đại học thạcsỹ | tiến sỹ trở 
lên 
80% 90% 10% | - 





(3-5 năm) | (6-10 năm) | (> 10 năm) 


q té: án) ở án) | (> : tứ án) œ 
n 
có 





3.16 
Đàn ứng | đạt yêu cầu 
có mức độ 
317 |[hàhvincnli| 3 | | | 8% | 9% - 
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Tiêu chuẩn Thang điểm chỉ tiết 


đánh giá 
@ bi 
S0% 90% 100% 
(3-4 năm) | (5-6 năm) | (> 6 năm) 
100%- 


K 





Trong các thành 100% 
viên có chuyên gia có 
về phân tích thiết 
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Tông 





: Mức điểm 


Thang điểm chỉ tiết yêu cầu tối 





thiếu 
(>4 dự án) 
100% |” ` 
có 
10% | - 
có 
10) | — | _ | 85 


Ví dụ 2: Cách xác định điểm tài chính 


Giá đang xét. | _—__ -_ Điểm tài chính 
(nghìn đồng) 


1.100.000 1.000.000/1.100.000 x 100 = 90,9 điểm 


|: D | 120000 | 1.000.000/1.300.000 x 100 = 76,9 điểm 
| BE | 120000 | 1.000.000/1.200.000 x 100 = 83,0 điểm 


Trong ví dụ này: 
P thấp nhất = 1.000.000 nghìn đồng 
Thang điểm sử đụng = 100 





Ví dụ 3: Ca e= xác định điểm tổng hợpˆ 





| Đẻxuấttàichính  |Điểm tổng 
hợp 
=(3H(6) 
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_ — Phần thứhai 
MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT 


Đề xuất kỹ thuật của nhà thâu bao gồm các nội dung: đơn dự 
thâu thuộc đề xuất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà 
thâu, những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điêu khoản tham 
chiếu, giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thâu đề 

xuất để thực hiện DVTV, danh sách chuyên gia tứ vấn, lý lịch 
chuyên gia, lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn, chương 
trình công tác. 


Mẫu số I : Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) 

Mẫu số 2: Giấy ủy quyền 

Mẫu số 3: Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn 

Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều 
khoản tham chiếu 

Mẫu số 6: Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà 
thâu đề xuất để thực hiện DVTV 

Mẫu số 7: Danh sách chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện 
DVTV 

Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn 

Mẫu số 9: Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn 

Mẫu số 10: Chương trình công tác 
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Mẫu số 1 
ĐƠN DỰ THẦU 
(Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) 
, Igày tháng_ —— năm 
Kính gửi: ƒGhi tên và địa chỉ của bên mời thầu] 
(Sau đây gọi tắt là bên mời thầu) 











Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ 
mời thâu số ƒghỉ số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã 
nhận được, chúng tôi, ƒghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ 
tư vấn [ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu câu của hồ sơ 
mời thầu. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có đề xuất kỹ thuật này 
và một đề xuất tài chính được niêm phong riêng biệt. 

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong để xuất kỹ thuật là 
chính xác và không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ 


sơ dự thầu có hiệu lực là ngày (ghi số ngày căn cứ theo quy 
định của hồ sơ mời thầu về hiệu lực của hô sơ dự thầu], kể từ 
giờ, ngày tháng năm [ghi thời điển đóng thầu]. 





Đại diện hợp pháp của nhà thầu 


(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu) 
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Mẫu số 2 


GIẤY ỦY QUYỀN! 
Hôm nay, ngày tháng năm ; Tại 











Tôi là /giu tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của 
người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại điện theo 
pháp luật của (ghi tên nhà thâu} có địa chỉ tại [ghi địa chỉ của nhà 
thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ƒghỉ tên, số CMND hoặc số 
hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công 
việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu /ghỉ /ên gói 
thầu} thuộc dự án [ghi tên dự án] do [chỉ tên bên mời thầu] tổ chức: 

(- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thâu trong 
quá trình tham gia đấu thâu, kể cả văn bản đê nghị làm rõ HSMT 
và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; 

- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đông; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị, 

- Ký kết hợp đông với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.)? 


' Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên 
mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy 
quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, 
giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay 
mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các 
nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường 
hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá 
nhân liên quan được ủy quyền. 

? Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 
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Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc 
trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của /gử 
tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
những công việc do (ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong 
phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày đến ngày % 
Giấy ủy quyền này được lập thành bản có giá trị pháp lý như 
nhau, người ủy quyền giữ bản, người được ủy quyền giữ 
bản. 

Người được ủy quyền Người ủy quyên 

(Ghi tên, chức danh, ký tên (Ghi tên người đại diện theo 
và đóng dấu nếu có) pháp luật 
của nhà thầu, chức danh, ký tên 
và đóng dấu) 


! Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với 
quá trình tham gia đấu thầu. 
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Mẫu số 3 


THỎA THUẬN LIÊN DANH' 
: , ngày ___ thắng _năm 
Gói thầu: [ghi tên gói thâu] 
Thuộc dự án: [ghi tên dự án] 
- Căn cứ? [Luật Đấu thầu số 61/2005/QHI] ngày 
29/11/2005 của Quốc hội]; 
- Căn cứ [Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 





29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và 
tựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng]; 


- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu [ghi tên gói thầu} 
ngày __ tháng _ —_ năm _ —; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh /ƒghỉ tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Giấy ủy quyền số ngày _ — tháng _ — năm _ (/rường 
hợp được ủy quyền). 


! Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên 
danh theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 


? Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. Đối 
với gói thầu ODA ghi theo quy định của nhà tài trợ. 
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Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa 
thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tác chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia 
gói thầu dịch vụ tư vấn ƒghỉ ứên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi 
giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ƒghỉ tên của liên danh theo 
thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham 
gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu 
này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối 
thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng 
trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên 
danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách 
nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý 
như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh 

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong 
hợp đồng › 

- Hình thức xử lý khác [nêu rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện 
gói thầu ƒghỉ tên gói thầu] thuộc dự án [ghỉ tên dự án] đối với từng 
thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho /ghỉ tên một bên] làm thành viên 
đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc 
sau ': | 

- Ký đơn dự thâu; 


! Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 
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- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong 
quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rố HSMT 
và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; 

_- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng [ghi rõ nội dung 
các công việc khác (nếu có)}. 

2. Các thành viên trong liên danh [ghi cụ thể phần công việc, 
trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên 
danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp 
Sau: 


- Các thành viên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
và các bên tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Hủy đấu thầu gói thầu /ghi rên gói thầu} thuộc dự án [ghi tên 
dự án] theo thông báo của bên mời thầu. 


Thỏa thuận liên danh được lập thành _ _ bản, mỗi bên giữ _ _ 
bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU 
LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 4 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM 
CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN 

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thâu - 

(Mô tả tóm tắt qúa trình hình thành và tổ chức của nhà thầu và 
việc liên danh (nếu có) để thực hiện hợp đông này) 

B. Kinh nghiệm của nhà thâu 

Các gói thầu DVTV tương tự đảm bảo tiến độ và chất lượng do 
_ nhà thâu thực hiện trong vòng ƒghi số năm} “” năm gần đây. 

Nhà thầu tự vấn được yêu câu sử dụng bảng sau để kê khai cho 
mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà 
nhà thầu đã thực hiện (thực hiện độc lập hoặc liên danh với nhà 
thâu khác). 

Tên dự án 

Địa điểm thực hiện 
Tên chủ đầu tư 
Tên gói thầu 

Giá hợp đồng 


Thời gian thực hiện hợp đồng (nêu rỡ từ 
ngày.... đến ngày...) 





kì `°* 


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên 
quan. 

Ghỉ chú - 

t Ghị số năm cụ thể tùy theo tính chất và yêu câu của gói thầu 
(thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với gói thâu đơn giản thì có 
thể quy định ít hơn 3 năm) 

) Ghị rõ giá trị DVTV đã thực hiện, trường hợp nhà thâu tham 
gia với tư cách là thành viên trong liên danh thì chỉ ghi giá trị tương 

ứng với phần công việc do mình thực hiện. 
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Mẫu số 5 
NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN 
NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
(Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều 
khoản tham chiếu 
nhằm thực hiện hợp đồng) 


Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu: 
1. 


Mẫu số 6 
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT 
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ TƯ VẤN 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần: 


_a) Giải pháp và phương pháp luận 


b) Kế hoạch công tác 
c) Tổ chức và nhân sự 
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Mẫu số 7 


DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN 
ĐỊCH VỤ TƯ VẤN 


TT Họ tên Vị công chuyên bố trí trong Nhiệm vụ 
tác môn! gói thầu 

6c se  = ==._- 
PB Ms knmnimnameœx=== 
W@ gi emaannip.nsnnsn.- 
Em  == . .ẽ........ 
si... 

mg 
mm: 













! Nêu trình độ chuyên môn liên quan đến công việc được bố trí trong gói 
thầu 


297 


Mẫu số § 
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN 


Vị trí dự kiến đảm nhiệm: 

Tên nhà thầu tư vấn: 

Họ tên: 

Nghề nghiệp: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Số năm công tác tại Công ty: Quốc tịch: 

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: 

Mô tả chỉ tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công: 

Năng lực: 

[Mô tả chỉ tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự 
đáp ứng phạm vì công tác được phân công. Mô tả chỉ tiết nhiệm vụ 
được phân công trong các dự án đã thực hiện, thời gian và địa điển 
thực hiện.] 

Trình độ học vấn: 

[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian 
học và loại bằng cấp.] 

Kinh nghiệm công tác: 

[Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công tác, thời 
gian công tác tại từng vị trí. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu 
rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ 
của chủ đầu tưlbên mời thầu] 

Ngoại ngữ: 

[Nêu rố trình độ ngoại ngữ.] 

Xác nhận: l 

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật. 
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, ngày tháng ___ năm 
Người khai 
(Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên) 


Ghỉ chú: 

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu 
số 6 phải kê khai Mẫu này. 

- Nhà thâu tư vấn gửi kèm theo bản sao hợp đông lao động; 
bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của 
các chuyên gia tự vấn nêu trên (nếu cần thiết). 
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Mẫu số 9 
LỊCH CÔNG TÁC CHO TỪNG VỊ TRÍ 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN 


(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 


L. Tiến độ thực hiện công việc 
Tháng thứ 


tên | danh | hiện |1|2|3|4|5|6{7 10 
dịch 
vụ 






Số tháng-người 













AI| Tại 
| 
š ty 
gzmsRgisnmwm5 


II. Tiến độ nộp báo cáo 


2. Báo cáo tình hình thực hiện 
Báo cáo lần 1 
Báo cáo lần n 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 10 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói) 
L Tiến độ thực hiện công việc 


Tháng thứ (kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện 
việc dịch vụ) 
mm. 112|2|445|6)742|9|---|n| 


= | mm. 
[-€mgveAJ - [| [|| Ð 
Šn Di HE GN|  — 
Ni mm 


















BiØmmWEnzsmr 
| _ ]J[i]IIIIIIL 


IL. Tiến độ nộp báo cáo 


1. Báo cáo sơ bộ 
2. Báo cáo tình hình thực hiện 
Báo cáo lần 1 


Báo cáo lần 2 





Báo cáo lần n 


3. Báo cáo cuối cùng | 
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: Phần thứ ba 
MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH 


Đề xuất tài chính được chuẩn bị trên cơ sở đề xuất kỹ thuật, 
phù hợp với yêu cầu và các quy định trong hồ sơ mời thâu, gồm các 
nội dung như: đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính, tổng hợp 
chỉ phí, thù lao của chuyên gia và các chỉ phí khác. 


Mẫu số 11: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) 

Mẫu số 12: Tổng hợp chỉ phí 

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 
Mẫu số 13.1 : Thù lao cho chuyên gia nước ngoài 

Mẫu số 13.2: Chỉ phí khác cho chuyên gia nước ngoài 
Mẫu số 13.3: Thù lao cho chuyên gia Việt Nam 

Mẫu số 13.4: Chỉ phí khác cho chuyên gia Việt Nam 

Mẫu số 14: Tổng hợp chỉ phí 

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói) 
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Mẫu số 11 
ĐƠN DỰ THẦU 
(Hồ sơ đề xuất tài chính) 


, ngày tháng năm 
Kính gửi: /Ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ 
mời thâu số ƒghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã 
nhận được, chúng tôi, ƒghỉ tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ 
tư vấn /ghỉ phạm vì dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ 
mời thầu. Cùng với Đề xuất kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này 
một Đề xuất tài chính với tổng số tiền là ƒghi giá trị bằng số, bằng 
chữ và đông tiên dự thầu}? với thời gian hiệu lực là ngày 
[căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hô sơ đê xuất kỹ thuật], kể từ 

giờ,ngày tháng năm _ _ ƒghỉ thời điểm đóng thâu]. 





Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 


Ghỉ chú: 

Trường hợp trong HSMT cho pháp chào theo một số đông 
tiên khác nhau thì nhà thầu cần ghỉ giá trị bằng số và bằng chữ của 
từng đồng tiên do nhà thầu chào. 
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Mẫu số 12 
TỔNG HỢP CHI PHÍ 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 


TRE 
Chi phí 


Gai 
Chi phí khác (ngoài thù lao) 











==_ 
am —— TT] ———T ——] 
xw —————[ ————T ——] 
[an —————| —— [| — | 
Mẫu số 13.1 


THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 





Loại tiền sử dụng: 


trả cho 
chuyên 


Tổng chỉ 
phí 





! Trường hợp quy định chỉ cho phép chào bằng đồng nội tệ thì xóa cột 
“Chỉ rõ ngoại tệ”. 
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Mẫu số 13.2 
CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI 
(Cho phần việc áp đụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 


mỊ me» |>em 


lWế 

Chuyến bay 
bnG:: 
P 





Chỉ phí liên lạc CC” HP. .ị: | 


Thiết bị, tài 
liệu.. 

Chi Tí đi lại 
trong nước 
Thuê văn phòng, 

thư ký hỗ trợ 

Đào tạo nhân sự 

của chủ đầu tư 


Tổng chỉ phí 
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Mẫu số 13.3 
THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA VIỆT NAM 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 
Loại tiền sử dụng: 


Chỉ phí liên 
Họ tên Chức | Lươngcơ | quan khác? 
chuyên gia | danh bản ® (nếu có) 


















Ghỉ chú: 

t? Mức lương cơ bản của các loại chuyên gia tư vấn trong nước 
được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội trên cơ sở quy định của Chính phủ. Trường hợp Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội chưa có hướng dẫn thì tham khảo những tài 
liệu sau: 

- Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về tiên lương đối 
với chuyên gia tư vấn; 

- Quy định của nhà tài trợ hoặc tổ chức quốc tế về chỉ phí dịch 
vụ tư vấn (Cost norm); 

- Hợp đồng tương tự (về quy mô, tính chất...) đã ký trước đó. 

) Chị phí liên quan khác bao gồm: chỉ phí quản lý, chỉ phí xã 
hội .... Nhà thâu liệt kê các chỉ phí này kèm theo các tài liệu chứng 


mình (Ví í dụ: chỉ phí quản lý và chỉ phí xã hội được cơ quan kiểm 
toán xác nhận; thẻ bảo hiểm xã hội...). 
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Mẫu số 13.4 
CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA VIỆT NAM 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) 









_ms————|Mw[ —T [| —— 
_ |mimag——|wal—ƑT———T——] 
_ |mmmare | | | | | 
_—|metramme=[——ƑT——Ƒ ——Ƒ]—— 
_]|ãmepas | | | | | 
E—— Muum — — T — 


Mẫu số 14 


TỔNG HỢP CHI PHẨ 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói) 


Nội dung công việc và thời gian hoàn Tổng chi phí 


thành/thời hạn nộp báo cáo 


TT 
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—— Phẩnthứtư 
ĐIỀU KHOÁN THAM CHIẾU 


“Điều khoản tham chiếu” bao gôm những nội dung chủ yếu 
sau: 

A. Giới thiệu: : 

Mô tả khái quát về dự án và gói thầu 

Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thâu tư vấn 

B. Phạm vi công việc: 

1. Mô tả chí tiết phạm vỉ công việc đối với nhà thầu tư vấn, 
nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số 
tháng-người cần thiết (nếu có). 

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành 
trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn. 

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư 
vấn (thông thường không quá 30 ngày, kể từ khi hợp đông được ký). 

C. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo 

D. Trách nhiệm của bên mời thâu: 

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ 
của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư 
vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. 


Ghỉ chú 

Điêu khoản tham chiếu không nên quy định những nội dung 
thiếu linh hoạt để tạo điêu kiện thuận lợi cho các nhà thầu tư vấn 
có thể đề xuất phương pháp luận và “6y 41g thức bố trí nhân sự 
riêng của mình. 


+ 
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Phần thứ năm . 
YÊU CẤU VỀ HỢP ĐÔNG 


‹ Chương FV : 
ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ: 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Hợp đồng” là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu 
được lựa chọn trên cơ sở thoả thuận giữa các bên, bao gồm cả phụ 
lục và tài hiệu kèm theo. 

2. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu trong ĐKCT. 

3. “Nhà thầu tư vấn” là tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư 
theo quy định của hợp đồng này và được nêu trong ĐKCT. 

4. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho 
nhà thầu tư vấn theo Hợp đồng. 

5. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định trong 
ĐKCT. 

6. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có 
liên quan đến DVTV. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

ĐKC sẽ được áp dụng đầy đủ, trừ khi có quy định khác nêu tại 
ĐKCT và biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên. 

Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp 
đồng 

1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, 
nhà thâu tư vấn không được tiết lộ nội dung của hợp đồng đã ký với 
chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư cho bất cứ ai không phải là 
người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu tư 
vấn cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực 
hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi 
cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó. 
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2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà 
thầu tư vấn không được lợi dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào 
nêu trong khoản l Điều này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích 
thực hiện hợp đồng. 

3. Các tài liệu nêu tại khoản I Điều này thuộc quyền sở hữu 
của chủ đầu tư. Khi chủ đầu tư có yêu cầu, nhà thầu tư vấn phải trả 
lại cho chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi 
đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. 

Điều 4. Bản quyền 

Nhà thầu tư vấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt 
hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản 
quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu tư vấn 
cung cấp cho chủ đầu tư. 

Điều 5. Hình thức hợp đồng 

Hình thức hợp đồng được quy định trong ĐKCT. 

Điều 6. Thanh toán 


Chủ đâu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo các nội dung quy 
định trong ĐKCT. 

Điều 7. Giá hợp đồng 

Giá hợp đồng được nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư thống nhất 
thông qua thương thảo hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với 
giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng. 

Điều 8. Sửa đối, bổ sung hợp đồng 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có thể yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung như trên có thể làm tăng hoặc giảm 
giá trị cũng như thời gian thực hiện hợp đồng, vì thế những nội dung 
tương ứng của hợp đồng cần thay đổi cho phù hợp. Trong khoảng 
thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi của 
nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời và đưa ra các yêu 
cầu cụ thể cho việc sửa đổi, bổ sung này làm cơ sở để hai bên 
thương thảo và ký kết Phụ lục bố sung hợp đồng. 
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3. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải phù hợp với hình thức 
hợp đồng và điều kiện quy định tại ĐKCT. 
Điều 9. Nhà thầu phụ 


Nhà thầu tư vấn phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về 
tên các nhà thầu phụ và phạm vi công việc của họ (nếu có). Thông 
báo này không miễn trừ cho nhà thầu tư vấn các nghĩa vụ và trách 
nhiệm thực hiện hợp đồng. 

Điều 10. Thay thế nhân sự 

Trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác, sẽ không có bất 
kỳ thay đổi nào về nhân sự. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân 
sự theo quy định tại Mục 28 của Chương I thì nhà thầu tư vấn phải 
bổ sung ngay nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tương đương 
hoặc tốt hơn. 

Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi 
dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư 
có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản 
của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn phải thực hiện thay thế chuyên gia 
có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. 

Điều 11. Bồi thường thiệt hại và phạt do vỉ phạm hợp đồng 

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 15 ĐKC, 
nếu nhà thầu tư vấn không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung 
công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc 
trong khoảng thời gian đã được chủ đầu tư gia hạn thì chủ đầu tư có 
thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường thiệt hại 
(nếu có) hoặc một khoản tiền phạt tương ứng với giá trị phần trăm 
nội dung công việc bị chậm một khoảng thời gian nào đó cho đến 
khi nội dung công việc trong hợp đồng được thực hiện như quy định 
trong ĐKCT. ĐKCT sẽ quy định mức tối đa của khoản khấu trừ 
này. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt 
hợp đồng theo quy định tại Điều 13 ĐKC. 

Điều 12. Gia hạn hợp đông 


Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu nhà thầu tư vấn gặp 
khó khăn dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện theo thời hạn hợp 
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đồng thì nhà thầu tư vấn phải thông báo cho chủ đầu tư biết đồng 
thời nêu rõ lý do cùng với thời gian dự tính kéo dài. Khi nhận được 
thông báo của nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư phải có trách nhiệm 
nghiên cứu, xem xét về để nghị của nhà thầu tư vấn. Trường hợp 
chủ đâu tư đồng ý gia hạn hợp đồng thì sẽ là cơ sở để hai bên 
thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng. 

Điều 13. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu tư 
vấn 

1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu 
tư vấn khi nhà thầu tư vấn không thực hiện nội dung công việc như 
quy định trong ĐKCT. 

2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà 
thầu tư vấn khi phát hiện nhà thầu tư vấn lâm vào tình trạng phá sản 
mà không phải chịu bất cứ chỉ phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp 
đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng 
theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 

3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một 
phần hay toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có 
thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị 
chấm dứt đó. Nhà thầu tư vấn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho 
chủ đầu tư những chỉ phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng 
bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu tư vấn vẫn phải tiếp tục thực 
hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư 

Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư 
khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định 
trong ĐKCT. 

Điều 15. Trường hợp bất khả kháng 


1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự 
kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của một 
bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, 
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các điều kiện 
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thời tiết bất lợi. 

2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi 
sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên 
kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển 
cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi 
một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện dịch vụ do điều 
kiện bất khả kháng, nhà thầu tư vấn theo hướng dẫn của chủ đầu tư 
vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo 
hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để 
thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả 
kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn 
cho nhà thầu tư vấn các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ 
phải gánh chịu. 

3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ không 
phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng trong 
những trường hợp bất khả kháng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất 
khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh NG sẽ được giải quyết 
theo quy định tại Điều 16. 


Điều 16. Giải quyết tranh chấp 

1. Nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các 
tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hoà giải. 

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 
lượng, hoà giải trong thời gian quy định trong ĐKCT kể từ ngày 
phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 


việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong 
ĐKCT. 


Điều 17. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đông. : 


Hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan đến hợp đồng 
được viết bằng ngôn ngữ như quy định tại BDL Mục 6. 
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Điều 18. Luật áp dụng 

Hợp đồng sẽ phải được diễn giải và áp dụng theo đúng pháp 
luật hiện hành của Việt Nam, trừ khi có quy định khác trong 
ĐKCT. 

Điều 19. Thông báo 

1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan 
đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được 
ghi trong ĐKCT. 

2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ 
ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông 
báo, tuỳ theo ngày nào đến muộn hơn. 
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‹ Chương V - 
NHÀ Làn KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 


Chủ đầu tư.______—_ (Ghi tên chủ đầu tư} 
Nhà thầu tư vấn: ____ __ (Ghi tên nhà thâu trúng thâu] 


Ngày hợp đồng có hiệu lực:____ 












[Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà quy jÿbigtrdiniEo cụ thể, ví 
dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp 
đồng... } 


m~ tắc áp dụng khác: 







ha cụ thể nội dung nguyên tắc áp dụng khác nếu có] 
Hình thức hợp đồng: 


[Nêu hình thức hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với 
kế hoạch đấu thâu được duyệt]. 


- Phương thức thanh toán: 
[Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thâu mà quy định 
cụ thể nội dung này. 


















Việc thanh toán cho nhà thâu tư vấn có thể quy định bằng 
tiên mặt, thanh toán bằng thư tín dụng. chuyển khoản. 
Nếu có quy định về tạm ứng cho nhà thầu tư vấn thì cần 
nêu rõ giá trị và thời hạn tạm ứng]. 

- Đồng tiền và thời hạn thanh toán 


Đồng tiền thanh toán: _ _ _ [Ghi cụ thể đồng tiên thanh , 
toán, phải đảm bảo nguyên tắc đồng tiến thanh toán phù | 
hợp với đồng tiên dự thầu và đồng tiên ký hợp đông]. 


† Thời hạn thanh toán: [Thời hạn thanh toán 
có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong một khoảng 
thời gian nhất định kể từ khi nhà thâu tư vấn xuất trình 
đây đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đông thời, cân quy 
định cụ thể về chứng từ phục vụ cho việc thanh toán]. 
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Thời gian nhà thầu tư vấn trả lời yêu cầu của chủ đầu tư 
về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: 

[Nêu cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày tuỳ theo yêu cầu 
cụ thể của nội dung hiệu chỉnh, bổ sung] 

Điều chỉnh hợp đồng: 

[Đối với hợp đồng trọn gói thì không được thay đổi kết 
qud đầu ra và giá hợp đồng. Trường hợp áp dụng hình 
thức hợp đông theo thời gian hoặc trường hợp phát sinh 
hợp lý những công việc ngoài phạm vi HSMT thì phải quy 
định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật. ] 
Bồi thường thiệt hại, phạt do vi phạm hợp đồng: 

[Nêu cụ thể quy định về bồi thường thiệt hại, phạt do vi 
phạm hợp đồng tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói 
thầu]. 

Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu tư vấn: 
[Nêu cụ thể những nội dung mà khi nhà thầu tư vấn vi 
phạm thì chủ đâu tư có quyền chấm dứt hợp đồng]. 
Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: 

[Nêu cụ thể những nội dung mà khi chủ đâu tư vi phạm 
thì nhà thâu tư vấn có quyền yêu câu chấm dứt hợp 
đồng]. 

Giải quyết tranh chấp: 


[Nêu cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp tuỳ theo 
tính chất và yêu cầu của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ 
thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, cơ quan xử lý 
tranh chấp, chỉ phí cho việc giải quyết tranh chấp... 
Khuyến khích đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan 
trọng tài]. 


Luật áp dụng: 
[Nêu cụ thể nếu có quy định khác]. 
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BB]Bsm|————— Ngày ——————— 


Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin 
theo quy định: 

- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: 

Điện thoại: 
Fax: 
















E-mail: 
- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu tư vấn: 
Điện thoại: 

Fax: 
E-mail: 


_ Chương V vị 
MẪU HỢP ĐỒNG 


Tùy theo tính chất và yêu câu của gói thâu mà áp dụng hợp 
đông DVTV thanh toán theo hình dược trọn gói THoặG theo thời gian 
cho phù hợp. 

Trường hợp hợp đông có một hoặc nhiêu hợp đồng bộ phận, 
chủ đâu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV trọn gói và theo thời 
gian để xây dựng mẫu hợp đông DVTV hỗn hợp. 

Khi sử dụng cân chú ý không được thay đổi ĐKC, các điều 
khoản trong ĐKCT cần được thực hiện như. mô tỉ Đông ghỉ chú với 
chữ in nghiêng cho từng điều khoản. 
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Mẫu số 15 


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN 
(áp dụng đối với hình thức hợp đồng trọn gói) 
_ ,Hgày _— tháng — năm — —_ 
Hợp đồng số: 

Gói thầu: [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: [ghi tên dự án] 
- Căn cứ ' [Bộ Luật dân sự]; 
- Căn cứ Ì [Luật Đấu thầu số 61/2005!QHII ngày 

29/11/2005 của Quốc hội]; 

- Căn cứ ! [Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 


29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và 
lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng]; 

- Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm 
của về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu [ghi 
tên gói thầu} và thông báo trúng thầu số_ — ngày tháng 
năm của bên mời thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được 
chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày tháng — năm : 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đâu tư 

Tên chủ đầu tư /ghỉ tên chủ đầu tư] 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

_ Điện thoại: 
Fax: 











! Cạp nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. Đối 
với gói thầu ODA ghi theo quy định của nhà tài trợ. 
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E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Giấy ủy quyền số ngày __ tháng năm 

(trường hợp được ủy quyền). 

Nhà thâu tư vấn 

Tên nhà thầu tư vấn ƒghỉ tên nhà thầu trúng thầu} 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vu: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: so => 

Giấy ủy quyền số ngày __ tháng _ —_ năm __ 

(trường hợp được ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội 
dung sau : 

Điều 1. Đối tượng hợp đông 

Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chỉ tiết trong Phụ 
lục A “Điều khoản tham chiếu”. 

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh 
chấp như sau: 

1. Văn bản hợp đồng này; 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: 

3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; 

4. ĐKCT; 
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5. ĐKC; 

6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu 
(nếu có); 

7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có); 

§. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đâu tư 

1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá 
hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong 
ĐKC và ĐKCT của hợp đồng. 

2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà ƒghỉ rố họ tên} là cán bộ phụ 
trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp 
đồng này. 

Điêu 4. Trách nhiệm của nhà thâu tư vấn 

1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều I của hợp đồng này; 

2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục 
B “Nhân sự của nhà thầu tư vấn” để thực hiện dịch vụ; 


3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình 
thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu 
tư vấn”; 

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được 
nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [phi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 
đồng tiên ký hợp đông. Trường hợp giá hợp đông được ký bằng 
nhiêu đông tiên khác nhau thì ghỉ rõ giá trị bằng số và bằng chữ 
của từng đồng tiên đó, ví dụ: l triệu USD + 3 tỷ VND (một triệu 
đôla Mỹ và ba tỷ đồng Việt Nam)}. Số tiền này bao gồm toàn bộ 
các chỉ phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu tư vấn phải nộp. 

2: Thời hạn thanh toán: 

[Ghi giá trịphần trăm và đông tiên] khi chủ đầu tư nhận được 
một bản hợp đồng này do nhà thầu tư vấn ký. 
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[Ghi giá trịphân trăm và đồng tiên] khi chủ đầu tư nhận được 
và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu tư vấn lập. 

[Ghi giá trịphần trăm và đồng tiên] khi chù đầu tư nhận được 
và chấp thuận báo cáo cuối cùng. 

Tổng số tiền thanh toán /Gii giá trị và đồng tiên] 

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo 
cáo đầu ra được nêu chỉ tiết tại Phụ lục C]. 

3. Phương thức thanh toán: 

Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT 

Điều 6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đông 

[Nêu thời gian thực hiện hợp đông phù hợp với khoản 2 Mục 1 
BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai 
bên]. - 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ [ghi cụ thể ngày có hiệu 
lực của hợp đông phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều ! ĐKCT). 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý 
hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành. bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà 
thầu tư vấn giữ _ _ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 





Đại diện hợp pháp của chủ Đại diện hợp pháp của nhà 


đầu tư thầu tư vấn 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và (Ghi tên, chức danh, ký tên và 
đóng dấu) đóng dấu) 
PHỤ LỤC 


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu 
Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu tư vấn 
Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn 
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Mẫu số 16 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN 
(áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo thời gian) 


__ „ngày _— thắng — năm — 
Hợp đồng số: 
Gói thầu: [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: [ghi tên dự án] 
- Căn cứ! ! [Bộ Luật dân sự]; 
- Căn cứ Ì [Luật Đấu thâu số 61!2005/QHI1 ngày 
2911112005 của Quốc hội]; | 

- Căn cứ! [Nghị định số 111!20061NĐ-CP ngày 


29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thâu và 
lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng]; 

- Căn cứ Quyết định số_ ngày tháng năm 
của __ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu [ghi 
tên gói thẩu] và thông báo trúng thầu số — ngày _ tháng 
năm_ ___ của bên mời thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được 
chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày_ _ tháng ___ năm 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư 

Tên chủ đầu tư [ghi tên chủ đầu tư] 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 








kà 





! Cạp nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. Đối 
với gói thầu ODA ghi theo quy định của nhà tài trợ. 
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Fax: 

E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Giấy ủy quyền số ngày __ tháng _—_ — năm 
(trường hợp được ủy quyền). 

Nhà thâu tư vấn 

Tên nhà thầu tư vấn ƒghỉ tên nhà thâu trúng thâu} 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
E-mail: 

Tài khoản: 
Mã số thuế: 
Giấy ủy quyền số _ ngày __ tháng _—__ năm 
(trường hợp được ủy quyền). 


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội 
dung sau: 


Điều 1. Đối tượng hợp đồng 


Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chỉ tiết trong Phụ 
lục A “Điều khoản tham chiếu”. 


Điều 2. Thành phần hợp đồng 


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh 
chấp như sau: 


























1. Văn bản hợp đồng này; 
2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; 


323 


4. ĐKCT; 

5. ĐKC; 

6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu 
(nếu có); 

7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có); 

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá 
hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác QUỢC quy định trong 
ĐKC và ĐKCT của hợp đồng. 

2. Chủ đâu: tư chỉ định ông/bà /gh¿ rố họ tên] là cán bộ phụ 
trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp 
đồng này. 

Điều 4. Trách nhiệm của nhà thâu tư vấn 

1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng 
này; 

2. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình 
thức được nêu trong Phụ lục B “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu 
tư vấn”; 

3. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự, dự toán kinh phí được 
liệt kê tại Phụ lục C “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà 
thâu tư vấn” để thực hiện dịch vụ; 

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vĩ và trách nhiệm khác được 
nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ 
và đồng tiên ký hợp đông. Trường hợp giá hợp đông được ký bằng 
nhiều đông tiên khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ 
của từng đồng tiên đó, ví dụ: 2 triệu USD + 5 tỷ VND (hai triệu 
đôla Mỹ và năm tỷ đông Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ 
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các chỉ phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu tư vấn phải 
trả, chỉ tiết như sau: 

- Thù lao cho chuyên g1a: 

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn thù lao tính theo 
tháng người hoặc theo ngày, theo giờ (lựa chọn một trong ba nội 
dung và xóa nội dung còn lại) như đã thống nhất tại Phụ lục C 

- Chi phí khác ngoài thù lao: 

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn các chi phí khác với 
mức trần là ƒghỉ giá trị và đồng tiên thanh toán] cho các khoản chi 
thực tế dưới đây: 

+ Chi phí công tác (bao gồm chỉ phí đi lại, phụ cấp công tác và 
lưu trú), tiền văn phòng phẩm và phôtô, in ấn tài liệu, chi phí liên 
lạc. Chi phí này sẽ được hoàn trả và cân được chủ đầu tư xác nhận; 

+ Chi phí khác đã được chủ đầu tư phê duyệt. 

2. Thời hạn và phương thức thanh toán 

Thanh toán theo thời hạn và phương thức thanh toán nêu tại 
Điều 6 ĐKCT. 

Điều 6. Bảng chấm công 

Trong quá trình làm việc, kể cả đi công tác, chủ đầu tư điền 
vào bảng chấm công hoặc giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian 
làm việc của nhà thầu tư vấn. : 

Điều 7. Hình thức hợp đồng: theo thời gian 

Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng 

[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 
BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đông giữa hai: 
bên]. 

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ [ghi cụ thể ngày có hiệu 
lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều l ĐKCT). 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý 
hợp đồng theo luật định. 
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Hợp đồng được lập thành bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà 
thầu tư vấn giữ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như 
nhau. 


Đại diện hợp pháp của chủ Đại diện hợp pháp của nhà 


đầu tư thầu tư vấn 
(Ghi tên, chức danh, ký tên và (Ghi tên, chức danh, ký tên và 
đóng dấu) đóng dấu) 
cHỤ LỤC 


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu 
Phụ lục B: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn 


Phụ lục C: Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu tư 
vấn. 


326 


MỤC LỤC 


Y*A LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 
29-11-2005 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG 
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM................... 5 


t8: LUẬT XÂY DÙN ¿cúc c226000006656 000460 i06660as0885 56 


Ỳ NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2008/NĐ-CP NGÀY 05-05- 
2008 CỦA CHÍNH PHỦ Hướng dẫn thi hành 
Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng 
theo Luật Xây dựng............................ Ăn YS<s ca 140 


Y3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1583/2007/QĐ-BKH NGÀY 


24-12-2007 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn......243 


327 


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT ĐẤU THẦU 


NGUYỄN NAM 
Sưu tâm uùà biên soạn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
VŨ ANH TUẤN 
BIÊN TẬP: CTY VĂN HÓA SÀI GÒN 
SỬA BẢN IN: PHẠM MINH TRÍ 
TRÌNH BÀY: PHẠM VĂN HƯNG 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
Ngõ Hòa Bình 4. Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 





Mã số: ... 
16-1 


In 1000 bản khổ 14.5 x 20.5 tại Công ty Cổ phần in Bao bì và xuất 
khẩu tổng hợp. Giấy phép xuất bản số: 105-2008/CXB/05-05/LĐXH 
do Cục xuất bản cấp ngày 26-05-2008. In xong và nộp lưu chiểu Quý 
III năm 2008. | 


